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Chương 1. 8TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY


81.1. Tổng quan nghiên cứu về năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin


81.1.1. Những nghiên cứu về năng lực, năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học.


191.1.2. Những nghiên cứu về năng lực, năng lực giải quyết vấn đề của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin


201.2. Tổng quan nghiên cứu về đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.


201.2.1. Những nghiên cứu về đánh giá năng lực, năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học


291.2.2. Những nghiên cứu về đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.


311.3. Những kết quả đã đạt được và những vấn đề đặt ra luận án cần tiếp tục nghiên cứu


311.3.1. Những kết quả đã đạt được liên quan đến đề tài luận án


321.3.2. Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu


34Tiểu kết chương 1


Chương 2. 35CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY


352.1. Cơ sở lý luận của việc đánh giá năng lực GQVĐ của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


352.1.1. Năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


472.1.2. Đánh giá năng lực GQVĐ của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


662.2. Cơ sở thực tiễn của việc đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


662.2.1. Thực trạng đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


872.2.2. Đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


91Tiểu kết chương 2


Chương 3. 92NGUYÊN TẮC, BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN


92Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY


923.1. Những nguyên tắc cơ bản trong việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


923.1.1. Đảm bảo mục tiêu đánh giá năng lực


963.1.2. Đảm bảo tính khách quan, khoa học và công bằng


983.1.3. Đảm bảo tính phân hóa


993.1.4. Đảm bảo đánh giá phải vì sự tiến bộ của người học


1003.2. Biện pháp đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


1003.2.1. Xây dựng bộ công cụ đánh giá NL GQVĐ


1103.2.2. Sử dụng các phương pháp đánh giá NL GQVĐ phù hợp


127Tiểu kết chương 3


Chương 4. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM CÁC BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 129Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY


1294.1. Kế hoạch thực nghiệm


1294.1.1. Mục đích thực nghiệm


1294.1.2. Địa bàn và đối tượng thực nghiệm


1304.1.3. Nội dung thực nghiệm


1314.1.4. Phương pháp thực nghiệm


1324.2. Tổ chức thực nghiệm


1324.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm


1324.3.1. Kết quả đánh giá định tính


1334.3.2. Kết quả đánh giá định lượng


147Tiểu kết chương 4


148KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


1481. Kết luận


1492. Khuyến nghị


151CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ


153DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


PHỤ LỤC


CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

	Cụm từ viết tắt
	Nghĩa đầy đủ

	Bộ GD&ĐT
	Bộ Giáo dục & Đào tạo

	CBQL
	Cán bộ quản lí

	CNMLN
	Chủ nghĩa Mác - Lênin

	CTQG
	Chính trị quốc gia

	ĐG
	Đánh giá

	ĐHQG
	Đại học Quốc gia

	ĐHSP
	Đại học Sư phạm

	GQVĐ
	Giải quyết vấn đề

	GT
	Giáo trình

	GV
	Giảng vein

	HS
	Học sinh

	KHGDVN
	Khoa học giáo dục Việt Nam

	KT
	Kiểm tra

	NL
	Năng lực

	NNLBC
	Những nguyên lý cơ bản

	Nxb
	Nhà xuất bản

	PPDH
	Phương pháp dạy học

	SV
	Sinh vein

	TN
	Thực nghiệm 

	TNKQ
	Trắc nghiệm khách quan


DANH MỤC CÁC BẢNG
68Bảng 2.1. Ý kiến của CBQL và GV về các thành tố của NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


74Bảng 2.2. Quan niệm của SV về đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


78Bảng 2.3. Mức độ sử dụng các biện pháp đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


81Bảng 2.4. Chủ thể thực hiện đánh giá NL GQVĐ trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.


82Bảng 2.5. Thời điểm thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.


83Bảng 2.6. Cách thức GV dùng để đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.


83Bảng 2.7. Công cụ GV dùng để đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.


85Bảng 2.8. Lời nhận xét của GV khi chấm bài viết hoặc sản phẩm làm việc nhóm của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.


86Bảng 2.9. Các dạng kiểm tra viết GV sử dụng trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.


100Bảng 3.1. Thang đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


105Bảng 3.2: Tóm tắt thang đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


130Bảng 4.1. Các lớp thực nghiệm


134Bảng 4.2. Kết quả SV tự ĐG và ĐG lẫn nhau về năng lực GQVĐ (Lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam)


135Bảng 4.3. Kết quả GV đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong sổ nhật kí DH (Lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam)


136Bảng 4.4. Kết quả đánh giá năng lực GQVĐ của SV qua các bài kiểm tra định kỳ 1 tiết và bài thi kết thúc học phần (Lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam)


137Bảng 4.5. Kết quả học tập của SV qua các bài kiểm tra định kỳ 1 tiết và bài thi kết thúc học phần (Lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam)


138Bảng 4.6. Kết quả SV tự  ĐG và ĐG lẫn nhau năng lực GQVĐ (lớp Ngữ văn K52 A, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên)


138Bảng 4.7. Kết quả GV đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong sổ nhật kí DH (lớp Ngữ Văn K 52 A, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên)


139Bảng 4.8. Kết quả đánh giá NL GQVĐ của SV qua bài kiểm tra định kỳ 1 tiết và bài thi kết thúc học phần, (lớp Ngữ văn K52 A, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên)


140Bảng 4.9. Kết quả học tập của SV qua bài kiểm tra định kỳ 1 tiết và bài thi kết thúc học phần  (lớp Ngữ văn K52 A, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên)


141Bảng 4.10. Kết quả SV tự đánh giá và ĐG lẫn nhau NL GQVĐ (lớp Cao đẳng Mầm non K13 A, Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên)


141Bảng 4.11. Kết quả GV đánh giá NL GQVĐ của SV trong sổ nhật kí DH (lớp Cao đẳng Mầm non K13 A, Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên)


142Bảng 4.12. Kết quả đánh giá NL GQVĐ của SV qua bài kiểm tra định kỳ 1 tiết và bài thi kết thúc học phần (lớp Cao đẳng Mầm non K13 A, Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên).


143Bảng 4.13. Kết quả học tập của SV qua các bài kiểm tra định kỳ 1 tiết và bài thi kết thúc     học phần (lớp Cao đẳng Mầm non K13 A, Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên).


144Bảng 4.14 : ĐG của GV về mức độ hợp lý các thành tố NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


145Bảng 4.15: ĐG của GV về mức độ quan trọng từng mục đích, mục tiêu của việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


146Bảng 4.16: ĐG của GV về mức độ quan trọng của các hình thức đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay




DANH MỤC BIỂU ĐỒ
68Biểu đồ 2.1: Ý kiến của CBQL và GV về mức độ cần thiết của việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


69Biểu đồ 2.2. Quan niệm của thầy/cô về nội dung đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


71Biểu đồ 2.3. Nhận thức của CBQL, GV về mục tiêu của việc thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


72Biểu đồ 2.4: Ý kiến của CBQL và GV về điều kiện thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


73Biểu đồ 2.5: Ý kiến của CBQL và GV về khả năng thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường thầy/cô đang công tác


73Biểu đồ 2.6: Ý kiến của SV về mức độ cần thiết của việc đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


76Biểu đồ 2.7: Mức độ GV thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


77Biểu đồ 2.8. Mức độ sử dụng các hình thức đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


79Biểu đồ 2.9. Công cụ đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


80Biểu đồ 2.10. GV sử dụng nhật ký dạy học để theo dõi sự tiến bộ (hay thụt lùi) trong học tập của SV.


81Biểu đồ 2.11. Mức độ SV được thầy cô đánh giá NL GQVĐ trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.


84Biểu đồ 2.12. Mức độ GV nhận xét khi SV trả lời vấn đáp, khi chấm bài viết hoặc sản phẩm làm việc nhóm của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.


86Biểu đồ 2.13. Mức độ SV tự nhận xét khi các em trả lời các câu hỏi vấn đáp của GV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay





MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Kiểm tra, đánh giá có vị trí rất quan trọng trong quá trình dạy học. Nhờ có kiểm tra, đánh giá mà người ta có thể giám sát được việc thực hiện mục tiêu dạy học, kết quả sử dụng hình thức và phương pháp dạy học của giáo viên và đánh giá được kết quả học tập, rèn luyện của từng học sinh. Việc đánh giá có hệ thống và thường xuyên cung cấp kịp thời những thông tin giúp người dạy điều chỉnh hoạt động dạy, người học điều chỉnh hoạt động học và các cấp quản lí giáo dục có những chỉ đạo kịp thời, uốn nắn được những lệch lạc, khuyến khích, hỗ trợ những sáng kiến hay, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu giáo dục. Trong nhà trường hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ từ nội dung chương trình, phương pháp dạy học cho đến kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Kiểm tra, đánh giá có vai trò to lớn đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo. Nếu kiểm tra, đánh giá sai dẫn đến nhận định sai về chất lượng đào tạo gây tác hại to lớn trong việc sử dụng nguồn nhân lực. Vì vậy, đổi mới kiểm tra, đánh giá trở thành nhu cầu bức thiết của ngành giáo dục và toàn xã hội hiện nay. Kiểm tra, đánh giá đúng thực tế, chính xác và khách quan sẽ giúp người học tự tin, hăng say, nâng cao NL sáng tạo trong học tập.

Công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đề ra yêu cầu tất yếu phải đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học.

Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI nêu rõ: “Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan”[24;26], “Đánh giá kết quả đào tạo đại học theo hướng chú trọng năng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi mới kiến thức, đạo đức nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ, năng lực thực hành, năng lực tổ chức và thích nghi với môi trường làm việc” [24;67]. 

Nghị quyết số 44/NQ-CP, ngày 09/6/2014 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế xác định: “Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực của người học; kết hợp đánh giá cả quá trình với đánh giá cuối kỳ học, cuối năm học theo mô hình của các nước có nền giáo dục phát triển” [15;3].

Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nêu rõ: “Đổi mới căn bản phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng hỗ trợ phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; phản ánh mức độ đạt chuẩn quy định trong chương trình; cung cấp thông tin chính xác, khách quan, kịp thời cho việc điều chỉnh hoạt động dạy, hướng dẫn hoạt động học nhằm nâng cao dần năng lực học sinh.

Thi và đánh giá kết quả học tập của học sinh dựa vào chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với lộ trình thực hiện Đề án. Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng gọn nhẹ, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, cung cấp dữ liệu cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học” [62;2].

Tuy nhiên, trên thực tế kiểm tra, đánh giá ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay còn lạc hậu, thiếu thực chất, chủ yếu hướng vào đánh giá nội dung kiến thức, kỹ năng mà SV đạt được, không chú trọng tới phát huy tính chủ động, sáng tạo, hình thành và phát triển phẩm chất và NL của người học.
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là môn học trang bị cho SV những tri thức khoa học của CNMLN, hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học cho người học. Trong quá trình học tập môn học này, năng lực cốt lõi, đặc thù SV cần đạt được chính là năng lực GQVĐ. Ở đó, SV không chỉ cần có NL nhận thức được các vấn đề lý luận mà còn phải có NL vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn với một tinh thần, thái độ tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn dạy học môn học này ở các trường đại học, cao đẳng nước ta hiện nay cho thấy việc phát triển năng lực GQVĐ cho SV chưa thực sự được quan tâm; việc tổ chức kiểm tra, đánh giá mới chỉ chú trọng ghi nhớ kiến thức, chưa theo hướng phát triển NL cho SV. Một số ít trường đại học có tổ chức đánh giá NL người học trong dạy học môn học này nhưng thực hiện chưa đúng quy trình, còn nhiều lúng túng dẫn đến hiệu quả dạy học chưa đạt được như mong muốn. Trình độ GV chưa đồng đều, một số GV trẻ NL chuyên môn còn hạn chế, không chú trọng tới việc phát triển NL cho người học. Một số GV có tổ chức cho SV thực hiện đánh giá NL GQVĐ trong dạy học Triết học nhưng kết quả chưa như mong muốn và còn nhiều bất cập. Các em là SV năm thứ nhất vừa bước vào giảng đường đại học còn rất non trẻ, kiến thức xã hội ít, kinh nghiệm cuộc sống chưa có, chưa được trải nghiệm việc giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến Triết học. SV chưa thực sự hứng thú học tập bởi tính kinh viện của môn học, chưa được trải nghiệm qua việc xử lý các tình huống có vấn đề trong quá trình học tập, làm hạn chế khả năng thích ứng của bản thân trước thực tiễn của cuộc sống cũng như đòi hỏi thực tế của nghề nghiệp. Từ đó, đặt ra vấn đề cần tìm biện pháp thúc đẩy việc phát triển năng lực GQVĐ cho SV thông qua việc dạy học môn học này, nhất là trong khâu kiểm tra, đánh giá. Muốn làm tốt được điều này, chúng ta cần phải đi tìm được lời giải đáp cho các câu hỏi sau đây: làm thế nào để đo được khả năng huy động, vận dụng kiến thức vào việc GQVĐ trước mỗi tình huống của SV? Làm thế nào để đánh giá được tinh thần, thái độ của SV khi tham gia GQVĐ trong quá trình học tập?...

Xuất phát từ những lí do nêu trên, tôi chọn vấn đề “Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay” làm đề tài luận án tiến sĩ của mình.
2. Mục đích nghiên cứu

Từ việc phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay; đề xuất các nguyên tắc, công cụ và biện pháp đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học học phần này, luận án góp phần nâng cao chất lượng dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay theo hướng phát triển năng lực của người học.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu

Quá trình dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN theo định hướng phát triển năng lực.
3.2. Đối tượng nghiên cứu

Các nguyên tắc, biện pháp đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.
4. Giả thuyết khoa học

Nếu kiểm tra, đánh giá trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay đảm bảo thực hiện các nguyên tắc và sử dụng các biện pháp như luận án đã đề xuất thì sẽ góp phần nâng cao chất lương dạy học môn học này. 
5. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Tổng quan nghiên cứu về đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN.
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và khảo sát thực trạng đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay.
- Đề xuất các nguyên tắc, biện pháp đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.
- Tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đánh giá mà luận án đã đề xuất.
6. Phạm vi nghiên cứu

- Về lí luận: Luận án chỉ nghiên cứu về đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học Triết học môn NNLCB của CNMLN (là NL cốt lõi, thể hiện tập trung khả năng vận dụng thế giới quan, phương pháp luận vào đời sống thực tiễn).
- Về thực tiễn: Luận án khảo sát thực trạng và thực nghiệm sư phạm việc đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở một số trường đại học, cao đẳng sau:

Trường Đại học Tây Bắc

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

- Về thời gian: Luận án tiến hành khảo sát thực trạng và thực nghiệm sư phạm từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 06 năm 2018.

7. Phương pháp nghiên cứu

- Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu lí luận như: phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp logic - lịch sử, phương pháp quy nạp - diễn dịch, phương pháp so sánh, phương pháp hệ thống - cấu trúc, ...
- Phương pháp quan sát: Quan sát thái độ, tính tích cực của SV trong đánh giá năng lực GQVĐ khi dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN.

- Phương pháp điều tra xã hội học: Sử dụng phiếu hỏi với GV, SV để thu thập thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
- Phương pháp phỏng vấn nhà quản lý, GV, SV: Gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp những nội dung liên quan đến vấn đề nghiên cứu của luận án.

- Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến các nhà khoa học trong xây dựng bộ câu hỏi, thiết kế ma trận đề thi, lựa chọn phương pháp xây dựng bộ phiếu khảo sát thực trạng.
- Phương pháp thực nghiệm: Thực nghiệm sư phạm để xem xét tính khả thi và hiệu quả của các biện đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN.
Ngoài ra, luận án còn sử dụng các phương pháp hỗ trợ như: Sử dụng toán thống kê và phần mềm toán học để xử lý các số liệu thu được trong điều tra thực trạng và thực nghiệm sư phạm nhằm rút ra những kết luận cần thiết.
8. Những đóng góp mới của luận án

- Hệ thống hóa và làm sâu sắc hơn lý luận về đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

- Khảo sát và đánh giá thực trạng việc đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở một số trường đại học, cao đẳng hiện nay.

- Đề xuất được các nguyên tắc, biện pháp đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

- Thực nghiệm minh chứng được tính khả thi của các biện pháp luận án đã đề xuất.

9. Những luận điểm đưa ra bảo vệ

- Đánh giá tổng quan các nghiên cứu đi trước về kiểm tra đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN.

- Đánh giá thực trạng việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

- Một số vấn đề lý luận cơ bản về kiểm tra đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.
- Nguyên tắc, biện pháp kiểm tra đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

10. Kết cấu của luận án
Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, luận án gồm 4 chương, 10 tiết

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.
Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

Chương 3: Nguyên tắc, biện pháp đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

Chương 4: Thực nghiệm sư phạm các biện pháp đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

Chương 1

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY
1.1. Tổng quan nghiên cứu về năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

1.1.1. Những nghiên cứu về năng lực, năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học. 
1.1.1.1. Khái niệm năng lực

Giáo dục định hướng phát triển NL được bàn đến nhiều từ những năm 90 của thế kỉ XX và ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế. 


Theo các tài liệu nước ngoài, NL thuộc phạm trù khả năng (ability, competency, capacity, posibility). Theo Weinert trong cuốn Vergleichende Leistungsmessung in Schulen (Đo lường hiệu suất so sánh trong trường học): NL là tổng hợp các khả năng và kỹ năng sẵn có hoặc học được để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống [100]. 


Theo OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế Thế giới) trong cuốn Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundation (Định nghĩa và lựa chọn năng lực: Nền tảng lý thuyết và khái niệm): NL là khả năng đáp ứng một cách hiệu quả những yêu cầu phức hợp trong một bối cảnh cụ thể [95].

Denyse Tremblay trong cuốn The Competency - Based Approach: Helping learners become autonomous  (Phương pháp tiếp cận dựa trên năng lực: giúp người học tự chủ) cho rằng: NL là khả năng hành động hiệu quả bằng sự cố gắng dựa trên nhiều nguồn lực [99].  

Một số học giả phương Tây lại nghiên cứu NL từ khía cạnh bản năng, cá tính bẩm sinh di truyền, xem nhẹ vai trò giáo dục. A.Binet cho rằng NL phụ thuộc tuyệt đối yếu tố chất bẩm sinh của di truyền gen. Với quan điểm tâm lí học hành vi, J.B Watson cho rằng: NL của con người là sự thích nghi “sinh vật” với điều kiện sống. Ví dụ dẫn theo Nguyễn Minh Hải trong “Kĩ năng giải toán có lời văn của HS tiểu học và những điều kiện hình thành chúng”, luận án tiến sĩ [26;45-52].

Các học giả Xô Viết như A.G. Côvaliov, B.M Chieplôv, N.X Lâytex, X.L. Rubinstein lại cho rằng: NL là thuộc tính tâm lí cá nhân trong hoạt động. B.M. Chieplôv coi NL là những đặc điểm tâm lí cá nhân có liên quan với kết quả tốt đẹp của việc hoàn thành một hoạt động nào đó. NL mang đặc điểm tâm lí cá nhân, mỗi cá nhân khác nhau có NL khác nhau về cùng một lĩnh vực, NL gắn với hoạt động. X.L. Rubinstein coi NL là thuộc tính tâm lí làm cho con người thích hợp với một hoạt động có ích lợi xã hội nhất định. Đây là quan điểm tiến bộ về NL, không tuyệt đối hóa yếu tố bẩm sinh di truyền của NL mà nhấn mạnh vai trò xã hội, vai trò giáo dục trong việc hình thành NL. Ví dụ dẫn theo Nguyễn Anh Tuấn trong “Bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học khái niệm toán học (thể hiện qua một số khái niệm mở đầu đại số ở THCS), luận án tiến sĩ [79;6]).
DeSeCo trong Education - Lifelong Learning and the Knowledge Economy: Key Competencies for the Knowledge Society (Giáo dục - Học tập suốt đời và nền kinh tế tri thức: Những năng lực chính cho xã hội tri thức) đã đưa ra quan niệm của mình về khái niệm năng lực. Theo ông, năng lực là sự kết hợp của tư duy, kĩ năng và thái độ có sẵn hoặc ở dạng tiềm năng có thể học hỏi được của một cá nhân hoặc tổ chức để thực hiện thành công nhiệm vụ [90]. Như vậy, theo ông mức độ và chất lượng hoàn thành công việc sẽ phản ánh mức độ năng lực của người đó. 
Theo chương trình Giáo dục phổ thông Quebec của Bộ giáo dục Canada có đưa ra lập luận về khái niệm NL: Do các nhiệm vụ cần phải giải quyết trong cuộc sống cũng như công việc và học tập hàng ngày là các nhiệm vụ đòi hỏi phải có sự kết hợp của các thành tố phức hợp về tư duy, cảm xúc, thái độ, kĩ năng vì thế có thể nói NL của một cá nhân là hệ thống các khả năng và sự thành thạo giúp cho người đó hoàn thành một công việc hay yêu cầu trong những tình huống học tập, công việc hoặc cuộc sống. Nói một cách khác năng lực là “khả năng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, thái độ và sự đam mê để hành động một cách phù hợp và có hiệu quả trong các tình huống đa dạng của cuộc sống” [97;24].

Trong một báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Châu Âu về việc làm và lao động năm 2005, các tác giả đã phân tích rõ mối liên quan giữa các khái niệm năng lực (competence), kĩ năng (skills) và kiến thức (kmowledge). Báo cáo này đã tổng hợp các định nghĩa chính về NL trong đó nêu rõ NL là tổ hợp những phẩm chất về thể chất và trí tuệ giúp ích cho việc hoàn thành một công việc với mức độ chính xác nào đó. 

Nhìn chung, các tác giả nước ngoài đều quan niệm NL bao gồm những thuộc tính tâm lý bẩm sinh, sẵn có hoặc do học được và luôn gắn với hoạt động thực tiễn. NL là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.

Ở Việt Nam, khái niệm năng lực cũng thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu cũng như công luận khi giáo dục đang thực hiện công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện, chuyển từ giáo dục chủ yếu nhằm truyền đạt kiến thức sang giáo dục chủ yếu hướng tới năng lực người học. Khái niệm này cũng được định nghĩa khá tương đồng với các định nghĩa mà các nhà nghiên cứu trên thế giới đưa ra.

Trong Phương pháp dạy học theo hướng tích hợp, Nguyễn Văn Tuấn đã nêu một cách khái quát rằng “năng lực là một thuộc tính tâm lí phức hợp, là điểm hội tụ của nhiều yếu tố như tri thức, kỹ năng, kĩ xảo, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và trách nhiệm” [80;20]. 

Đặng Thành Hưng trong bài báo Năng lực và giáo dục theo tiếp cận năng lực quan niệm: “NL thể hiện sự vận dụng tổng hợp nhiều yếu tố (phẩm chất của người lao động, kiến thức và kỹ năng) được thể hiện thông qua các hoạt động của cá nhân nhằm thực hiện một loại công việc nào đó” [36;1].

Trần Khánh Đức, trong Nghiên cứu nhu cầu và xây dựng mô hình đào tạo theo năng lực trong lĩnh vực giáo dục đã nêu rõ “năng lực là khả năng tiếp nhận và vận dụng tổng hợp, có hiệu quả mọi tiềm năng của con người (tri thức, kĩ năng, thái độ, thể lực, niềm tin…) để thực hiện công việc hoặc đối phó với một tình huống, trạng thái nào đó trong cuộc sống và lao động nghề nghiệp” [25;55]. 

Trong một báo cáo nghiên cứu về năng lực và mức độ thành công trong kinh doanh, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Ngoại thương đã nêu rõ NL là tổ hợp các thuộc tính về khả năng, tâm lí và phẩm chất của cá nhân phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo đạt kết quả như đề ra. 

Hoàng Thị Tuyết trong Phát triển chương trình đại học theo cách tiếp cận năng lực: Xu thế và nhu cầu cho rằng: “NL là tổng hợp các đặc điểm, thuộc tính tâm lí của cá nhân phù hợp với yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đó đạt hiệu quả cao”. Tác giả chia NL thành NL chung, cốt lõi và NL chuyên môn, trong đó, NL chung, cốt lõi là NL cơ bản cần thiết làm nền tảng để phát triển NL chuyên môn. NL chuyên môn là NL đặc trưng ở những lĩnh vực nhất định, ví dụ như NL toán học, NL ngôn ngữ. Tuy nhiên, NL chung cốt lõi và NL chuyên môn không tách rời mà quan hệ chặt chẽ với nhau [81;82]. 
Trong Dạy học phát triển năng lực môn Đạo Đức, Đào Đức Doãn cho rằng: “NL là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân như hứng thú, niềm tin, ý chí... thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể”. Theo tác giả, có hai loại NL lớn là NL cốt lõi và NL đặc biệt. NL cốt lõi là NL cơ bản, thiết yếu mà bất kì ai cũng cần phải có để sống, học tập và làm việc hiệu quả. NL đặc biệt là nhưng năng khiếu về trí tuệ, văn nghệ, thể thao, kĩ năng sống, ... nhờ tố chất sẵn có ở mỗi người [18;13]. 

Như vậy, cho dù là khó định nghĩa NL một cách chính xác nhất nhưng các nhà nghiên cứu của Việt Nam và thế giới đã có cách hiểu tương tự nhau về khái niệm này. Tựu chung lại, NL được coi là sự kết hợp của các khả năng, phẩm chất, thái độ của một cá nhân hoặc tổ chức để thực hiện thành công một hoạt động có hiệu quả.
Quan niệm về NL như trên giúp chúng ta hình dung một chương trình định hướng NL cho người học phải là một chương trình chú trọng tổ chức hoạt động cho người học. Qua hoạt động, bằng hoạt động, người học hình thành, phát triển NL, bộc lộ được tiềm năng của bản thân, tự tin, có niềm hạnh phúc bởi thành công và tiếp tục phát triển.

Mặc dù cách trình bày về khái niệm NL có khác nhau nhưng phần lớn các tài liệu trong nước và nước ngoài đều hiểu NL là sự tích hợp của nhiều thành tố như tri thức, kĩ năng, niềm tin, sự sẵn sàng hoạt động... Có thể hiểu đó là hướng tiếp cận cấu trúc của NL theo nguồn lực hợp thành.

F.E.Weinert cho rằng NL gồm ba yếu tố cấu thành là khả năng, kĩ năng và thái độ sẵn sàng tham gia hoạt động của cá nhân. Có thể thấy mô hình cấu trúc của F.E.Weinert thiếu thành tố “tri thức” và xem “khả năng” như một  thành tố của NL bên cạnh “kĩ năng” là không thuyết phục [100].

Chương trình giáo dục phổ thông của bang Quebec tuy không khẳng định kiến thức, kĩ năng, thái độ là những yếu tố trực tiếp cấu thành NL nhưng xem đó là những thành tố của của nguồn lực được sử dụng để tạo ra NL. 

Cả hai quan điểm trên đều được thể hiện trong các tài liệu ở Việt Nam với những sự điều chỉnh nhất định.

Gần với ý kiến của F.E.Weinert, Đặng Thành Hưng cho rằng, NL gồm ba thành tố cơ bản là tri thức, kĩ năng và hành vi biểu cảm (thái độ), trong đó “yếu tố cốt lõi trong bất cứ NL cụ thể nào đều là kĩ năng (hoặc những kĩ năng). Những thứ khác trong NL như tri thức, thái độ, tình cảm, tâm vận động, sức khỏe... cũng rất quan trọng, song thiếu kĩ năng thì chúng trở nên kém giá trị mặc dù không phải hoàn toàn vô dụng” [36;18].

Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, năm 2011 của Viện KHGDVN do Lương Việt Thái làm chủ nhiệm cũng khẳng định: “NL được cấu thành từ những bộ phận cơ bản: 1) Tri thức về lĩnh vực hoạt động hay quan hệ nào đó; 2) Kĩ năng tiến hành hoạt động hay xúc tiến, ứng xử với (trong) quan hệ nào đó; 3) Những điều kiện tâm lí để tổ chức và thực hiện tri thức, kĩ năng đó trong một cơ cấu thống nhất và theo một định hướng rõ ràng, chẳng hạn ý chí - động cơ, tình cảm - thái độ đối với nhiệm vụ, hoặc nói chung là tính tích cực giao tiếp, tính tích cực học tập...” [69;20-21].

Quan niệm của Chương trình giáo phổ thông bang Quebec (Canada) về các nguồn lực tạo thành NL được thể hiện trong định nghĩa về NL của Chương trình tổng thể trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, tài liệu này cũng xem kiến thức, kĩ năng và thái độ là thành tố của NL, chứ không phải của các nguồn lực được sử dụng để tạo ra NL như cách hiểu của Chương trình giáo dục phổ thông bang Québec.

Đáng chú ý nhất trong các tài liệu trên là ý kiến của Đặng Thành Hưng và nhóm nghiên cứu của Viện KHGDVN. Các tác giả cho rằng NL là một chất khác với tri thức, kĩ năng và hành vi biểu cảm gộp lại. Tuy cả hai tài liệu không nói rõ “cái chất khác” ấy là gì, nhưng có thể rút ra kết luận khi nghiên cứu ý kiến của các tác giả về “các dạng NL”. Theo nhóm nghiên cứu của Viện KHGDVN, “mỗi một thứ trong 3 cấu tạo tâm lí nói trên khi tách riêng nhau ra đều là những dạng chuyên biệt của NL: có loại NL ở rạng tri thức (NL nhận thức), có loại NL ở dạng kĩ năng (NL làm) và có loại NL ở dạng xúc cảm, biểu cảm (NL xúc cảm). Khi kết hợp cả 3 thứ lại vẫn là NL nhưng mang tích chất hoàn thiện hơn và khái quát hơn” [69;21].

Từ ý kiến của tác giả Đặng Thành Hưng và nhóm nghiên cứu của Viện KHGDVN đã gợi cho chúng tôi nghĩ đến mối quan hệ giữa các nguồn lực hợp thành NL là tri thức, kĩ năng và thái độ với sự thể hiện của chúng trong hoạt động là NL biết, NL hiểu và NL vận dụng. Đó là mối quan hệ giữa nguồn lực (đầu vào) với kết quả (đầu ra), nói cách khác là giữa cấu trúc bề mặt với cấu trúc bề sâu của NL. Nhận thức này có ý nghĩa rất lớn trong giáo dục. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào mục tiêu cung cấp kiến thức rèn luyện kĩ năng, hình thành thái độ và tổ chức đánh giá những mặt đó thì mới chỉ dừng lại ở đầu vào. Một chương trình phát triển NL phải nhằm hình thành, phát triển và kiểm soát được, đo lường được các chỉ số đầu ra. Có thể hình dung cấu trúc của NL theo các nguồn lực hợp thành bằng sơ dồ sau: 


Theo sơ đồ cấu trúc này, để hình thành, phát triển NL cho người học, việc dạy học trong nhà trường không chỉ dừng ở nhiệm vụ trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng, bồi dưỡng thái độ sống đúng đắn mà còn phải làm cho những kiến thức sách vở thành hiểu biết thực sự của mỗi SV, làm cho những kĩ năng được rèn luyện trên lớp được thực hành, ứng dụng trong đời sống ngay trên ghế nhà trường, làm cho thái độ sống được giáo dục qua mỗi bài học có điều kiện, môi trường để bộc lộ, hình thành, phát triển qua các hành vi ứng xử, trở thành phẩm chất bền vững của mỗi SV. Việc đánh giá, vì vậy sẽ phải chuyển từ kiểm tra kiến thức, thao tác kĩ thuật và nhận thức tư tưởng đơn thuần sang đánh giá NL biết, NL hiểu và NL vận dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.

1.1.1.2. Khái niệm năng lực giải quyết vấn đề 

Hiện nay, theo nhiều góc độ khác nhau mà có nhiều cách hiểu và cách quan niệm khác nhau về năng lực GQVĐ. Chương trình đánh giá HS quốc tế do Hiệp hội các nước phát triển (OEDC) đã quan niêm: NL GQVĐ là khả năng của một cá nhân hiểu và giải quyết tình huống vấn đề khi mà giải pháp giải quyết chưa rõ ràng. Nó bao hàm sự tham gia GQVĐ của cá nhân đó, thể hiện tiềm năng bản thân là công dân tích cực và xây dựng [95].


Theo tác giả Guskey trong cuốn Mapping the Road to Proficiency (Con đường đi đến thành thạo) [91]: Nếu giáo dục truyền thống được coi là giáo dục theo nội dung, kiến thức (content-based education) tập trung vào việc tích lũy kiến thức, nhấn mạnh tới các NL nhận thức và việc vận dụng kiến thức tập trung vào việc thực hành kĩ năng chứ không hướng tới việc chứng minh khả năng đạt được, đánh giá của giáo dục truyền thống cũng tập trung đo lường kiến thức thông qua các bài thi viết và nói thì theo tác giả Chang.C trong cuốn Development of Competency-Based Web Learning Material and Effect Evaluation of Self-Directed Learning Aptitudes on Learning Achievements, Interactive Learning Environments (Sự phát triển nguồn tài liệu học tập mạng theo năng lực và đánh giá hiệu quả về năng lực học tập có định hướng dựa trên thành tích và môi trường học tập tương tác) [86] và tác giả Chyung, Stepich & Cox trong cuốn Building a Competency-Based Curriculum Architecture to Educate 21st-Century Business Practitioner (Xây dựng cấu ​​trúc chương trình giáo dục theo năng lực để giảng dạy cho các nhà kinh doanh thế kỷ 21) [87] giáo dục theo NL tập trung vào phát triển các NL cần thiết để HS có thể thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Các NL thường được tập trung phát triển bao gồm NL xử lí thông tin, GQVĐ, phản biện, NL học tập suốt đời. Do đó, đánh giá cũng hướng tới việc đánh giá kiến thức trong việc vận dụng một cách hệ thống và các NL đạt được cần phải đánh giá thông qua nhiều công cụ và hình thức trong đó có cả quan sát và thực hành trong các tình huống mô phỏng. Như vậy, NL GQVĐ mới chỉ được ông nhắc tới trong việc liệt kê các NL cần thiết giúp HS thành công trong cuộc sống chứ chưa phân tích nghiên cứu sâu và chưa nêu được cấu trúc của NL GQVĐ.
Vì năng lực GQVĐ là một trong những năng lực chung cơ bản cần thiết cho mỗi người để có thể tồn tại trong xã hội ở mọi thời đại nên nhiều nhà giáo dục trên thế giới gần đây quan quan tâm nghiên cứu về NL GQVĐ.

Tác giả Marzano & McTighe trong nghiên cứu Assessing Student outcomes performance assessment using the dimensions of learning model (Đánh giá kết quả của học sinh thông qua quy mô về mô hình học tập) [93], đã chỉ ra cách thức giúp GV dạy học hiệu quả trong việc phát triển NL của HS: 1/ Tạo ra môi trường học tập thân thiện, thoải mái, an toàn và ngăn nắp; 2/ Phương pháp giảng dạy giúp HS liên hệ kiến thức mới và kiến thức đã học được trước đó; 3/ Mở rộng và chắt lọc thông tin nhằm kết hợp hài hòa giữa nội dung bài học và các kĩ năng tư duy; 4/ Tạo điều kiện cho HS áp dụng thông tin có nghĩa, nhằm thúc đẩy quá trình học tập; 5/ Nâng cao tư duy HS lên mức suy nghĩ sáng tạo, giúp HS trở thành những người năng động, có NL GQVĐ trong cuộc sống.

Tác giả Cotton, trong nghiên cứu The schooling practices that matter most (Sự thực hành trong học tập là quan trọng nhất) [88], đã xác định các yếu tố để phát triển NL GQVĐ của HS: Tình huống, bài tập đa dạng về thể loại; linh hoạt trong ghép nhóm; theo dõi sự tiến bộ của HS; có sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng dân cư; môi trường lớp học an toàn, không khí sôi nổi. Trong đó, tác giả nhấn mạnh vai trò của gia đình và cộng đồng trong học tập ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển NL GQVĐ của HS.

PISA (Programme for International Student Assessment - Chương trình đánh giá học sinh quốc tế) [102] chú trọng đến khả năng đọc, toán và khoa học được kết hợp bởi một NL tổng thể để GQVĐ trong tình huống thực tế vươt ra ngoài bối cảnh cụ thể của các môn học. NL GQVĐ chủ yếu tập trung vào ba loại tình huống:

- Ra quyết định

- Đánh giá và phân tích hệ thống các tình huống

- Giải quyết vấn đề

PISA trong bài Assessment and analytical framework (Khung phân tích và đánh giá) quan niệm NL GQVĐ là khả năng của một cá nhân hiểu và giải quyết tình huống vấn đề khi mà giải pháp giải quyết chưa rõ ràng. Nó bao hàm sự tham gia GQVĐ đó - thể hiện tiềm năng của công dân tích cực và xây dựng [96]. Ngoài việc đưa ra quan niệm về NL GQVĐ, PISA còn tập trung chủ yếu vào việc đánh giá NL GQVĐ của cá nhân trên máy tính. Khung NL GQVĐ của PISA tập trung vào ba yếu tố quan trọng đối với việc đánh giá: bối cảnh vấn đề, bản chất vấn đề và quá trình nhận thức có liên quan trong việc GQVĐ.

NL GQVĐ là một mục tiêu trung tâm trong chương trình giáo dục của nhiều quốc gia. NL GQVĐ cung cấp cơ sở cho việc học tập trong tương lai, tham gia có hiệu quả các hoạt động cá nhân cũng như các hoạt động ngoài xã hội. SV có thể vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học để GQVĐ trong tình huống mới.

Những nghiên cứu nổi bật của PISA được thực hiện trong việc giải quyết những vấn đề phức tạp, đánh giá NL GQVĐ trên máy tính và đánh giá NL GQVĐ trong cuộc sống hàng ngày chứ không chỉ bó hẹp trong kiến thức các môn học. Những nghiên cứu này tạo thuận lợi cho việc hiểu biết và đo lường NL GQVĐ của cá nhân.

Ở Việt Nam hiện nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về NL GQVĐ của HS như:

Tác giả Nguyễn Cảnh Toàn, Lê Hải Yến trong bài “Xã hội học tập, học tập suốt đời và các kĩ năng tự học” đưa ra định nghĩa: GQVĐ là hoạt động trí tuệ, được coi là trình độ phức tạp và cao nhất về nhận thức, vì cần huy động tất cả NL trí tuệ của cá nhân. Để GQVĐ, chủ thể cần huy động trí nhớ, tri giác, lí luận, khái niệm hóa, ngôn ngữ đồng thời sử sụng cả cảm xúc, động cơ niềm tin ở NL bản thân và khả năng kiểm soát được tình thế [78].
Tác giả Từ Đức Thảo trong Rèn luyện năng lực GQVĐ cho HS trong dạy học Hình học ở trường Trung học phổ thông cho rằng, khi giải quyết một vấn đề nào đó, SV phải dựa vào vốn hiểu biết và kinh nghiệm đã tích lũy được, tiến hành suy luận để tìm câu trả lời và cũng nhờ suy luận, SV có thể nảy sinh ý tưởng mới. Như vậy, GQVĐ cho phép SV tự học và luyện tập tư duy. Tư duy và GQVĐ có mối quan hệ mật thiết với nhau; tư duy để GQVĐ, thông qua GQVĐ mà phát triển tư duy [72].

Theo nghiên cứu của tác giả Đinh Quang Báo, trong Tiếp cận năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông, NL GQVĐ được biểu hiện ở các hoạt động sau của người học:

Một là, người học phân tích được tình huống trong học tập, trong cuộc sống; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập, trong cuộc sống.

Hai là, thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề; đề xuất và phân tích được một số giải pháp GQVĐ; lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất.

Ba là, thực hiện và đánh giá giải pháp GQVĐ; suy ngẫm về cách thức và tiến trình GQVĐ để điều chỉnh và vận dụng trong bối cảnh mới [5].
Trong luận án tiến sĩ “Bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho HS trung học cơ sở trong dạy học khái niệm toán học thể hiện qua một số khái niệm mở đầu đại số ở Trung học cơ sở”, tác giả Nguyễn Anh Tuấn đã xây dựng một hệ thống các biện pháp sư phạm bồi dưỡng NL phát hiện và GQVĐ cho HS trong dạy học khái niệm đại số ở trung học cơ sở cụ thể là dạy học khái niệm hàm số ở lớp 7 và dạy học phương trình bậc nhất một ẩn ở lớp 8, đưa ra một số tiêu chí đánh giá NL phát hiện và GQVĐ nhằm thấy được sự tiến bộ về NL phát hiện và GQVĐ của HS nhưng có vài điểm khác so với dự thảo thang đánh giá NL của Bộ Giáo dục & Đào tạo [79].

Tác giả Từ Đức Thảo trong luận án tiến sĩ ”Bồi dưỡng NL phát hiện và GQVĐ cho HS trung học phổ thông trong dạy học hình học”, đã phân tích, so sánh đưa ra 8 NL thành tố của NL phát hiện và GQVĐ trong dạy học Hình học của HS. Đưa ra quan niệm của mình về NL phát hiện và GQVĐ, từ đó xây dựng được 9 biện pháp sư phạm nhằm bồi dưỡng NL phát hiện và GQVĐ cho HS trong dạy học Hình học [72].
Tác giả Nguyễn Thị Phương Thúy với luận án tiến sĩ “Vận dụng dạy học dự án trong dạy học phần Hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh ở trường Trung học phổ thông miền núi phía Bắc”, đã nêu nội dung và kết quả điều tra về nhận thức và thực hiện các chức năng kiểm tra, đánh giá, từ đó vận dụng phương pháp dạy học dự án vào dạy học phần Hóa học hữu cơ nhằm phát triển NL GQVĐ cho HS ở trường Trung học phổ thông miền núi phía Bắc [76].

Một số công trình nghiên cứu về phát triển NL GQVĐ ở trường phổ thông, hướng đến phát triển NL người học, thể hiện qua các bài báo như:

Theo tác giả Nguyễn Thị  Lan Phương, trong Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề ở trường phổ thông, NL GQVĐ có cấu trúc bao gồm các bậc thành tố như: Tìm hiểu vấn đề; Nhận biết tình huống có vấn đề; Xác định, giải thích các thông tin; Chia sẻ sự am hiểu vấn đề. Đây là căn cứ lí luận có ý nghĩa, giúp tác giả xây dựng cấu trúc NL GQVĐ trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong luận án [58]. 

Tác giả Thái Thị Nga trong bài Cơ hội phát triển năng lực GQVĐ cho SV đại học sư phạm Toán thông qua giải dạy học phần đại số sơ câp cho rằng: Dạy học và đánh giá theo hướng phát triển NL của người học là cách tiếp cận của giáo dục hiện đại. Để đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, SV đại học sư phạm Toán cần được trang bị và phát triển những NL chung và chuyên biệt, trong đó có NL GQVĐ. Tác giả giới thiệu một số cơ hội mà GV có thể phát triển NL GQVĐ cho SV đại học sư phạm Toán trong quá trình giải dạy học phần Đại số sơ cấp [51].
Tác giả Đặng Thị Dạ Thủy - Nguyễn Hồng Đường Thi trong bài báo Các dạng bài tập nghiên cứu trường hợp phát triển năng lực GQVĐ của HS trong dạy học phần ”Sinh vật và môi trường” (Sinh học 9) đã khẳng định: Nghiên cứu trường hợp là một phương pháp dạy học tích cực, trong đó người học tự lực nghiên cứu một tình huống thực tiễn và giải quyết các vấn đề của tình huống đặt ra. Vì vậy, bài tập nghiên cứu trường hợp trong dạy học phần Sinh vật và môi trường, Sinh học 9 ở cấp Trung học cơ sở là một trong những biện pháp phát triển các NL cốt lõi của HS như NL tự học, NL hợp tác, đặc biệt là NL GQVĐ. Bài viết đề xuất quy trình tổ chức dạy học bài tập nghiên cứu trường hợp trong dạy học phần Sinh vật và môi trường, sinh học 9. Vận dụng quy trình đó thiết kế các dạng bài tập nghiên cứu trường hợp trong dạy học phần Sinh vật và môi trường [75]. 
Tác giả Nguyễn Hồng Quyên trong bài báo Phát triển năng lực GQVĐ bằng bài tập tình huống trong dạy học ”Sinh thái học” (Sinh học 12) ở trường Trung học phổ thông cho rằng: NL GQVĐ là một trong những NL cốt lõi cần phải phát triển cho người học, nó có vai trò quan trọng giúp người học giải quyết được các tình huống trong quá trình học tập và trong cuộc sống. Tác giả còn đưa ra các nguyên tắc, quy trình xây dựng và quy trình sử dụng bài tập tình huống để dạy học các kiến thức Sinh thái học nhằm góp phần nâng cao kiến thức Sinh thái học và năng lực GQVĐ cho người học [61].

Như vậy, các kết quả nghiên cứu trên thế giới và trong nước đã khẳng định sự cần thiết xây dựng một chương trình dạy học các môn học hướng tới hình thành và phát triển cho người học các NL cốt lõi, trong đó có NL GQVĐ. 

1.1.2. Những nghiên cứu về năng lực giải quyết vấn đề của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Những năm gần đây, vấn đề liên quan đến NL của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN được một số tác giả bàn tới:

Tác giả Trần Hoàng Phong, trong bài báo “Từ lí luận về quá trình nhận thức của chủ nghĩa Mác - Lênin nghĩ về phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực người học”, tác giả trình bày ý tưởng của mình về phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận NL của người học được hình thành trên cơ sở áp dụng lí luận về nhận thức của chủ nghĩa Mác - Lênin [55]. 
Trong bài viết “Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” tác giả Hoàng Thu Phương bàn về NL tự học. Tác giả khẳng định: Tự học, tự nghiên cứu là hoạt động quan trọng trong quá trình dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo học chế tín chỉ. Từ đó, tác giả đưa ra một số biện pháp hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đó là các biện pháp sau: Dạy cách học, nghiên cứu giáo trình; giao chủ đề cho SV nghiên cứu; hướng dẫn SV tìm và nghiên cứu tài liệu tham khảo; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng cho SV tự học, tự nghiên cứu và kiểm tra, đánh giá NL tự học của SV [60]. 
Tác giả Lê Thị Son trong bài báo “Vai trò của GV trong việc nâng cao năng lực tự học cho SV trong dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin tại trường đại học Tiền Giang”, cũng đã nêu vài trò, tác động của GV đối với quá trình hình thành NL tự học của SV. Việc nâng cao vai trò của GV trong việc hướng dẫn SV tự học trong dạy học học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm giúp SV thu nhận được tri thức và kỹ năng tốt, góp phần giúp SV đạt kết quả tốt hơn trong học tập [66]. Các tác giả trên mới chỉ đưa ra quan điểm của mình về dạy học phát triển NL nói chung, và NL tự học của SV nói riêng mà chưa đề cập đến NL GQVĐ của SV trong dạy học môn học này.
Bên cạnh các tác giả nghiên cứu về việc phát triển năng lực của SV nói chung trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, cũng xuất hiện các tác giả nghiên cứu về năng lực GQVĐ của SV trong dạy học môn học này như:

Tác giả Nguyễn Phước Dũng với luận án tiến sĩ “Dạy học giải quyết vấn đề phần Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đưa ra phát biểu: “GQVĐ là một quá trình tư duy tích cực với sự nỗ lực cao về trí tuệ và sức lực, với khả năng liên hệ những kiến thức và kinh nghiệm đã có nhằm đạt được những giải pháp thỏa đáng từ một vấn đề mà người GQVĐ chưa từng gặp trước đó” [20;38]. Quan niệm của tác giả như trên đã cho ta thấy được quá trình hoạt động để GQVĐ, giúp ích cho việc triển khai dạy học GQVĐ ở các trường chuyên nghiệp nhất là trong môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Còn NL GQVĐ là gì và cấu trúc của NL GQVĐ không được tác giả bàn tới. 

1.2. Tổng quan nghiên cứu về đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
1.2.1. Những nghiên cứu về đánh giá năng lực, năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học

Việc đánh giá trong giáo dục, thời gian gần đây thế giới rất quan tâm đến đánh giá năng lực. Đã có một số quốc gia, như Anh, Phần Lan, Australia, Canada,…, một số tổ chức, như AAIA (The Association for Achievement and Improvement through Assessment), ARC (Assessment Research Centre),… và một số tác giả, như: C. Cooper, S. Dierick, F. Dochy, A. Wolf, D. A. Payne, M. Wilson, M. Singer,… quan tâm nghiên cứu về đánh giá năng lực. Đặc biệt, trong những năm đầu thế kỷ XXI, các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD - Organization for Economic Cooperation and Development) đã thực hiện chương trình đánh giá HS phổ thông Quốc tế (PISA - Programme for International Student Assessment). PISA được tiến hành đối với HS phổ thông ở lứa tuổi 15, không trực tiếp kiểm tra nội dung chương trình học trong nhà trường mà tập trung đánh giá năng lực vận dụng tri thức vào giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn.

Vào năm 1956, Benjamin Bloom đã viết cuốn Phân loại tư duy theo những mục tiêu giáo dục: Lĩnh vực nhận thức, trong đó phần mô tả về tư duy gồm sáu mức độ của ông đã được chấp nhận rộng rãi và được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực cho tới ngày nay. Danh mục những quá trình nhận thức của ông được sắp xếp từ mức độ đơn giản nhất, gợi lại kiến thức, đến mức độ phức tạp nhất, đánh giá giá trị và tính hữu ích của một ý kiến. 

Phân loại tư duy của Bloom theo mục tiêu giáo dục (Truyền thống) bao gồm: 1. Biết (Knowledge), 2. Hiểu (Comprehension), 3. Vận dụng (Application), 4. Phân tích (Analysis), 5. Tổng hợp (Synthesis), 6. Đánh giá (Evaluation) [7]. Tuy nhiên, thế giới ngày nay đã khác so với những điều mà phương pháp phân loại tư duy của Bloom phản ánh trong năm 1956. Sự hiểu biết về cách thức học tập của HS, cũng như cách thức dạy học của giáo viên đã được tăng lên rất nhiều và các nhà giáo dục đã nhận ra rằng dạy và học chứa đựng nhiều điều hơn là chỉ có phát triển tư duy. Đó chính là tình cảm, lòng tin của HS, của giáo viên cũng như của môi trường văn hóa và xã hội trong lớp học. Nhưng đó cũng là cống hiến khoa học có giá trị rất lớn trong lĩnh vực đánh giá năng lực người học cần được kế thừa những điểm còn phù hợp trong quan niệm của ông.

Nhiều nhà tâm lý học nhận thức đã nghiên cứu để đưa ra một khái niệm cơ bản về phân loại kỹ năng tư duy phù hợp và chính xác hơn. Trong việc phát triển phân loại tư duy theo mục đích giáo dục của mình, Marzano trong cuốn Thiết kế một phân loại tư mới dựa trên mục tiêu giáo dục đã nêu ra một ý phê phán cách phân loại tư duy của Bloom. Chính cấu trúc phân loại tư duy từ bậc đơn giản nhất của hiểu biết tới mức độ khó nhất của đánh giá đã không được nghiên cứu ủng hộ. Cách phân loại theo thứ bậc như vậy có nghĩa là cứ mỗi kỹ năng cao hơn lại chứa đựng những kỹ năng ở mức độ thấp hơn; hiểu đòi hỏi biết, vận dụng đòi hỏi hiểu và biết v.v. Theo Marzano, điều này không nhất quán với tiến trình nhận thức trong bảng phân loại tư duy của Bloom. Giải quyết những tồn tại trong phân loại tư duy của Bloom, Robert Marzano đã phát triển phân loại tư duy mới theo mục tiêu giáo dục. Nguyên tắc này bao gồm bốn hệ thống: bản thân, siêu nhận thức, nhận thức, và kiến thức kết hợp cùng nhau tạo ra việc học tập. Nhìn chung, nội dung về các kĩ năng tư duy được tổng hợp lại từ kết quả quá trình làm việc của tác giả. 

Những nhà kiến tạo sáu quá trình tư duy gốc đã cho rằng những dự án phức tạp có thể được đặt tên theo quy định của một quá trình tư duy chứ không phải nhiều quá trình khác. Một nhiệm vụ chỉ căn bản là việc “phân tích” hoặc việc “đánh giá”. Điều này đã được chứng minh là không đúng và có thể đây là nguyên nhân cho những khó khăn mà những nhà mô phạm gặp phải trong việc phân loại hoạt động học tập bằng cách phân loại tư duy này. Anderson trong cuốn Null Hypothesis Testing: Problems, Prevalence, and an Alternative (Kiểm định giả thuyết không: các vấn đề, tính phổ biến và một giải pháp thay thế) tranh luận rằng hầu như tất cả những hoạt động học tập phức tạp đều đòi hỏi phải sử dụng một số kỹ năng nhận thức khác nhau. Giống như bất cứ mô hình lý thuyết nào, phân loại tư duy của Bloom cũng có những mặt mạnh và mặt yếu. Điểm mạnh nhất của nó là đã đề cập đến một chủ đề rất quan trọng về tư duy và đề ra một cấu trúc các bậc thang tư duy rất tiện lợi cho việc vận dụng. Khi sử dụng bảng phân loại tư duy của Bloom, giáo viên thường có một danh sách gồm nhiều câu hỏi gợi ý liên quan đến những mức độ khác nhau trong bảng phân loại. Trong việc khuyến khích HS sử dụng tư duy bậc cao, chắc chắn họ sẽ thực hiện tốt hơn những người không có công cụ này. Mặt khác, bất cứ ai làm việc với một nhóm các nhà giáo dục để phân loại một nhóm các câu hỏi và các hoạt động học tập dựa trên thang phân loại tư duy có thể chứng thực rằng có rất ít ý kiến nhất trí về cái biểu hiện ra bên ngoài của những thuật ngữ như là “phân tích”, “đánh giá”. Thêm vào đó, có rất nhiều hoạt động quan trọng như những vấn đề và dự án thực không thể được sắp xếp trong thang phân loại tư duy và những nỗ lực thực hiện điều đó sẽ làm giảm thế mạnh của các cơ hội học tập. 

Vào năm 2001, trong cuốn Phân loại tư duy cho việc dạy, học và đánh giá, Tiến sĩ Lorin Anderson cùng những đồng nghiệp của mình đã xuất bản phiên bản mới được cập nhật về phân loại tư duy của Bloom. Ông lưu tâm tới những nhân tố ảnh hưởng tới việc dạy và học trong phạm vi rộng hơn. Phiên bản phân loại tư duy mới này đã cố gắng chỉnh sửa một số vấn đề có trong bản gốc. Không giống với phiên bản năm 1956, phiên bản phân loại tư duy phân biệt “biết cái gì” - nội dung của tư duy, và “biết như thế nào” - tiến trình được sử dụng để GQVĐ. Định lượng kiến thức được tính bằng “biết điều gì”. Có bốn phạm trù: thực tế, khái niệm, tiến trình, và siêu nhận thức. Kiến thức thực tế gồm những mảnh kiến thức riêng biệt, như định nghĩa từ vựng và kiến thức về những chi tiết cụ thể. Kiến thức thuộc về khái niệm bao hàm hệ thống thông tin, như những sự phân lọai và những phạm trù. Kiến thức tiến trình bao gồm những thuật toán, phương pháp GQVĐ bằng rút kinh nghiệm (hay là dựa trên kinh nghiệm), công nghệ, và những phương pháp cũng như những kiến thức về việc khi nào chúng ta nên sử dụng tiến trình này. Kiến thức siêu nhận thức là những kiến thức trong quá trình tư duy và những thông tin về cách vận dụng quá trình này một cách có hiệu quả [84]. 

Định lượng quá trình nhận thức trong phiên bản phân loại tư duy của Bloom cũng giống như bản gốc trong cuốn Phân loại tư duy theo những mục tiêu giáo dục ông viết năm 1956, đều có 6 kỹ năng. Chúng được sắp xếp theo mức độ từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất: nhớ, hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo. 

Theo bảng phân loại tư duy này, mỗi cấp độ kiến thức có thể tương đương với mỗi cấp độ của quá trình nhận thức. Vì vậy một HS có thể nhớ được những kiến thức về sự kiện hoặc những kiến thức tiến trình, hiểu được những kiến thức khái niệm hoặc siêu nhận thức. Người học cũng có thể phân tích những kiến thức siêu nhận thức hoặc những kiến thức sự kiện. Theo Anderson và những cộng sự, “Học tập có ý nghĩa cung cấp cho học sinh kiến thức và quá trình nhận thức mà các em cần để giải quyết được vấn đề” [84;67]. 

Một tài liệu khá quan trọng là cuốn “Tài liệu đánh giá cho các lớp tập huấn của dự án phát triển trung học cơ sở”, GS. TS Anthony J. Nitko - một chuyên gia về đánh giá nổi tiếng người Mỹ đã đề cập nhiều phương diện khác nhau của vấn đề đánh giá trong giáo dục phổ thông, đặc biệt là giáo dục trung học cơ sở. Đó là các vấn đề: quan niệm về đánh giá, về mục tiêu dạy học, về chuẩn đánh giá, về các nguyên tắc đánh giá, công cụ đánh giá... Có thể nói đây là một tài liệu rất cập nhật hiện nay. Tư tưởng của tác giả về một số vấn đề cơ bản trong kiểm tra, đánh giá đã được chúng tôi tiếp thu và vận dụng để giải quyết các nhiệm vụ của luận án như vấn đề xây dựng biểu điểm cho bộ câu hỏi, vấn đề sử dụng các tiêu chí để xây dựng bộ câu hỏi, vấn đề xây dựng các thành tố của năng lực GQVĐ, xây dựng thang đo... [3].
Bên cạnh đó còn có rất nhiều sách, giáo trình đề cập tới đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học. Sách dịch "Phát huy tính tích cực của sinh viên như thế nào?", tác giả I.F.Khrlamop. Dự án Việt-Bỉ “Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kỹ thuật dạy học" [22]; "Tài liệu tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục Chính tri” của Bộ Giáo dục và Đào tạo [12]... Trong những tài liệu này, các tác giả đã đề cập đến những vấn đề của đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học theo định hướng phát triển NL nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và góp phần phát triển NL của HS. Hầu hết các tài liệu đề cập tới các vấn đề lí luận liên quan đến kiểm tra, đánh giá NL người học.

Như vậy, các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài, đặc biệt là công trình nghiên cứu của các nhà giáo dục ở Liên Xô và các nước châu Âu như Anh, Pháp... đã đưa ra những cách hiểu khác nhau về đánh giá trong giáo dục; chỉ ra được tầm quan trọng của đánh giá, đưa ra được các phương thức đánh giá trong giáo dục ở các bậc đại học. Nhiều công trình nghiên cứu gần đây của các tác giả nước ngoài cũng đã nhấn mạnh tới đánh giá NL người học. Song, chưa có nhiều công trình nghiên cứu đề cập một cách có hệ thống đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học một môn học cụ thể. Điều đó, đặt ra cho tác giả luận án có nhiệm vụ kế thừa các công trình nghiên cứu này để tiếp tục đi sâu làm rõ phương pháp đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình đào tạo.

Ở Việt Nam, vấn đề đánh giá năng lực và năng lực GQVĐ của người học cũng được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu.
Trong cuốn sách "Đánh giá trong giáo dục”, tác giả Trần Bá Hoành đã cho rằng: Việc kiểm tra, đánh giá không thể chỉ dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng đã học mà phải khuyến khích tư duy năng động sáng tạo, phát hiện sự chuyển biến về xu hướng hành vi của HS trước các vấn đề của đời sống gia đình và cộng đồng; rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong những tình huống thực tế [31].

Thời gian gần đây cũng có nhiều nhà nghiên cứu trong nước đã đề cập đến vấn đề đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực người học nói chung như các tác giả Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh, Trần Thị Tuyết Oanh....

Tác giả Nguyễn Công Khanh là người có nhiều công lao đóng góp trong công cuộc đổi mới kiểm tra, đánh giá HS theo cách tiếp cận năng lực người học. Trong các bài viết “Năng lực và đánh giá kết quả giáo dục theo năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015, báo cáo tại Hội thảo của Bộ GD&ĐT, 7/2012, [39]; Tài liệu tập huấn năm 2014, “Tài liệu kiểm tra, đánh giá trong giáo dục” [41], ông đã nêu lên vai trò của kiểm tra, đánh giá HS trong quá trình dạy học, thực trạng kiểm tra, đánh giá HS tại các trường phổ thông hiện nay và trả lời câu hỏi “Làm thế nào để đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo cách tiếp cận năng lực?”. Tác giả cho rằng: Kiểm tra, đánh giá là bộ phận không thể tách rời của quá trình dạy học và có thể nói kiểm tra, đánh giá là động lực để thúc đẩy sự đổi mới quá trình dạy học. Kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông hiện nay chưa xác định rõ triết lý đánh giá: đánh giá để làm gì, tại sao phải đánh giá, đánh giá nhằm thúc đẩy, hình thành khả năng gì ở HS?... Chủ yếu mới chỉ tập trung vào đánh giá kết quả học tập để xếp loại HS, cho điểm nhưng không phản hồi (hoặc có chữa bài nhưng “áp đặt” cách giải đúng của giáo viên mà bỏ qua không phân tích các sai sót/lỗi của từng HS. Giáo viên cũng gặp rất nhiều khó khăn khi phải đánh giá các hoạt động giáo dục (không biết đánh giá các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đánh giá đạo đức, giá trị sống, kỹ năng sống như thế nào). Vì vậy, để đổi mới kiểm tra, đánh giá HS theo cách tiếp cận năng lực thì phải nâng cao hiểu biết của cán bộ quản lý, giáo viên về triết lý đánh giá. Triết lí đó là đánh giá phải vì sự tiến bộ của HS, đánh giá diễn ra trong suốt quá trình học tập; tự đánh giá, đánh giá được khả năng vận dụng, thực hiện… năng lực tư duy bậc cao; làm rõ khái niệm năng lực, năng lực của HS phổ thông là gì; đánh giá năng lực HS sử dụng đa dạng các phương pháp, hình thức…đánh giá hiện đại kết hợp truyền thống; không chỉ là đánh giá kết quả học tập mà còn đánh giá cả kết quả giáo dục.

Trong cuốn “Giáo trình kiểm tra, đánh giá trong giáo dục”, tác giả Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh đã nêu lên cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá trong giáo dục, các công cụ kiểm tra đánh giá trong giáo dục và xử lý phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá. Mục đích của giáo trình này nhằm phát triển cho SV sư phạm các NL cần thiết nhất để thiết kế và thực hiện các nhiệm vụ đánh giá chính trong phạm vi lớp học, đáp ứng yêu cầu cần nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế, tạo cơ hội cho SV sư phạm phát triển NL đánh giá giáo dục [42]. Theo tác giả: “kiểm tra đánh giá (assessment) trong lớp học là một thuật ngữ chung bao gồm tất cả các cách thức giáo viên thu thập và sử dụng thông tin trong lớp của mình, bao gồm các loại thông tin định tính, thông tin định lượng thu thập được trong quá trình giảng dạy trên lớp học nhằm đưa ra những phán xét, nhận định, quyết định. Các thông tin này giúp giáo viên hiểu học trò hơn, lên kế hoạch giảng dạy và theo dõi, điều chỉnh việc giảng dạy của mình…phân loại, xếp hạng và thiết lập một môi trường tương tác văn hóa xã hội để giúp học sinh học tập tiến bộ” [42;22]. Tác giả còn nêu ra các biện pháp đánh giá như: kiểm tra viết, quan sát, vấn đáp và các công cụ đánh giá như: ghi chép ngắn, tôn vinh học tập, cùng đánh giá, thẻ kiểm tra, tập san, trình bày miệng, đánh giá đồng đẳng, hồ sơ học tập, học tập theo dự án, hồ sơ đọc, kể lại chuyện, phiếu hướng dẫn đánh giá, tự đánh giá, đánh giá xác thực [42; 76].
Thời gian gần đây, có thể kể tới một số công trình nghiên cứu khác trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá giáo dục ở Việt Nam. Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá NL người học, kết hợp đánh giá cả quá trình với đánh giá cuối học kỳ, cuối năm học theo mô hình của các nước có nền giáo dục phát triển . Một số công trình sử dụng thang đánh giá vào thực tiễn dạy học. Vậy đánh giá NL có khả thi không? Làm thế nào giáo viên có thể vận dụng thành công đánh giá NL vào thực tiễn dạy học của mình?... Đó là những câu hỏi thể hiện sự băn khoăn của không ít giáo viên. Trong khi đó, theo hiểu biết của chúng tôi, ở Việt Nam hiện nay chưa có nhiều công trình nghiên cứu sâu về đánh giá NL của người học trong dạy học một môn học cụ thể. Một số công trình mà chúng tôi tham khảo được đó là:
Tác giả Phan Thị Xuân Hồng với luận án tiến sỹ “Vấn đề đánh giá năng lực tiếng Việt cho học sinh lớp 6” nêu lên cơ sở lí luận và thực tiễn của việc đánh giá NL tiếng Việt của HS lớp 6 trong môn Ngữ văn, xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi đánh giá trong quá trình dạy học tiếng Việt cho HS lớp 6. Đó là những đóng góp quan trọng trong lịch sử nghiên cứu vấn đề kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực [32].

Tác giả Phan Anh Tài “Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán lớp 11 trung học phổ thông” luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, Đại học Vinh. Luận án này đã đề cập đến đánh giá năng lực GQVĐ trong dạy học môn toán 11 nói chung, chứ không nghiên cứu sâu vào một đối tượng tri thức cụ thể. Hơn nữa, thang đánh giá năng lực áp dụng trong luận án được xây dựng trước và có những điểm khác biệt so với dự thảo thang đánh giá NL của Bộ GD&ĐT. Theo tác giả: “Đánh giá năng lực GQVĐ của HS trong dạy học toán trung học phổ thông là quá trình hình thành những nhận định, rút ra kết luận hoặc phán đoán về mức độ năng lực GQVĐ của HS, phản hồi cho HS, nhà trường, gia đình kết quả đánh giá, từ đó có biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện năng lực GQVĐ cho HS” [68;19]. 

Tác giả Hoàng Hòa Bình với bài báo “Năng lực và đánh giá theo năng lực, đã nêu lên khái niệm NL, cấu trúc của NL và đề xuất các năng lực thành phần của năng lực GQVĐ bao gồm: “Tìm hiểu vấn đề, nhận biết tình huống có vấn đề, xác định giải thích các thông tin và chia sẻ sự am hiểu vấn đề” [6;28]. Theo tác giả: “NL có hai đặc trưng cơ bản: 1) Được bộc lộ qua hoạt động; 2) Đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Ở đầu vào (cầu trúc bề mặt), NL được tạo thành từ tri thức, kĩ năng và thái độ. Ở đầu ra (cấu trúc bề sâu), các thành tố đó trở thành NL hiểu, NL làm và NL ứng xử. Mỗi NL ứng với một loại hoạt động, có thể phân chia thành nhiều NL bộ phận, bộ phận nhỏ nhất, gắn với hoạt động cụ thể là kĩ năng (hành vi). Các NL bộ phận có thể đồng cấp với nhau, bổ sung cho nhau, những cũng có thể là những mức độ phát triển khác nhau. Cách hiểu về NL là cơ sở để đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả giáo dục” [6;21]. 
Tác giả Nguyễn Thị Lan Phương với bài báo khoa học “Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề ở trường phổ thông” đã đề xuất cấu trúc và chuẩn đánh giá, công cụ đánh giá NL GQVĐ trong chương trình giáo dục phổ thông mới [58]. Tuy nhiên, việc kiểm tra độ giá trị của thang đo NL GQVĐ ở công trình nghiên cứu này chưa thực sự chặt chẽ. Các công cụ đo NL GQVĐ được đề xuất như bài kiểm tra, bảng kiểm quan sát… chưa thật sự phù hợp và khả thi. Chương trình giáo dục phổ thông mới được dự kiến sẽ xây dựng theo cách tiếp cận năng lực. Đánh giá NL người học được xem là “quá trình thu thập thông tin có mục đích về việc học, giải thích các thông tin đó, ghi lại kết quả và báo cáo với các bên liên quan” [58;32]. Trong bài viết tác giả còn đề cập đến việc đánh giá NL GQVĐ đề trên cơ sở chuẩn đánh giá năng lực. Tác giả trình bày: 1/ Khung đánh giá năng lực người học; 2/ Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề ở lớp học và nhà trường, bao gồm: Xác định mục đích đánh giá; Cách thức thu thập chứng cứ về NL GQVĐ; Giải thích chứng cứ về sự phát triển NL GQVĐ; Báo cáo sự phát triển NL GQVĐ của học sinh.
Tác giả Lê Thị Thu Hiền trong bài báo “Đánh giá năng lực GQVĐ của học sinh trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông”, đã đưa ra khái niệm năng lực GQVĐ, đề xuất quy trình, xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực GQVĐ trong dạy học Vật lí nhằm giúp giáo viên đánh giá chính xác năng lực HS. Đặc biệt bài báo trình bày các ví dụ cụ thể cho phương pháp đánh giá năng lực GQVĐ: đánh giá thông qua điểm số, đánh giá thông qua sản phẩm học tập, đánh giá thông qua quan sát (bằng phiếu quan sát) [28].

Trong bài “Xây dựng thang đo và bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề” của tác giả Phan Đồng Châu Thủy, Nguyễn Thị Ngân, đã trình bày quy trình thiết kế thang đo năng lực GQVĐ của HS với quy trình 3 bước cho phép bảo đảm đánh giá tất cả các biểu hiện của năng lực GQVĐ: bước 1: Xây dựng thang đo năng lực GQVĐ, bước 2: Xây dựng các công cụ đánh giá năng lực GQVĐ, bước 3: Kiểm định độ giá trị của thang đo và các công cụ đánh giá. Đặc biệt, bước kiểm tra độ giá trị của thanh đo được thực hiện khá kĩ lưỡng. Thang đo sau khi thiết kế được sử dụng làm căn cứ để xây dựng các công cụ đánh giá năng lực GQVĐ thông qua dạy học dự án. Tác giả cho rằng: “Để chuẩn bị cho công cuộc đổi mới giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực sau năm 2018, chúng ta đã và đang có những chuẩn bị kỹ lưỡng về thay đổi chương trình, sách giáo khoa, phương pháp và phương tiện dạy học, kiểm tra, đánh giá... Trong đó, theo chúng tôi việc thay đổi về kiểm tra, đánh giá là cực kỳ quan trọng, quyết định phần lớn sự thành công của công cuộc đổi mới này. Tuy nhiên, việc đánh giá năng lực nói chung và năng lực GQVĐ của HS là một công việc rất mới mẻ và đầy khó khăn thử thách đối với giáo viên. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần thay đổi kiểm tra, đánh giá như thế nào? Làm thế nào để đánh giá được năng lực của HS?... Đây không phải là vấn đề dễ dàng giải quyết” [74;99].

Tiếp theo, trong bài “Xây dựng quy trình và bộ công cụ đánh giá năng lực GQVĐ của học sinh trong dạy học Vật lí”, tác giả Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Đặng Quang Hiển đã trình bày quy trình đánh giá và bộ công cụ đánh giá năng lực GQVĐ của học sinh [70]. Đây cũng là một tài liệu được tác giả tham khảo, kế thừa để xây dựng thang đo và quy trình đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

1.2.2. Những nghiên cứu về đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá theo Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và đào tạo đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị tập huấn về kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học.

Tài liệu tập huấn của Bộ Giáo dục và đào tạo về đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp năm 2014 đã đưa ra một số vấn đề lý luận chung về đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục chính trị trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp và thực hành vận dụng đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp biên soạn câu hỏi, bài tập, đề thi trong chương trình môn Giáo dục chính trị. Ở đó, đã đề cập đến nội dung kiểm tra, đánh giá những kiến thức triết học thuộc môn học này. Tài liệu còn hướng dẫn cách xây dựng câu hỏi/bài tập theo định hướng NL nhưng chưa đề cập đến việc xây dựng đề và cách đánh giá NL GQVĐ của HS [12].

Tài liệu tập huấn của Vụ Giáo dục trung học về dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển NL học sinh môn Giáo dục công dân cấp Trung học phổ thông và Trung học cơ sở đặc biệt là kiểm tra, đánh giá học phần Công dân với thế giới quan và phương pháp luận khoa học [82]. Trong nội dung định hướng chuẩn đầu ra về phẩm chất và NL của chương trình giáo dục trung học phổ thông, các nhà khoa học giáo dục Việt Nam đã đề xuất định hướng chuẩn  đầu ra về phẩm chất có 6 phẩm chất và về NL chung có 9 NL, trong đó có NL GQVĐ, các biểu hiện của NL GQVĐ như sau:“Phân tích được các tình huống trong học tập, trong cuộc sống; Phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập, trong cuộc sống;Thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề; Đề xuất và phân tích được một số giải pháp GQVĐ; Lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất. Thực hiện và đánh giá giải pháp GQVĐ; Suy ngẫm về cách thức và tiến trình GQVĐ để điều chỉnh và vận dụng trong bối cảnh mới” [82;22]. Điều này giúp ích cho tác giả khi xây dựng khung NL, phân chia các thành tố và chỉ ra các biểu hiện (chỉ báo) của NL GQVĐ của SV trong dạy học Triết học. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa có ví dụ cụ thể trong việc đánh giá các biểu hiện của NL GQVĐ như thế nào. Đặc biệt, tài liêu đã hướng dẫn và đưa ra quy trình biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá theo định hướng NL của một chủ đề trong môn Giáo dục công dân chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hiện nay.
NNLCB của CNMLN với tư cách là là một môn khoa học độc lập được giải dạy ở các trường đại học, cao đẳng từ năm 2009 nên chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề dạy học phát triển NL, đặc biệt chưa có công trình nào chuyên nghiên cứu về đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học môn học này. Gần đây nhất, một số luận án tiến sỹ khoa học giáo dục thuộc lĩnh vực Lý luận và phương pháp dạy học Giáo dục chính trị đã đề cập đến vấn đề phương pháp dạy học nhằm phát triển NL nói chung cho SV và dành một phần của luận án bàn về kiểm tra, đánh giá NL trong dạy học môn NNLCB của CNMLN phần Triết học như: Tác giả Bùi Thị Thanh Huyền [34] với luận án tiến sĩ khoa học giáo dục “Phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về Triết học ở các trường đại học tại Hà Nội”. Tác giả Dương Quỳnh Hoa với luận án tiến sĩ khoa học giáo dục “Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” [29]. Tác giả Hoàng Phúc với luận án tiến sĩ khoa học giáo dục “Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc” [56]. Các tác giả trên đều dành một phần của luận án bàn về đánh giá NL cần hình thành trong quá trình dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, coi đó như là một trong những biện pháp phát triển NL của người học. Nhưng, chưa có tác giả nào bàn đến đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học môn học này. 
Trong cuốn “Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” (Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra cho các trường cao đẳng, đại học) do Phạm Văn Sinh (chủ biên) cùng các tác giả đã đưa ra một hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận đóng và câu hỏi tự luận mở của ba chương thuộc phần Triết học. Hệ thống câu hỏi ấy có giá trị thiết thực, dùng làm tài liệu tham khảo để GV các trường cao đẳng, đại học sử dụng trong việc xây dựng đề kiểm tra, đề thi kết thúc học phần. Dựa vào những câu hỏi đó có thể đánh giá được SV ở các cấp độ khác nhau như khả năng tái hiện kiến thức, khả năng phân tích tổng hợp kiến thức và khả năng huy động vận dụng những kiến thức đã học và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra [65].
Tác giả Hoàng Thúc Lân với bài “Phương pháp dạy học nêu vấn đề trong dạy học Triết học Mác - Lênin”. Tác giả cho rằng: “Kiểm tra, đánh giá việc GQVĐ là nhiệm vụ quan trọng, nó đòi hỏi GV phải có phương pháp kiểm tra, đánh giá khách quan, khoa học, đảm bảo công bằng, phải xây dựng đáp án hoàn chỉnh để đánh giá đúng chất lượng GQVĐ của SV” [44;57]. Xét về phương diện kiểm tra, đánh giá thì tác giả cũng chỉ mới đề cập đến vai trò của kiểm tra, đánh giá, yêu cầu, nguyên tắc của kiểm tra đánh giá NL GQVĐ chứ chưa nêu ra được cách thức biện pháp để tiến hành đánh giá.
Tóm lại, vấn đề kiểm tra, đánh giá trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN theo hướng tiếp cận năng lực người học nói chung đã được một số tác giả bàn đến trong luận án của mình. Nhưng chưa có công trình nào bàn sâu về kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ trong dạy học  môn học này. Đây là vấn đề còn rất mới mẻ cần được làm rõ. 
1.3. Những kết quả đã đạt được và những vấn đề đặt ra luận án cần tiếp tục nghiên cứu

1.3.1. Những kết quả đã đạt được liên quan đến đề tài luận án
Thực hiện tổng quan các công trình nghiên cứu về đánh giá NL GQVĐ trong dạy học nói chung và đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN nói riêng cho thấy đây là vấn đề mang tính cấp thiết đã và đang được nhiều nhà khoa học giáo dục trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. 
Sau khi tổng quan, nghiên cứu sinh nhận thấy các công trình trên về đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay đã đề cập đến những vấn đề sau: Khái niệm NL, cấu trúc của NL; khái niệm NL GQVĐ và cấu trúc của NL GQVĐ; các cấp độ của quá trình nhận thức; vai trò của đánh giá NL trong dạy học; các nguyên tắc, hình thức, biện pháp đánh giá NL GQVĐ. Các tác giả đều khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn của việc đánh giá và đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng NL trong giáo dục và dạy học; đồng thời còn chỉ ra một số hình thức, công cụ, thang đo và biện pháp kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ phù hợp với từng môn học cụ thể.
Các tác giả khẳng định, trong quá trình dạy học, kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng, kiểm tra, đánh giá cái gì sẽ dạy học hướng tới cái đó. Với đối tượng là SV, các em chuẩn bị bước vào cuộc sống lao động nghề nghiệp cần hình thành và rèn luyện rất nhiều NL từ khi còn trên giảng đường đại học, để làm hành trang cho các em bước vào cuộc sống xã hội, thì việc đánh giá không thể chỉ dừng lại đánh giá kiến thức các em đạt được mà cần đánh giá các kỹ năng, NL các em hình thành, rèn luyện được thông qua dạy học các môn học.

Phần lớn các nghiên cứu dừng lại ở bài báo, sách, đề tài khoa học liên quan trực tiếp đến môn học. Trong các nghiên cứu này mới dừng lại ở việc đưa ra một số vấn đề lý luận chung về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng NL người học, đề xuất các phầm chất, NL người học cần có. Ngoài ra, các luận án gần đây mới chỉ dành một phần cuối của luận án bàn về cách thức đánh giá SV ở hai lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. 
Do vậy, khi thực đề tài “Đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay”  những công hiến, đóng góp khoa học của các tác giả được nghiên cứu sinh kế thừa, chọn lọc những nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài để viết luận án ở mức độ chuyên sâu, mang tính toàn diện, tính hệ thống góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học môn học này. 
1.3.2. Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu

Tổng quan các nghiên cứu cho thấy những kết quả khoa học đã đạt được và những vấn đề “thiếu vắng” trong các nghiên cứu đặt ra cho đề tài luận án cần tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc, bổ sung thêm những nội dung còn chưa được làm sáng tỏ một cách đầy đủ như: Hệ thống hóa về cơ sở lý luận của việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học bộ môn. Đánh giá khách quan, toàn diện về thực trạng việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học bộ môn ở các trường đại học, cao đẳng nước ta. Đặc biệt là vẫn chưa có một công trình nào chuyên nghiên cứu về nguyên tắc, biện pháp đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay. 
 Có thể khẳng định hướng nghiên cứu đề tài của luận án có những đóng góp mới, không trùng lặp với bất cứ nghiên cứu nào đã công bố. Trong khuôn khổ luận án, nghiên cứu sinh kế thừa có chọn lọc những thành tựu của các nhà khoa học đi trước, từ đó tập trung đi sâu nghiên cứu và giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết đặt ra trong dạy học bộ môn ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay ở một số khía cạnh sau: 
Thứ nhất, tiếp tục làm rõ thêm bản chất của đánh giá NL, các thành tố của NL GQVĐ, quy trình đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.
Thứ hai, điều tra, phân tích và đánh giá thực trạng của việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay; tìm ra những vấn đề tồn tại và nguyên nhân của nó làm cơ sở để nghiên cứu, xây dựng các biện pháp thực hiện.
Thứ ba, đề xuất các nguyên tắc và xây dựng các biện pháp đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay. 
Thứ tư, thiết kế thang đo và một số ma trận đề , bộ đề để đánh giá NL GQVĐ của SV trong đó có sử dụng các biện pháp sư phạm mà luận án đề xuất.

Tiểu kết chương 1

Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, từ những công trình nghiên cứu nước ngoài và trong nước ở các góc độ tiếp cận về đối tượng nghiên cứu, địa bàn, nội dung, cách thức thực hiện khác nhau. Nhìn tổng thể các nghiên cứu đã luận giải một số nội dung cơ bản sau: quan niệm về kiểm tra, đánh giá, vị trí và tầm quan trọng, tác dụng của kiểm tra, đánh giá; những xu hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục đào tạo và trong dạy học; các quan niệm về NL, NL GQVĐ, đánh giá NL GQVĐ bằng các cách tiếp cận khác nhau, dưới những góc nhìn khác nhau cho những kết quả kiểm tra, đánh giá theo những mục đích khác nhau… Đến nay chưa có một công trình nào đi sâu nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống về đề tài: Đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay” với tư cách là luận án.
Kết quả nghiên cứu trên có những đóng góp lớn cả về lí luận và thực tiễn, là cơ sở khoa học được tác giả kế thừa trong quá trình nghiên cứu, tập trung vào giải quyết những vấn đề còn “bỏ ngỏ” cũng như “khoảng trống” mang tính cấp thiết đặt ra để hoàn thành đề tài luận án: “Đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN các trường đại học, cao đẳng hiện nay”.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN          Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY
2.1. Cơ sở lý luận của việc đánh giá năng lực GQVĐ của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

2.1.1. Năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
2.1.1.1. Khái niệm năng lực

Khái niệm năng lực (competency) có nguồn gốc tiếng la tinh “competentia“ có nghĩa là gặp gỡ. NL được hiểu như sự thành thạo, khả năng thực hiện của cá nhân đối với một công việc. Ngày nay, khái niệm “năng lực” cũng đã được nhiều nhà khoa học trên thế giới cũng như ở Việt Nam quan tâm nghiên cứu. Đối với mỗi ngành khoa học, tùy vào đối tượng nghiên cứu của từng lĩnh vực mà khái niệm NL được định nghĩa khác nhau.

Theo OEDC (2003): “NL là khả năng đáp ứng một cách hiệu quả những yêu cầu phức hợp trong một bối cảnh cụ thể” [dẫn theo 41;78]. Là khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết một vấn đề cụ thể trong một bối cảnh nhất định.

Theo Québec - Ministere de I’Education (Chương trình giáo dục phổ thông của quận Québec) (2004): “NL là khả năng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, thái độ và hứng thú để hành động một cách phù hợp và có hiệu quả trong các tình huống phong phú của cuộc sống” [dẫn theo 41;78].

Tác giả Densyse Tremblay cho rằng “NL là khả năng hành động, thành công và tiến bộ dựa vào việc huy động và sử dụng hiệu quả tổng hợp các nguồn lực để đối mặt với các tình huống trong cuộc sống” [dẫn theo 41;78]. Hay nói cách khác là muốn nhấn mạnh khả năng hành động, xem người ấy làm được gì chứ không phải người ấy biết được gì.

Còn theo tác giả F. E. Weinert: “NL là tổng hợp các khả năng và kĩ năng sẵn có hoặc học được cũng như sự sẵn sàng của HS nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh và hành động một cách có trách nhiệm, có sự phê phán để đi đến giải pháp” [100;25].

Từ các khái niệm NL nêu trên, có thể thấy NL có một số đặc điểm:

Thứ nhất, NL mang tính cá nhân, mỗi người có NL ở những mức độ khác nhau (ảnh hưởng bởi yếu tố bẩm sinh, di truyền và học tập và rèn luyện).

Thứ hai, NL biểu hiện trong hoạt động, hình thành và phát triển thông qua hoạt động. Đây là đặc trưng phân biệt NL với tiềm năng, khả năng là cái ẩn giấu bên trong, chưa bộc lộ ra qua hành động, chưa phải là hiện thực.

Thứ ba, NL có tính hướng đích, hoạt động thể hiện NL nhằm giải quyết một nhiệm vụ có thực, trong bối cảnh có ý nghĩa. 

Một số tài liệu ở Việt Nam lại cho rằng NL là đặc điểm, phẩm chất hoặc thuộc tính cá nhân như:

Theo tác giả Vũ Dũng: “NL là tập hợp các tính chất hay phẩm chất của tâm lý cá nhân, đóng vai trò là điều kiện bên trong, tạo thuận lợi cho việc thực hiện tốt một dạng hoạt động nhất định” [19;168].

Từ điển Bách khoa Việt Nam cho rằng: “NL là đặc điểm của cá nhân thể hiện mức độ thông thạo, tức là có thể thực hiện một cách thành thục và chắc chắn một hay một số hoạt động nào đó” [33;41].

Còn theo cách hiểu của Từ điển Tiếng Việt: “NL là phẩm chất tâm lí tạo cho con người khả năng hoàn thành một loại hoạt động nào đó với chất lượng cao” [54;660].
Tác giả Đặng Thành Hưng cho rằng: “NL là thuộc tính cá nhân cho phép cá nhân thực hiện thành công một hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể” [36;52]. 

Như vậy, có thể hiểu, NL mang dấu ấn chủ thể, thể hiện tính chủ quan trong hành động và có thể có được nhờ sự bền bỉ, kiên trì học tập, hoạt động, rèn luyện và trải nghiệm. Về bản chất, NL là tổ hợp của kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái độ và một số yếu tố tâm lý khác phù hợp với yêu cầu của hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động đó có kết quả. Khi NL phát triển thành tài năng thực sự thì các yếu tố này hoà quyện, đan xen vào nhau.

Qua sự phân tích trên, NCS cho rằng: Năng lực là khả năng huy động tổng hợp các phầm chất, kiến thức, kỹ năng của cá nhân hoặc tập thể nhằm thực hiện có hiệu quả các vấn đề nào đó trong cuộc sống.

Người có NL về một lĩnh vực nào đó là người biết ứng phó thành công một nhiệm vụ dựa trên cơ sở hiểu biết, lựa chọn và vận dụng kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng với thái độ tích cực để hành động phù hợp đạt được những mục tiêu trong điều kiện thực tế hay hoàn cảnh thay đổi. Nói đến NL là nói đến khả năng thực hiện, là biết làm, biết GQVĐ đặt ra trong cuộc sống và trong học tập, chứ không phải chỉ biết gì, NL của mỗi người không phải là bất biến mà có thể rèn luyện, phát triển qua hoạt động giáo dục.

2.1.1.2. Khái niệm năng lực giải quyết vấn đề
- Khái niệm vấn đề, vấn đề trong triết học.

Khi bàn đến khái niệm vấn đề từ điển Tiếng Việt định nghĩa: Vấn đề được hiểu là “điều cần được xem xét, nghiên cứu, giải quyết” [54;102]; là những điều mà chúng ta chưa biết rõ về nó, nhưng muốn biết về nó, xem xét, nghiên cứu và giải quyết nó.

Vấn đề còn được hiểu là trạng thái mà ở đó có sự mâu thuẫn hay là có khoảng cách giữa thực tế và mong muốn, là mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết, cần dùng cái đã biết để giải quyết cái chưa biết, giữa lý thuyết và thực tiễn, mối quan hệ giữa chúng với nhau như thế nào.

Trong dạy học, vấn đề được hiểu là những điều đặt ra cho người học cần phải giải quyết, nghiên cứu nó để làm sâu sắc nội dung các đơn vị kiến thức môn học. Qua đó, giúp người học hiểu và có thể vận dụng được kiến thức các môn học vào thực tiễn đời sống xã hội. Vấn đề có thể là những câu hỏi, những bài tập, những nội dung thảo luận, những chủ đề xemina... Vì vậy có thể quan niệm: Vấn đề trong dạy học là những điều cần đặt ra cho người học để xem xét, nghiên cứu và giải quyết nó, tại thời điểm mà người học chưa có lời giải hoặc thỏa mãn với các điều kiện đưa ra.

Triết học là hệ thống tri thức có tính khái quát, xem xét thế giới trong tính chỉnh thể của nó, tìm ra các quy luật chung nhất chi phối trong tính chỉnh thể. Do đó, vấn đề nghiên cứu của triết học xoay quanh những mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy (hay đó là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, xuất phát từ việc lí giải vật chất có trước hay ý thức có trước, cái nào quyết định cái nào, và con người có nhận thức được thế giới hay không? Đây là cơ sở để hình thành các quan điểm duy vật, duy tâm và các phương pháp giải quyết nó).
Khi dạy học phần Triết học thuộc môn NNLCB của CNMLN, vấn đề triết học được nêu ra cho sinh viên tập trung vào nghiên cứu các khái niệm, phạm trù, quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội, tư duy; sự hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học và sự vận dụng chúng vào việc giải quyết các vấn đề của cuộc sống.

So với các lĩnh vực khoa học khác thì vấn đề triết học mang tính khái quát và trừu tượng cao. Song, nó lại trang bị cho người học về thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận đúng đắn. Cho nên, trong dạy học môn học này cần phải giúp SV có được NL GQVĐ, đây là một trong những yếu tố góp phần làm cho chất lượng của môn học đạt hiệu quả cao hơn. 

- Khái niệm giải quyết vấn đề và giải quyết vấn đề trong Triết học

Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về khái niệm giải quyết vấn đề. Hiểu theo nghĩa thông thường: GQVĐ là thiết lập những giải pháp thích ứng để giải quyết các khó khăn, trở ngại. Với một vấn đề cụ thể có thể có một số giải pháp giải quyết, trong đó giải pháp giải quyết đơn giản, hiệu quả là giải pháp tối ưu. Một vấn đề đặt ra cho SV, trong nó chứa đựng mâu thuẫn giữa kiến thức, kĩ năng, phương pháp, kinh nghiệm đã có của SV với yêu cầu cần phải giải quyết nó như thế nào?

Theo J. Anderson: “nếu một vấn đề chưa có câu trả lời nhưng đáng được giải quyết thì giải quyết vấn đề cần được xác định giống như chuỗi hành động nhận thức có mục đích (có định hướng)” [84;17].
Định nghĩa này không phân biệt giữa chuỗi các hoạt động mà người thực hiện biết sẽ đạt được và một chuỗi các hoạt động mà người thực hiện không thể đạt được mục tiêu ngay lúc đó. Như vậy, trường hợp thứ nhất là kết quả của kinh nghiệm, trường hợp thứ hai là tình huống mà một người không có kinh nghiệm gặp phải. 

Một tác giả khác đã định nghĩa: GQVĐ thường là một chu trình giúp cho một người ra khỏi một tình huống có vấn đề, tức là chuyển từ một tình huống mờ mịt sang một tình huống sáng sủa hơn, tức là một tình huống không còn vấn đề.

Còn Donald R. Woods và một số đồng nghiệp của ông tại trường đại học McMaster thì cho rằng: “GQVĐ là một quá trình đạt được các giải pháp thỏa đáng từ một vấn đề mới hoặc ít nhất từ một vấn đề mà người GQVĐ chưa từng gặp trước đó [103;238].

Từ quan điểm của các nhà nghiên cứu ở trên, có thể định nghĩa khái quát như sau: GQVĐ là một quá trình tư duy tích cực với sự nỗ lực cao về trí tuệ, sức lực và khả năng liên hệ những kiến thức, kinh nghiệm đã có nhằm đạt được những giải pháp thỏa đáng về một vấn đề mà người ta chưa từng gặp trước đó.

GQVĐ trong dạy học là người dạy và người học phải lý giải được những điều mà mình “cần xem xét, nghiên cứu đưa ra được cách thức giải quyết nó một cách phù hợp. Nghĩa là, người dạy và người học sẽ phải giải quyết được các mâu thuẫn chứa đựng trong vấn đề nêu ra. GQVĐ là SV giải quyết các mâu thuẫn chứa đựng trong vấn đề; người học và người dạy sẽ được bổ sung kiến thức, kĩ năng, phương pháp, kinh nghiệm trong khi giải thích một nội dung nào đó nêu ra. Theo quy luật của phép duy vật biện chứng: “Mâu thuẫn là động lực thúc đẩy quá trình phát triển”. GQVĐ, SV tự hoàn thiện kiến thức, kĩ năng và có đủ khả năng đón nhận những thử thách mới khó khăn hơn. 

Dù tên gọi có khác nhau nhưng nhìn chung mục tiêu cơ bản của dạy học GQVĐ là nhằm rèn luyện NL GQVĐ ở người học, là con đường quan trọng nhất để phát huy tính tích cực của người học. Tất nhiên trong đó cần bao gồm khả năng nhận biết và phát hiện vấn đề. 
J. D. Branford (1993) viết về người GQVĐ lí tưởng [85] (The Ideal Problem Solver), đã đề nghị 5 thành phần của việc GQVĐ là: 

1. Nhận diện vấn đề;

2. Tìm hiểu cặn kẽ những khó khăn;

3. Đưa ra một giải pháp;

4. Thực hiện giải pháp;

5. Đánh giá hiệu quả việc thực hiện.

Từ đó, chúng tôi quan niệm: GQVĐ trong dạy học là chủ thể thực hiện thao tác tư duy, hành động trí tuệ thích hợp trong quá trình dạy và học để thực hiện được những yêu cầu của vấn đề đặt ra. 
Giải quyết vấn đề trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN là trang bị cho người học kiến thức nền tảng về mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy (hay đó là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức) thông qua đó hình thành cho họ khả năng nhận diện các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội; phân tích đánh giá và vận dụng được những nội dung cơ bản của triết học vào trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Khi GV đưa ra một vấn đề triết học, đó là cái mà SV chưa có câu trả lời, chưa có lời giải đáp. Nhiệm vụ của SV là vận dụng những kiến thức lý thuyết của triết học đã được thầy cô giảng dạy để GQVĐ đặt ra trên thực tế, gắn lý luận và thực tiễn.

- Khái niệm về năng lực giải quyết vấn đề và năng lực giải quyết vấn đề Triết học.

Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những NL chung cơ bản cần thiết cho mỗi người để có thể tồn tại trong xã hội ở mọi thời điểm. Vì vậy, việc hình thành và phát triển NL này cho SV các trường đại học, cao đẳng là thực sự cần thiết. Tuy nhiên, để làm được việc đó, trước hết cần phải hiểu rõ khái niệm NL GQVĐ.

Theo PISA (2003), “NL GQVĐ là khả năng của một cá nhân có thể sử dụng quá trình nhận thức để đối mặt và giải quyết những vấn đề thật mang tính liên ngành, trong khi giải pháp không phải luôn rõ ràng và những mảng kiến thức cần thiết để GQVĐ không chỉ nằm riêng rẽ trong một lĩnh vực toán học, khoa học hay đọc hiểu” [102,26].

Trong định nghĩa này, PISA chú ý tới các quá trình nhận thức đằng sau hoạt động GQVĐ, đó là các hoạt động cảm giác, tri giác, biểu tượng, trí nhớ, tưởng tượng, tư duy, ... đồng thời cũng nhấn mạnh đến việc GQVĐ trong đời sống thật, xuất phát từ tình huống thực tiễn. Hơn nữa, đánh giá NL GQVĐ thông qua nhiều môn học, không chỉ một môn nào. Những vấn đề cần giải quyết yêu cầu cá nhân phải kết hợp kiến thức và chiến lược phù hợp để GQVĐ xuất phát từ thực tiễn.

Về NL tương tác GQVĐ, theo PISA (2012), là NL của một cá nhân trong quá trình nhận thức nhằm hiểu và giải quyết các tình huống có vấn đề không có sẵn lời giải đáp. NL này bao gồm sự tự nguyện tham gia vào các tình trên để phát huy tiềm năng của các cá nhân đó như một công dân biết đóng góp cho xã hội và biết phản ánh nhận thức của chính mình [30].

Đến 2015, PISA chuyển sang khảo sát NL hợp tác GQVĐ: là NL của một cá nhân khi tham gia hiệu quả vào một quá trình GQVĐ cùng với hai thành viên trở lên bằng cách chia sẻ hiểu biết và những nỗ lực cần thiết để tìm ra giải pháp, đồng thời đóng góp vốn kiến thức, NL và nỗ lực của mình để hiện thực hóa giải pháp đó [30].

Trong luận án này, tác giả chỉ tiếp cận NL GQVĐ của cá nhân, vì vậy trong luận án sử dụng khái niệm được đề xuất bởi tác giả Nguyễn Thị Lan Phương [57;1]: “Năng lực GQVĐ là khả năng cá nhân sử dụng hiệu quả các quá trình nhận thức, hành động và thái độ, động cơ, xúc cảm để giải quyết những tình huống vấn đề mà ở đó không có sẵn quy trình, thủ tục, giải pháp thông thường”. 
Năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN là tổng hợp các năng lực hiểu vấn đề,  đề xuất giải pháp GQVĐ, thực hiện giải pháp GQVĐ và hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới được bộc lộ qua hoạt động trong quá trình giải quyết vấn đề Triết học.

2.1.1.3. Các thành tố của năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thứ nhất, năng lực hiểu vấn đề Triết học

NL hiểu vấn đề triết học gồm các NL thành phần: nhận biết được bản chất vấn đề Triết học; diễn đạt được vấn đề Triết học bằng ngôn ngữ của bản thân.

Năng lực nhận biết được bản chất vấn đề Triết học: Khi học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, SV phải nhận biết được những nội dung cơ bản của các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật của triết học. Xác định được đúng tên gọi của các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật đó và những nội dung trọng tâm nêu ra trong các vấn đề. Mô tả được đúng yêu cầu của vấn đề Triết học cần giải quyết. Trình bày được trọn vẹn, đầy đủ nội dung vấn đề Triết học cần giải quyết. Giải thích bản chất của vấn đề Triết học đưa ra. Phân tích được bản chất của vấn đề Triết học. Đánh giá được các mặt nảy sinh của vấn đề Triết học, từ đó đưa ra nhận xét. Phác thảo ý tưởng về cách GQVĐ.
Ví dụ 1: Theo anh (chị): tại sao nói phát triển là đấu tranh của các mặt đối lập? Liên hệ vấn đề này với thực tiễn bản thân.

Yêu cầu: SV phải xác định được nội dung trọng tâm của vấn đề triết học đã đề cập đến trong câu hỏi này là quy luật triết học nào? (Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập gọi tắt là quy luật mâu thuẫn)

Năng lực diễn đạt được vấn đề triết học bằng ngôn ngữ của bản thân: Trên cơ sở nhận biết được bản chất của vấn đề triết học, SV hiểu được yêu cầu cần thực hiện của các nội dung triết học là gì và diễn đạt được trọn vẹn, đầy đủ về các yêu cầu đó bằng ngôn ngữ của mình. Từ đấy, nảy sinh ở người học ý tưởng về cách GQVĐ và phác thảo được các ý tưởng để có thể GQVĐ theo các hướng lựa chọn khác nhau. Định hướng được các cách GQVĐ Triết học. Nêu ra nhận định sơ bộ về cách GQVĐ. Xác định được đúng hướng để GQVĐ Triết học.
Ở ví dụ 1 ở trên đây, NL diễn đạt được vấn đề triết học bằng ngôn ngữ của mình đối với SV đó là: 

- SV cần giải thích được các khái niệm: Mặt đối lập; mâu thuẫn; thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.


- SV luận giải được việc giải quyết mâu thuẫn đó là nguồn gốc, động lực của sự phát triển.


- Xác định được nội dung kiến thức triết học cần vận dụng đối với bản thân: phát hiện mâu thuẫn, tìm biện pháp để giải quyết mâu thuẫn đó.

Thứ hai, năng lực đề xuất giải pháp GQVĐ Triết học
Năng lực đề xuất giải pháp GQVĐ triết học bao gồm các NL thành phần: NL lập giả thuyết; NL kết nối và suy luận; NL liên hệ thực tiễn để chứng minh giả thuyết.
NL lập giả thuyết: Để lập được giả thuyết về cách GQVĐ, SV phải thực hiện rất nhiều các thao tác tư duy như: phân tích được bản chất của vấn đề Triết học. Phân tích được nguyên nhân làm nảy sinh vấn đề Triết học. Phân tích được các nhân tố tác động đến vấn đề Triết học. Phân tích được mối quan hệ giữa vấn đề Triết học đó với các vấn đề Triết học khác. Phân tích được các hướng để GQVĐ Triết học một cách cụ thể, chính xác. Phân tích đúng cách thức để GQVĐ Triết học một cách cụ thể chính xác. Đề xuất một số giải pháp để GQVĐ. Lựa chọn một giải pháp đúng. Giả thuyết giải pháp đó là đúng đắn nhất và quyết định lựa chọn thực hiện. 

Ở ví dụ 1, năng lực lập giả thuyết để GQVĐ triết học nêu ra trong câu hỏi: 

- SV sử dùng nhiều hình thức thao tác của tư duy để quyết định chọn một giải pháp mà các em cho là tối ưu nhất để GQVĐ tại sao nói phát triển là đấu tranh của các mặt đối lập

- Từ đó, SV phác thảo sơ bộ cách GQVĐ mà mình đã lựa chọn.
Năng lực kết nối và suy luận: Trong Triết học, các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đồng thời có quan hệ với các môn học khác. Khi có một vấn đề triết học đặt ra cần giải quyết, SV sẽ vận dụng kiến thức triết học, kết hợp với kiến thức các môn học khác để tìm ra giải pháp GQVĐ. Trong quá trình phân tích các dữ kiện xoay quanh vấn đề cần giải quyết, SV phải có sự liên kết các nội dung kiến thức đã học của môn triết học với những môn học khác trong chương trình, kết hợp cùng với những hiểu biết của mình để đưa ra cách GQVĐ một cách hữu hiệu.
Triết học là một môn khoa học mà tri thức của nó bao gồm toàn bộ những vấn đề chung nhất về thế giới (tự nhiên, xã hội, tư duy) và về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy. Cho nên, để GQVĐ triết học và tìm ra được giải pháp GQVĐ đó, đòi hỏi SV phải có tri thức nhất định về triết học, tri thức của các môn khoa học, những hiểu biết của bản thân về đời sống xã hội để có thể kết nối và suy luận về cách GQVĐ nêu ra, phát hiện ra các hướng giải quyết phù hợp. Kết nối tri thức là cơ sở quan trọng để hình thành cho SV những suy luận theo các hướng tư duy khác nhau khi đứng trước một vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là đối các vấn đề của triết học. Điều này sẽ phát huy ở SV tính chủ động, tích cực trong học tập, khắc phục tính thụ động, một chiều chỉ tiếp nhận mà không có sự suy tư để đi tìm đến chân lý của cuộc sống.

Ở ví dụ 1, năng lực kết nối và suy luận của SV để GQVĐ triết học nêu ra trong câu hỏi: 

- SV có thể kết nối các kiến thức của các môn học để tìm ra nguồn gốc chính xác của phát triển là do đâu: theo kiến thức triết học do giải quyết mâu thuẫn bên trong của sự vật, do sự tác động của các mặt đối lập tạo thành. Vậy, để giải thích được nội dung của câu hỏi, SV sẽ phải dựa vào nội dung của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

- Từ đó, SV nảy sinh được những giải pháp để GQVĐ nêu ra của câu hỏi như: phải đi phân tích nội dung của quy luật, từ những kiến thức tổng hợp, SV khái quát hóa, trừu tượng hóa từ đó suy luận về các hướng để GQVĐ

Năng lực liên hệ thực tiễn để chứng minh giả thuyết: Sau khi SV đã lập được giả thuyết, kết nối các tri thức cần thiết và suy luận được về các cách GQVĐ, SV cần phát huy tư duy phản biện, óc phán đoán và khả năng liên kết các nội dung kiến thức lý thuyết với đời sống thực tiễn liên quan trực tiếp, hay gián tiếp tới vấn đề cần giải quyết. Lấy ví dụ cụ thể để chứng minh cho những lập luận mà mình nêu ra. Trên cơ sở đó, rút ra ý nghĩa phương pháp luận và vận dụng vào bản thân. Việc tìm ra các ví dụ thực tiễn để minh chứng cho những lập luận của mình sẽ giúp SV bảo vệ được giả thuyết GQVĐ mà mình đưa ra, khẳng định hướng GQVĐ của mình tìm ra là đúng đắn, phù hợp. Chính trong quá trình SV tìm ra các ví dụ thực tiễn để minh chứng cho giả thuyết của mình cũng làm xuất hiện các nội dung tri thức mới mà SV cần hướng tới để có thể đưa ra được những giải pháp cần thiết để GQVĐ.
Ở ví dụ 1: NL liên hệ thực tiễn để chứng minh giả thuyết thể hiện ở việc:
- Để lý giải được về vấn đề mâu thuẫn, SV cần liên tưởng đến việc sử dụng kiến thức của các bài về vận động, nguyên lý phát triển của triết học để đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết tốt vấn đề nêu ra trong câu hỏi.

- Sử dụng kiến thức liên môn như môn: Lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Công sản Việt Nam, văn học, pháp luật, các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội... để có những dẫn chứng lý giải cho việc giải quyết mẫu thuẫn là nguồn gốc, động lực cho sự phát triển; từ đó đề xuất giải pháp để giải quyết mâu thuẫn và liên hệ với thực tiễn của bản thân.

Thứ ba, năng lực thực hiện giải pháp GQVĐ Triết học

Năng lực thực hiện giải pháp GQVĐ triết học là việc SV sử dụng cách lập luận chặt chẽ, diễn đạt gọn gàng, mạch lạc, đưa ra những chứng cứ xác thực, các minh chứng rõ ràng, tường minh thuyết phục cao để làm sáng tỏ vấn đề triết học cần giải quyết.

Nếu vấn đề triết học đề cập đến có phạm vi rộng, mang tính khái quát cao, có mức độ ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, SV nên diễn đạt giải pháp GQVĐ theo các bước đi từ ý lớn đến các ý nhỏ và đưa ra các minh chứng cụ thể, để khẳng định lập luận của mình nêu ra là đúng đắn. 

Trong khi thực hiện giải pháp GQVĐ triết học, SV cần tiến hành kiểm tra tính logic, đúng đắn, hợp lý của các lập luận nêu ra có đảm bảo phù hợp với kiến thức triết học và phù hợp với thực tiễn hay không? Nếu thấy có những lập luận chưa phù hợp, hoặc những chứng cứ nêu ra chưa GQVĐ triết học theo hướng đúng đắn thì SV cần có sự điều chỉnh để có thể giải quyết tốt vấn đề triết học nêu ra. Tránh tình trạng SV thực hiện giải pháp GQVĐ triết học bị nhầm lẫn hoặc sai lệch trong nhận thức, đưa tới tư duy và hành động đều sai lầm.

Cũng ở ví dụ 1 nói trên, năng lực thực hiện giải pháp GQVĐ thể hiện ở chỗ SV sử dụng cách diễn dịch hoặc quy nạp để diễn đạt nội dung GQVĐ triết học thông qua việc:

- Khẳng định nguồn gốc của sự phát triển là từ việc giải quyết mâu thuẫn; lấy ví dụ chứng minh.

- Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập dựa vào việc trình bày các khái niệm: mặt đối lập, mâu thuẫn, thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập; sử dụng lập luận và các dẫn chứng trong sách, đài báo, thực tiễn bản thân, thực tiễn chính trị - xã hội đất nước để chứng minh phát triển là đấu tranh của các mặt đối lập; từ đó, SV rút ra được ý nghĩa của quy luật và liên hệ nội dung này với những việc thực tế của bản thân.

Thứ tư, năng lực hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới

Vấn đề trong triết học khi được giải quyết, SV sẽ có thêm nhiều kiến thức lý thuyết không chỉ của triết học mà còn của các ngành khoa học khác; có thêm các kiến thức về thực tiễn để hình thành ý tưởng mới, GQVĐ triết học theo các hướng đi mới.

Xuất phát từ vấn đề mà triết học nêu ra, SV có thể sử dụng kết qủa vừa có hoặc giải pháp vừa sử dụng để phát hiện và tìm ra vấn đề triết học mới, thúc đẩy tính sáng tạo trong tư duy nhận thức của người học.

Hoạt động khái quát hóa tìm ra vấn đề mới của triết học sẽ giúp SV trở nên hứng thú với môn học, khao khát được khám phá môn học và lựa chọn các hình thức đánh giá phù hợp, kích thích cả GV lẫn SV tích cực trong dạy - học.

Năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN phát triển và thể hiện trong các hoạt động của quá trình GQVĐ. Tiếp cận các lý thuyết về quá trình GQVĐ và các bước tiến hành GQVĐ trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, chúng tôi cho rằng: năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin được cấu thành bởi các NL thành tố sau: NL hiểu vấn đề; NL đề xuất giải pháp GQVĐ; NL thực hiện giải pháp GQVĐ; NL hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới.

Một NL thành tố lại bao gồm các NL thành phần. Một hoạt động nào đó có thể được thực hiện qua các bước, các giai đoạn của quá trình GQVĐ. NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN xâu chuỗi các hoạt động GQVĐ, giữa các NL thành tố, các NL thành phần có sự lồng ghép, giao thoa nhau, do đó việc chia NL GQVĐ ra các thành tố, các thành phần chỉ có tính tương đối. Nhưng đây lại là cơ sở cho việc xây dựng các tiêu chí, các chỉ báo biểu hiện hành vi của SV ở các mức độ khác nhau, tạo điều kiện để lượng hóa ở mức độ nhất định khi đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học NNLCB của CNMLN.
2.1.1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Quá trình hình thành và phát triển NL GQVĐ của SV trong trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay luôn bị quy định và ảnh hưởng bởi những nhân tố sau: 
Thứ nhất: Chủ thể đánh giá

Người dạy: GV giảng dạy môn học này ở các trường đại học, cao đẳng hầu như chưa quen thậm chí còn xa lạ với việc đánh giá NL của người học, từ trước tới nay chỉ tập trung đánh giá kết quả học tập của SV bằng điểm số. Thời gian đánh giá thông qua bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ, không có nhận xét.

Người học: Chưa được tiếp cận với dạy học theo phát triển NL, chủ yếu và lĩnh hội kiến thức từ GV thông qua các bài giảng trên lớp, không có cơ hội được rèn luyện các kỹ năng như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng hợp tác đặc biệt là kỹ năng GQVĐ. Trong các tiết dạy GV chỉ nhằm mục đích cung cấp thậm chí nhồi nhét vào đầu SV cho hết những gì mình chuẩn bị trong giáo án, SV thụ động lĩnh hội kiến thức mà GV cung cấp. Đến khi thi thì học tủ, học vẹt để đối phó với việc thi cử.

Nhà quản lý giáo dục: Nhiều nhà quản lý giáo dục, lãnh đạo các trường chưa ủng hộ xu hướng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng mới, hướng tiếp cận NL người học mà vẫn dập khuôn những hình thức cũ. Hoặc có muốn áp dụng hình thức kiểm tra, đánh giá mới vào nhà trường nhưng bản thân họ cũng chưa nắm vững, ngại thay đổi, sợ làm sai, sợ không hiệu quả... Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà hàng loạt SV các trường đại học cầm tấm bằng tốt nghiệp loại khá giỏi ra trường nhưng vẫn không kiếm được việc làm, bởi ngay từ khi học ở nhà trường đại học các em không có cơ hội được rèn luyện các kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu giải quyết những bài toán thực tế của cuộc sống nên khi ra đời các em lúng túng, không có năng lực giải quyết những vấn đề thực tế của cuộc sống đặt ta. 
Thứ hai: Hình thức và phương pháp đánh giá. Đây là đánh giá theo xu hướng mới, đánh giá NL người học. Vì vậy mà hầu như cả GV và SV đều chưa làm thành thạo, thậm chí nhiều GV còn chưa nắm rõ lý thuyết về đánh giá NL nói chung. Tâm lý ngại thay đổi, quen làm theo cách cũ, dạy và học hướng vào nội dung kiến thức, nên đánh giá cũng chỉ hướng vào đánh giá xem SV đạt được ở mức độ nào sự ghi nhớ và hiểu những kiến thức mà GV đã lên lớp. Không hướng vào đánh giá xem SV đã rèn luyện được những kĩ năng, NL gì trong quá trình học tập môn học. 

Thứ ba: Nội dung của môn học

Phần Triết học môn NNLCB của CNMLN là học phần có tính trừu tượng và tính khái quát hóa cao. Hệ thống tri thức khoa học của môn học này được cấu thành từ các khái niệm, phạm trù, các nguyên lý trừu tượng mang tính mở, tính lý luận cao và phải luôn được gắn với thực tiễn để qua đó mà hoàn thiện, bổ sung lý luận. Học phần này có hệ thống lý luận và phương pháp luận khoa học lôgic, chặt chẽ. Hơn nữa đây còn là một học phần điển hình về sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng, tính lý luận và tính thực tiễn... Vậy mà, trình độ nhận thức của SV các trường đại học, cao đẳng hiện nay có hạn, các em vừa rời ghế nhà trường phổ thông, trình độ nhận thức hiểu biết về những vấn đề thực tiễn xã hội còn thấp. Để giảng giải cho các em hiểu được kiến thức triết học đã khó, việc giúp các em hình thành và rèn luyện NL GQVĐ càng khó hơn. GV phải biết lựa chọn các nội dung kiến thức có vấn đề, phải vận dụng phương pháp dạy học phù hợp, phải tổ chức các hình thức dạy học giúp phát huy được NL GQVĐ của SV, đặc biệt phải xây dựng được hệ thống câu hỏi, bộ đề, các phương pháp, công cụ và kỹ thuật kiểm tra, đánh giá được NL GQVĐ của SV một cách công bằng, công khai, gây hướng thú cho SV trong quá trình học tập và góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn học này.

2.1.2. Đánh giá năng lực GQVĐ của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

2.1.2.1. Quan niệm, mục tiêu, căn cứ, đánh giá năng lực GQVĐ của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.
a) Quan niệm về đánh giá NL GQVĐ của SV

Trong dạy học, đánh giá được xem xét như một quá trình liên tục và là một phần của hoạt động dạy học. Dựa trên cơ sở lí luận và những quan niệm của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về đánh giá, tác giả cho rằng: Đánh giá là thu thập và xử lí thông tin về trình độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của SV khi tác động vào nguyên nhân của tình hình đó nhằm tạo cơ sở cho những quyết định của những đối tượng hữu quan để SV học tập ngày một tiến bộ hơn.

Đánh giá năng lực của người học là một trong những nội dung quan trọng của quá trình dạy học.

Theo tác giả Nguyễn Đức Minh: “Đánh giá theo năng lực là đánh giá khả năng học sinh áp dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào trong các tình huống thực tiễn của cuộc sống hàng ngày” [49;13].
Theo quan điểm phát triển NL, việc đánh giá kết quả học tập không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện các kiến thức đã học làm trung tâm của việc ĐG. ĐG kết quả học tập theo NL cần chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng khác nhau. ĐG kết quả học tập đối với các môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp và sau cấp học là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu dạy học, có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập của SV. Hay nói cách khác, ĐG theo NL là đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ trong bối cảnh có ý nghĩa.
Xét về bản chất thì không có mâu thuẫn giữa ĐG NL và ĐG kiến thức kỹ năng, mà ĐG NL được coi là bước phát triển cao hơn so với ĐG kiến thức, kỹ năng. Để chứng minh SV có NL ở một mức độ nào đó, phải tạo cơ hội cho SV được GQVĐ trong tình huống mang tính thực tiễn. Khi đó, SV vừa phải vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học ở nhà trường, vừa phải dùng những kinh nghiệm của bản thân thu được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường (gia đình, cộng đồng và xã hội). Như vậy, thông qua việc hoàn thành một nhiệm vụ trong bối cảnh thực, người ta có thể đồng thời đánh giá được cả kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hiện và những giá trị, tình cảm của người học. Mặt khác, ĐG NL không hoàn toàn phải dựa vào chương trình môn học như ĐG kiến thức, kỹ năng, bởi NL là tổng hòa, kết tinh kiến thức, kỹ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức... được hình thành từ nhiều lĩnh vực học tập và từ sự phát triển tự nhiên về mặt xã hội của một con người.

Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề là xem xét sự phù hợp hay không phù hợp với các tiêu chí đã đề ra ở mức độ nào, việc GQVĐ đó đến đâu. Xem xét xem SV có kiến thức, hiểu biết về hoạt động đó hay không, biết tiến hành hoạt động phù hợp với mục đích, xác định mục tiêu cụ thể, có phương pháp và lựa chọn được phương pháp hoạt động phù hợp hay không, tiến hành hoạt động có hiệu quả, đạt được mục đích hay không, tiến hành hoạt động một cách linh hoạt và có kết quả trong những điều kiện khác nhau hay không.
 
Từ những phân tích trên đây có thể quan niệm: Đánh giá năng lực GQVĐ của SV là quá trình hình thành những nhận định, rút ra kết luận hoặc phán đoán về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của năng lực GQVĐ; phản hồi cho SV, nhà trường, gia đình kết quả đánh giá; từ đó có biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện năng lực GQVĐ cho SV.

b) Mục tiêu đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN.
Đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN nhằm mục đích:

 Thứ nhất, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của SV về năng lực GQVĐ Triết học. Trong quá trình dạy học Triết học GV phải xây dựng khung NL GQVĐ mà SV cần đạt được đối với môn học. Từ đó đối chiếu kết quả mà SV đạt được với khung NL mà GV đã đề ra để đánh giá kết quả học tập và phân loại mức độ đạt được của các em.

Thứ hai, xác định vị trí của SV trong quá trình học tập, từ đó đo sự tiến bộ của SV trong quá trình học tập và phát triển bản thân. Căn cứ vào kết quả đã chẩn đoán NL của các SV trong lớp, GV sắp xếp SV vào các nhóm học tập hợp tác theo NL, để tổ chức hoạt động nhóm, đồng thời tạo điều kiện để SV đánh giá NL lẫn nhau, theo dõi sự tiến bộ trong học tập của SV. GV tiến hành đánh giá NL GQVĐ của SV trong suốt một giai đoạn học tập đối với phần Triết học môn NNLCB của CNMLN. Kết quả theo dõi học tập của SV sẽ được ghi nhận vào sổ nhật kí dạy học - là một kênh thông tin quan trọng giúp GV xác nhận sự tiến bộ, ít tiến bộ hoặc không tiến bộ trong học tập của SV. Từ đó, GV có biện pháp giúp SV nâng cao chất lượng học tập. 
Thứ ba, cung cấp thông tin để:

- SV điều chỉnh thái độ, phương pháp học tập phù hợp. Thông qua quá trình đánh giá sẽ thu thập được thông tin về những điểm mạnh, những hạn chế, những tồn tại về NL GQVĐ của SV, để GV giúp SV phát huy mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại; chẩn đoán những trở ngại, khó khăn, sai lầm SV gặp phải khi GQVĐ; từ đó có kế hoạch giúp các em vượt qua.

- GV điều chỉnh kế hoạch, phương pháp dạy học phù hợp. Thông qua việc quan sát quá trình GQVĐ và nghiên cứu sản phẩm GQVĐ của mỗi SV, giúp GV xây dựng, điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp nhằm bồi dưỡng, rèn luyện NL GQVĐ của SV, nâng cao chất lượng dạy học. Kết quả đánh giá NL GQVĐ của SV đối với môn học này, cũng là một trong những đóng góp để cung cấp thông tin phản hồi đến gia đình, nhà trường trong việc phát triển NL GQVĐ cho SV; hơn thế nữa còn góp phần vào việc đánh giá kết quả học tập môn học này được khách quan, chính xác, toàn diện và công bằng hơn.

- Cơ quan quản lý giáo dục điều chỉnh nội dung chương trình dạy học, tài liệu học tập nhằm phát triển NL GQVĐ cho SV. Quá trình đánh giá  NL GQVĐ của SV khi học tập phần Triết học còn giúp cho GV cũng như các lực lượng giáo dục của nhà trường đề ra biện pháp nhằm điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo, các yêu cầu đặt ra đối với môn học, cũng như các nguồn học liệu cần thiết để phục vụ cho quá trình học tập của SV đáp ứng nhu cầu đổi mới môn học theo hướng tiếp cận NL hiện nay.
c) Căn cứ để đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN.

Muốn đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN cần phải căn cứ vào những yêu cầu cần đạt về NL GQVĐ. Hay chính là căn cứ vào hệ thống các NL thành tố của NL GQVĐ và các chỉ báo cụ thể của các NL thành tố đó. Dưới đây là các NL thành tố và các yêu cầu cần đạt được của NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học
	Thành tố NL GQVĐ trong dạy học Triết học
	Yêu cầu cần đạt

(Tiếu chí, chỉ báo)

	NL hiểu vấn đề Triết học
	Nhận diện, gọi tên được đúng vấn đề Triết học

	
	Nhận biết được bản chất của vấn đề Triết học 

	
	Diễn đạt được trọn vẹn, đầy đủ nội dung vấn đề Triết học bằng ngôn ngữ của bản thân

	NL đề xuất giải pháp GQVĐ Triết học
	Phân tích được bản chất vấn đề Triết học 

	
	Phân tích được các nguyên nhân nảy sinh vấn đề Triết học

	
	Thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề Triết học

	
	Đề xuất và phân tích được một số giải pháp GQVĐ Triết học

	
	Lựa chọn được giải pháp GQVĐ Triết học phù hợp nhất

	
	Triển khai giải pháp GQVĐ Triết học đã lựa chọn

	NL thực hiện giải pháp GQVĐ Triết học
	Đưa ra lập luận chặt chẽ, diễn đạt gọn gàng, mạch lạc

	
	Đưa ra những chứng cứ xác thực, các minh chứng rõ ràng, tường minh thuyết phục cao để làm sáng tỏ vấn đề triết học cần giải quyết.

	
	Đánh giá giải pháp GQVĐ Triết học

	
	Suy ngẫm về cách thức GQVĐ để điều chỉnh và vận dụng trong bối cảnh mới

	NL hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới
	Xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới và phức tạp liên quan đến vấn đề Triết học cần giải quyết

	
	Phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng và độ tin cậy của ý tưởng mới

	
	Phát hiện được vấn đề mới trong học tập và cuộc sống liên quan đến vấn đề Triết học cần giải quyết


2.1.2.2. Hình thức, phương pháp đánh giá NL GQVĐ của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

a)Hình thức đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN 

Thứ nhất, đánh giá quá trình và đánh giá định kì

Đánh giá quá trình là hoạt động đánh giá thường xuyên diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động giảng dạy môn học/khóa học, cung cấp thông tin phản hồi cho GV nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động hướng dẫn, giảng dạy và để phản hồi cho SV tiến bộ của họ đối với việc hình thành kiến thức, kỹ năng và thái độ, cung cấp thông tin về việc học của SV trong quá trình học tập để cải thiện việc học. Trong quá trình đánh giá, việc thu thập thông tin hoặc dữ liệu về hoạt động học tập của người học trong lớp được sử dụng để cải thiện hoạt động dạy và hoạt động học. Đánh giá quá trình không nhằm mục đích đưa ra kết luận về kết quả cuối cùng để xếp loại từng SV mà tập trung vào việc tìm ra những nhân tố tác động đến kết quả giáo dục của SV để có những giải pháp kịp thời, đúng lúc, giúp cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục, dạy học. Đánh giá quá trình còn giúp chuẩn đoán hoặc đo kiến thức, kỹ năng hiện tại của SV nhằm xác định hoặc điều chỉnh một chương trình học tương lai cho phù hợp.

Đánh giá định kì là đánh giá kết quả giáo dục của người học sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của người học so với chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục cấp học và sự hành thành, phát triển năng lực, phẩm chất người học.

Kết thúc mỗi bài học, mỗi chương, mỗi phần, kêt thúc môn học, GV cho SV làm các bài kiểm tra. Đề kiểm tra định kì phù hợp định hướng phát triển NL GQVĐ gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

Mức 1: Nhận biêt, nhắc lại, hiểu được kiến thức, kĩ năng đã học (Hiểu vấn đề)

Mức 2: Phân tích, giải thích, chọn được cách GQVĐ đúng và tiến hành triển khai giải pháp để GQVĐ (Đề xuất giải pháp GQVĐ).
Mức 3: Vận dụng các kiến thức kĩ năng đã học và những hiểu biết thực tiến để thực hiện giải pháp GQVĐ (Thực hiện giải pháp GQVĐ)

Mức 4: Thông qua thực hiện giải pháp GQVĐ, đối chiếu với giả thuyết ban đầu, hình thành ý tưởng mới, đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống một cách linh hoạt hoặc phát hiện vấn đề mới nảy sinh (Hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới)

Bài kiểm tra được GV sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm trong đề và được trả lại cho SV. Chỉ ra cho SV thấy những điều SV đã làm được, những điều SV chưa làm được, những điều SV có thể làm được và làm tốt hơn.

Ví dụ: Trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin có thể tiến hành đánh giá quá trình và đánh giá định kì bằng những bài kiểm tra hàng ngày và tổ chức thi như sau:

- Đánh giá thường xuyên:

+ Bài kiểm tra thứ nhất 50 phút, sau khi dạy xong chương 1, dùng đề kiểm tra số 1 (phụ lục 3.1) cho các em kiểm tra, sau đó chấm điểm.

+ Bài kiểm tra thứ hai 50 phút, sau khi dạy xong chương 2, dùng đề kiểm tra số 2 (phụ lục 3.1) cho các em kiểm tra, sau đó chấm điểm.

+ Bài kiểm tra thứ ba 50 phút, sau khi dạy xong chương 3, dùng đề kiểm tra số 3 (phụ lục 3.1) cho các em kiểm tra, sau đó chấm điểm.

- Đánh giá định kì

Bài kiểm tra kết thúc học phần, sau khi dạy xong toàn bộ chương trình môn học, dùng đề kiểm tra kết thúc học phần (phụ lục 3.2) cho các em kiểm tra, sau đó chấm điểm.

- Thi kết thúc học phần

Tổ chức thi kết thúc học phần, sau khi dạy xong toàn bộ chương trình môn học, dùng đề thi kết thúc học phần (phụ lục 3.3) cho các em thi, sau đó chấm điểm.
Mục đích, nội dung đề kiểm tra, đề thi:

- Ba đề kiểm tra thường xuyên có thể được thực hiện sau khi học xong từng chương, nhằm kịp thời kiểm tra khả năng nhận thức và vận dụng thực tiễn của SV. Kết quả kiểm tra, 1. GV lấy làm điểm kiểm tra thường xuyên hàng ngày để sau này xét kết quả học tập môn học, 2. Tạo cho SV thói quen học tập liên tục, không ỷ lại vào kì thi mới học, không chây lười. Nội dung đề nằm ở từng chương. Đề kiểm tra số 1 là chương 1, đề kiểm tra số 2 là chương 2, đề kiểm tra số 3 là chương 3.
- Đề kiểm tra định kỳ được sử dụng để tổ chức cho SV kiểm tra sau khi đã học xong toàn bộ kiến thức của môn học. Nội dung của đề là kiến thức tổng hợp của cả 3 chương. Kết quả bài kiểm tra được GV sử dụng làm điểm kiểm tra định kỳ, tính hệ số hai trong tổng điểm hàng ngày của SV.
- Đề thi kết thúc học phần được sử dụng khi tổ chức cho SV thi kết thúc học phần. Nội dung của đề là kiến thức tổng hợp của cả 3 chương. Kết quả của bài thi được GV lấy làm điểm thi kết thúc học phần, tính 50% tổng điểm của hệ số môn học, bằng với hệ số điểm hàng ngày của SV.
Thứ hai, tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau

Đánh giá và tự đánh giá là một tiền đề quan trọng để học tốt. Trong dạy học hiện đại, đánh giá không còn là độc quyền của GV. GV cần hướng dẫn SV tự đánh giá để điều chỉnh cách học, tạo điều kiện thuận lợi để SV tham gia đánh giá lẫn nhau. SV tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau vừa góp phần đạt được mục tiêu đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa có tác dụng bồi dưỡng cho SV ý thức trách nhiệm, tính độc lập, lòng tự tin và tính sáng tạo. 
Tự đánh giá: GV sử dụng tự đánh giá khi cho phép SV tự liên hệ kết quả của nhiệm vụ mà em đã thực hiện với các mục tiêu đặt ra từ đầu, qua đó SV sẽ học cách đánh giá các nỗ lực và tiến bộ cá nhân, biết cách nhìn lại quá trình học tập và tự phát hiện những điểm cần thay đổi để hoàn thiện bản thân. Những thay đổi này có thể là một cách nhìn tổng quan mới về nội dung, một sự giải thích mới, thực hành các kỹ năng mới để đạt đến mức độ thuần thục. 

Khi SV tự đánh giá, không chỉ đơn thuần là tự mình cho điểm số mà là đánh giá những nỗ lực, quá trình và kết quả đạt được, vì vậy GV cần tạo cơ hội để SV tham gia vào quá trình thiết lập những tiêu chí học tập của bản thân. Qua đó sẽ đạt mức độ cao hơn - có thể phản hồi lại quá trình học của mình. 

Trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, SV thực hiện GQVĐ và chính các em đối chiếu sản phẩm GQVĐ với các tiêu chí trong thang đánh giá NL để tự nhận biết và đánh giá được một số yếu tố của NL GQVĐ của bản thân. Kết quả đánh giá được SV ghi trong bảng kiểm tự đánh giá. Qua kết quả đánh giá mà SV thấy được sự nỗ lực, tiến bộ, phát hiện điểm còn yếu của mình. Nếu được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng thì mọi SV đều có thể tự đánh giá NL GQVĐ của chính mình. 

Khi SV tự đánh giá, các em thấy được những nỗ lực, tiến bộ, kết quả đạt được cũng như những yếu điểm trong một giai đoạn học tập của bản thân. Từ đó SV biết phát huy các ưu điểm và tìm cách khắc phục những hạn chế.
SV đánh giá nhau (đánh giá đồng đẳng): Đây là quá trình các nhóm SV đánh giá lẫn nhau. Một SV sẽ theo dõi bạn mình trong suốt quá trình học tập và do đó có thể am hiểu thêm về kiến thức, kỹ năng khi đối chiếu kết quả đánh giá bạn với GV. Phương pháp đánh giá này được dùng như một biện pháp hỗ trợ SV trong quá trình học tập hơn là để lấy kết quả của đánh giá.

SV sẽ đánh giá lẫn nhau dựa theo các tiêu chí được định sẵn. Các tiêu chí này cần được diễn giải bằng những thuật ngữ cụ thể và quen thuộc. GV có vai trò hướng dẫn, huấn luyện việc đánh giá cho SV và coi như một phần của hoạt động học.

Đánh giá lẫn nhau không chỉ cung cấp thông tin về kết quả học tập mà còn phản ánh được sự trung thực, linh hoạt, trí tưởng tượng, sự đồng cảm... của người đánh giá. Từ đó, tạo thêm động lực để SV sẽ học cách để học chứ không phải chỉ tập trung vào điểm số cao. Đánh giá đồng đẳng giúp SV đánh giá và SV được đánh giá đều phát triển các kỹ năng hợp tác, giao tiếp, trách nhiệm, tính tự chủ và khả năng GQVĐ... Bởi thông qua hình thức làm việc nhóm, các em sẽ học được cách đóng góp hiệu quả cho thành công của nhóm, lợi ích của nhóm sẽ được ưu tiên ở mức tối đa.

SV đánh giá lẫn nhau về NL GQVĐ khi các em cùng nhau giải quyết một vấn đề trong một nhóm, hoặc trong quá trình cùng học tập với nhau, đó là cơ hội để các em đánh giá NL GQVĐ của nhau. Mọi SV có trình độ ngang nhau hoặc cao hơn đều có thể tham gia đánh giá NL GQVĐ của SV khác. 

GV giao vấn đề cho nhóm SV cùng giải quyết. Các em làm việc với nhau theo nhóm, trao đổi, thảo luận, tổng hợp thành sản phẩm GQVĐ của nhóm và trình bày sản phẩm để GV, SV các nhóm khác đánh giá. Mặt khác, SV có thể quan sát việc thực hiện giải quyết một vấn đề nào đó của SV khác qua sản phẩm GQVĐ và thái độ làm việc trong quá trình học tập để đánh giá NL GQVĐ của người đó.

Trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, SV tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau NL GQVĐ của chính các em và của bạn là một phương pháp tích cực. Tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau NL GQVĐ phải kết hợp chặt chẽ với đánh giá của GV. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế hiện nay có thể do nhận thức của SV và ngay của một số GV dạy môn NNLCB của CNMLN chưa đầy đủ nên SV chưa được hướng dẫn về phương pháp này; do đó, việc thực hiện ở các trường đại học, cao đẳng gặp rất nhiều khó khăn.

Dạy học là một con đường quan trọng, chủ yếu ở nhà trường chuyên nghiệp, nhằm thực hiện các mục tiêu giáo dục chuyên nghiệp. Cùng với các môn Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn, dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng có nhiệm vụ hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học và NL cần thiết cho SV làm hành trang để các em bước ra xã hội. Một trong những NL quan trọng cần hình thành cho SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN là NL GQVĐ. Do vậy, để nâng cao hiệu quả dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay bên cạnh việc GV biết kết hợp các phương pháp dạy học truyền thống như phương pháp thuyết trình với một số phương pháp dạy học tích cực như: phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp dạy học tình huống và đóng vai, phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, seminar theo chủ đề, dạy học theo dự án. Sử dụng các kỹ thuật dạy học hiện đại như kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật mảnh ghép, kỹ thuật phòng tranh, kỹ thuật trạm... thì GV phải sử dụng phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả môn học này theo định hướng NL, đặc biệt phải đo được NL GQVĐ của SV - NL quan trọng nhất để các em giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống đặt ra.
b) Phương pháp đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Thứ nhất, đánh giá thông qua nhiệm vụ học tập

Kiểm tra vấn đáp
Vấn đáp truyền thống là phương pháp GV khéo léo đặt hệ thống câu hỏi để SV trả lời nhằm gợi mở cho họ sáng tỏ những vấn đề mới, tự khai phá những tri thức mới bằng sự tái hiện những tài liệu đã học hoặc từ những kinh nghiệm đã tích lũy được trong cuộc sống nhằm giúp SV củng cố mở rộng, đào sâu, tổng kết, hệ thống hóa những tri thức đã tiếp thu được và nhằm mục đích kiểm tra, tự đánh giá việc lĩnh hội tri thức. Vấn đáp kiểm tra, đánh giá NL người học ngoài việc giúp SV lĩnh hội tri thức còn giúp bồi dưỡng NL diễn đạt kiến thức bằng lời nói, giúp SV trau dồi phản ứng nhanh chóng trước câu hỏi, phát triển ngôn ngữ nói mạch lạc, tập cho SV trình bày vấn đề một cách thuyết phục, lắng nghe và phản hồi tích cực. Đối với những câu hỏi tương đối phức tạp, qua câu trả lời của SV, GV đánh giá được sự hiểu biết, kĩ năng diễn đạt kiến thức theo một trình tự logic, cách lập luận những quan điểm lý thuyết và sự vận dụng kiến thức thực tiễn một cách thuyết phục. Vận dụng khéo léo hình thức kiểm tra vấn đáp sẽ phát huy được tính tích cực, độc lập, đồng thời tạo ra bầu không khí sôi nổi trong học tập. 
Tuỳ theo cơ sở để phân loại, nên có những phương pháp vấn đáp sau:

- Dựa vào mục đích dạy học mà phân ra vấn đáp gợi mở, vấn đáp củng cố, vấn đáp tổng kết, vấn đáp kiểm tra. Vấn đáp gợi mở là phương pháp GV khéo léo đặt câu hỏi hoặc một chuỗi câu hỏi nhằm dẫn dắt SV giải quyết một câu hỏi cơ bản, từ đó rút ra kết luận, nhờ vậy mà họ lĩnh hội tri thức mới. Vấn đáp củng cố là phương pháp GV khéo léo đặt ra một câu hỏi hoặc hệ thống câu hỏi nhằm giúp SV củng cố những tri thức cơ bản hoặc giúp họ mở rộng, đào sâu những tri thức đã thu lượm được. Vấn đáp tổng kết là phương pháp vấn đáp nhằm giúp SV khái quát, hệ thống hoá những tri thức sau khi đã học một số bài, một chương, một bộ môn nhất định. Vấn đáp kiểm tra là phương pháp vấn đáp nhằm kiểm tra những tri thức đã học, đã được củng cố, khái quát, hệ thống hoá. Qua câu trả lời của SV mà GV có thể đánh giá và họ tự kiểm tra, tự đánh giá những tri thức đã được lĩnh hội một cách kịp thời, nhanh gọn. Trong luận án này, chủ yếu bàn về vấn đáp kiểm tra. GV chuẩn bị hệ thống tình huống Triêt học có vấn đề, tổ chức cho SV trả lời trong quá trình học tập môn học. Qua đó, giúp SV tiếp thu kiến thức mới, đồng thời thông qua giải quyết các tình huống có vấn đề đó rèn luyện cho SV NL GQVĐ, đây là cơ hội để các em luyện tập NL GQVĐ trước khi các em ra trường, bước bào cuộc sống.

- Dựa vào tính chất nhận thức của SV mà phân ra vấn đáp giải thích, minh hoạ, vấn đáp tái hiện, vấn đáp tìm tòi - phát hiện. Vấn đáp giải thích - minh hoạ là phương pháp mà GV dặt ra những câu hỏi đòi hỏi SV giải thích và nêu lên dẫn chứng để minh hoạ, làm sáng tỏ cho sự giải thích của mình. Trong câu trả lời của SV không chỉ đòi hỏi nhớ lại nội dung tri thức mà phải có sự cấu trúc lại tri thức để có sự suy luận cần thiết. Vấn đáp tái hiện là phương pháp GV đặt ra những câu hỏi đòi hỏi SV phải nhớ lại những tri thức đã học và vận dụng chúng để giải quyết những nhiệm vụ học tập trong hoàn cảnh đã biết. Vấn đáp tìm tòi - phát hiện là phương pháp mà GV đặt ra những câu hỏi có tính chất vấn đề gây cho SV gặp phải tình huống có vấn đề và qua đó họ có nhu cầu phải lĩnh hội tri thức mới để GQVĐ đó. Trong luận án, này chủ yếu bàn về vấn đáp tìm tòi, phát hiện, sự vận dụng cao nhất phương pháp vấn đáp trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN - vấn đáp để giải quyết những tình huống có vấn đề trong Triết học nhằm hình thành, rèn luyện và phát triển NL GQVĐ cho SV. 
Nếu vận dụng khéo léo, phương pháp vấn đáp sẽ có tác dụng bồi dưỡng cho SV năng lực diễn đạt bằng lời những vấn đề khoa học một cách chính xác, đầy đủ, xúc tích. Giúp GV thu được tín hiệu ngược từ SV một cách nhanh, gọn, kịp thời để kịp điều chỉnh hoạt động của mình và của SV. Đồng thời qua đó mà SV thu được tín hiệu ngược để kịp thời điều chỉnh hoạt động nhận thức - học tập của mình. Ngoài ra, thông qua đó mà GV có khả năng chỉ đạo hoạt động học tập của cả lớp và của từng SV, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.
Song nếu vận dụng không khéo sẽ dễ làm mất thời gian, ảnh hưởng đến kế hoạch lên lớp, biến vấn đáp thành cuộc đối thoại giữa GV và một vài SV, không thu hút toàn lớp tham gia vào hoạt động chung. Nếu câu hỏi đặt ra chỉ đòi hỏi nhớ lại tri thức một cách máy móc thì sẽ làm ảnh hưởng đến phát triển tư duy logic, tư duy sáng tạo của SV. Để phát huy mặt mạnh và hạn chế mặt yếu của phương pháp vấn đáp thì cần phải đảm bảo những yêu cầu khi đề ra câu hỏi và việc vận dụng phương pháp đó. Sở dĩ như vậy là vì trong phương pháp vấn đáp, câu hỏi có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không biện pháp nào linh hoạt, uyển chuyển, dễ điều khiển hoạt động nhận thức của SV bằng cách đề ra câu hỏi.

Kiểm tra viết là hình thức kiểm tra sử dụng trước và sau một tiết học, một chương, một phần hoặc kết thúc môn học. Đây là hình thức phổ biến nhất trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN. Hình thức này có hai loại: trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan.
- Trắc nghiệm tự luận: Đây là bài kiểm tra có tính chất truyền thống, trong đó SV tự do viết câu trả lời ra giấy về một chủ đề cho trước, dựa vào câu trả lời của SV, GV cho điểm hoặc xác định kết quả của bài kiểm tra.

Trong một bài kiểm tra tự luận thường có ít câu hỏi nhưng lại có nhiều dạng. Trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, để đánh giá được NL GQVĐ của SV phải sử dụng câu hỏi là các tình huống có vấn đề và yêu cầu SV giải quyết dựa theo 6 mức độ nhận biết của B.S. Bloom và 4 thành tố NL GQVĐ trong dạy học phần Triết học mà tác giả đề xuất trong luận án.
- Trắc nghiệm khách quan: là phương tiện đo lường khả năng học tập của SV một cách tương đối chính xác, khách quan nhờ số điểm quyết định do bài chắc nghiệm mang đến không phụ thuộc vào người chấm. Thực chất đây là một hình thức thi, kiểm tra mà trong đó đề thi gồm một hệ thống câu hỏi, mỗi câu là một vấn đề cùng với những thông tin cần thiết và yêu cầu SV trả lời vắn tắt từng câu. 

Trắc nghiệm khách quan gồm nhiều dạng, thường gồm 5 loại câu hỏi TNKQ sau:
+ TNKQ nhiều lựa chọn: là loại câu hỏi gồm phần gốc và phần trả lời. Phần gốc là câu dẫn giúp SV hiểu rõ TNKQ muốn hỏi điều gì. Phần trả lời là phần lựa chọn gồm những phương án cho sẵn trong đó có một phương án đúng với phần gốc, còn lại là các phương án có tác dụng gây nhiễu.

+ TNKQ dạng đúng sai: gồm phần dẫn và phần trả lời phù hợp với việc hỏi về các sự kiện, những thuật ngữ và nội dung kiến thức có quan hệ nhân quả. Phần dẫn trình bày nội dung nào đó mà SV phải đánh giá đúng hoặc sai, phần trả lời chỉ có hai phương án đúng và sai buộc SV phải lựa chọn phương án đúng.

+ TNKQ dạng ghép đôi: câu hỏi có hai phần. Phần dẫn thường bên trái là các câu, các mệnh đề nêu thuật ngữ, nội dung, định nghĩa. Phần trả lời bên phải gồm các câu, các mệnh đề... nếu ghép đúng với câu dẫn ở bên trái sẽ thành một mệnh đề hoàn chỉnh. Để tăng độ khó thường phần trả lời có nhiều số lượng câu hơn so với phần dẫn...

+ TNKQ dạng điền khuyết: là câu hỏi trong đó có một câu, một định nghĩa, một khái niệm có nhiều chỗ trống mà nhiệm vụ của SV là phải điền đầy đủ, chính xac. Loại này thường gồm 3 phần: phần câu lệnh yêu cầu SV lựa chọn cụm từ để điền vào chỗ trống; phần nội dung bao gồm những câu, những định nghĩa, khái niệm có chỗ trống; phần cung cấp thông tin gồm những cụm từ cho trước nhiều hơn số lượng thông tin cần điền để SV cân nhắc khi lựa chọn. Tuy nhiên, trong dạng câu hỏi này có thể không có phần cung cấp thông tin mà yêu cầu SV tự đưa ra cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

+ Trắc nghiệm có câu trả lời ngắn: là loại câu hỏi có các câu trả lời rất ngắn gọn, cung cấp nhanh những thông tin, những sự kiện có trong bài học. Loại câu hỏi này có tính xác định rất cao, câu hỏi dễ soạn thảo, tạo cơ hội cho SV linh hoạt trong câu trả lời.
Để đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, luận án chỉ bàn đến TNKQ nhiều lựa chọn (Đề và đáp án minh họa sẽ được trình bày kỹ trong phần biện pháp ở chương 3 của luận án).
Nghiên cứu sản phẩm GQVĐ của SV

Mỗi người hoạt động đều tạo ra sản phẩm, đó là thành quả độc đáo của cá nhân. Sản phẩm hoạt động để lại dấu ấn về NL và phẩm chất của họ. Do đó sản phẩm hoạt động là tài liệu khách quan để nghiên cứu chính chủ thể và quá trình hoạt động của chủ thể đó. 

Trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, muốn đánh giá NL GQVĐ của SV, GV phải tạo ra vấn đề, tình huống có vấn đề để SV giải quyết. Những vấn đề, tình huống có vấn đề đó GV có thể khai thác từ giáo trình, các tài liệu khác như: sách, báo, internet, hoặc cho SV tự sưu tầm tình huống có vấn đề. Nhưng chủ yếu là bám vào giáo trình dùng để giảng dạy môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Qua hoạt động GQVĐ, NL của SV được bộc lộ ở các sản phẩm GQVĐ. GV sử dụng các bài tập gồm: bài tập trong đề kiểm tra, bài tập cho về nhà, bài tập làm tại lớp, bài tập giao cho nhóm làm việc. Các bài tập được xây dựng căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình dạy học môn NNLCB của CNMLN gắn với những tình huống thực trong đời sống hàng ngày. Các sản phẩm bao gồm tất cả những gì SV thể hiện được theo yêu cầu GQVĐ: trình bày ở trên lớp học, trong vở bài tập, trong bài kiểm tra, trong các phiếu đánh giá, qua câu trả lời của SV đối với câu hỏi của GV. Ngoài ra, sản phẩm GQVĐ của SV còn là kết quả làm việc của nhóm. 

Nghiên cứu các sản phẩm GQVĐ, giúp GV có được những thông tin về NL GQVĐ của SV. Phân tích các thông tin thu nhận được đối chiếu với các tiêu chí trong thang đánh giá NL GQVĐ, GV chấm điểm sản phẩm hoặc đưa ra nhận xét để đánh giá NL GQVĐ của SV. 

Hơn nữa muốn đánh giá được NL GQVĐ của SV trong dạy học phần triết học môn NNLCB của CNMLN ta cần có thang điểm đánh giá NL GQVĐ. Căn cứ vào các thành tố NL GQVĐ của SV, tác giả xây dựng thang điểm đánh giá như sau:

Năng lực GQVĐ của SV bao gồm có 4 thành tố chính

1. Năng lực hiểu vấn đề (mức 1)

2. Năng lực đề xuất giải pháp GQVĐ (mức 2)

3. Năng lực thực hiện giải pháp GQVĐ (mức 3)

4. Năng lực hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới (mức 4)

Mỗi thành tố (mức) tương ứng với 2,5 điểm và được chia cho các tiêu chí trong thành tố đó. SV nào chỉ đạt ở mức 1 được 2,5 điểm, đạt đến mức 2 được 5 điểm, đạt đến mức 3 được 7,5 điểm, đạt đến mức 4 được 10 điểm.  

Xếp loại: 

Tốt tương đương từ 8,0 điểm trở lên

Khá tương đương từ 6,5 điểm đến dưới 8,0 điểm

Trung Bình tương đương từ 5,0 điểm đến dưới 6,5 điểm

Yếu tương đương từ 3,0 điểm đến dưới 5,0 điểm

Kém tương đương từ 0 điểm đến dưới 3,5 điểm

Sau đó, căn cứ vào thang điểm nêu trên GV đưa ra nhận xét để đánh giá sản phẩm GQVĐ của SV và giúp SV điều chỉnh quá trình học tập của mình đối với môn học ngày càng hiệu quả hơn.
Thứ hai, đánh giá thông qua quan sát

Quan sát là phương tiện đánh giá SV theo hướng định tính, cung cấp thông tin có tác dụng hỗ trợ cho phương pháp đánh giá định lượng bằng các bài kiểm tra. Có hai loại quan sát là quan sát quá trình và và quan sát sản phẩm. Quan sát quá trình là là theo dõi hoặc lắng nghe SV đang thực hiện các hoạt động học tập. Quan sát quá trình sẽ cho GV biết cách SV cư xử như thế nào (thái độ), cách các em học cá nhân hay nhóm, biết các em đang làm gì, gặp những khó khăn nào trong học tập. Quan sát sản phẩm là xem xét sản phẩm của SV sau một hoạt động. Sau khi quan sát, GV cho nhận xét, đánh giá.

Để tiến hành quan sát, cần một số công cụ ghi nhận kết quả quan sát như: Thang đo NL GQVĐ của SV và các bảng kiểm quan sát NL GQVĐ của SV (nội dung này được trình bày kỹ trong phần 3.2.2.3 của luận án).
Tiến trình và cách thức ghi nhận quan sát để cho nhận xét như sau: 

Trước khi quan sát: Sẽ tìm hiểu điều gì khi quan sát, SV nào sẽ được quan sát, khi nào sẽ quan sát, những thông tin nào cần được ghi nhận, ghi nhận những thông tin đó như thế nào, có điều gì ảnh hưởng đến việc quan sát không.

Trong khi quan sát: Sử dụng công cụ quan sát để theo dõi hoạt động học tập của SV, thu thập đầy đủ các dữ liệu, tránh định kiến. Đối chiếu với những kết quả trước đây mà SV đạt được để có thể nhận ra sự tiến bộ của các em...

Sau khi quan sát: Căn cứ trên các ghi nhận, GV đưa ra nhận xét nhằm phân tích và đánh giá những kết quả mà SV đạt được cũng như cho SV hướng phát huy hay điều chỉnh hoạt động học tập (Ví dụ cụ thể sẽ được trình bày trong phần 3.2.2.3 của luận án).

2.1.2.3. Quy trình đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 
Khi tiến hành đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, quy trình đánh giá bao gồm các bước chủ yếu sau: xác định mục tiêu, hình thức, phạm vi, thời lượng đánh giá; lựa chọn phương pháp, xây dựng công cụ đánh giá; xử lí kết quả đánh giá.

Bước 1:Xác định mục tiêu, hình thức, phạm vi, thời lượng đánh giá
Đây là công việc đầu tiên của quy trình đánh giá. 

- Mục tiêu đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN phải rõ ràng, cụ thể, đánh giá nhằm:
+ Xác định những điểm mạnh, những hạn chế, tồn tại về NL GQVĐ của SV.

+ Góp phần xây dựng kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch dạy học hiệu quả.

+ Tham gia vào đánh giá kết quả học tập phần Triết học môn NNLCB của CNMLN của SV. 

+ Theo dõi sự tiến bộ trong học tập của SV. 

+ Cung cấp thông tin phản hồi về năng lực GQVĐ của SV. 

- Hình thức đánh giá: Căn cứ vào mục tiêu của quá trình đánh giá, lựa chọn các hình thức đánh giá phù hợp. Để đáp ứng được các mục tiêu của quá trình đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay chúng ta có thể tiến hành đánh giá quá trình hoặc đánh giá định kì, tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng...
- Phạm vi đánh giá: Mọi SV đều là đối tượng đánh giá NL GQVĐ. Trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng, căn cứ vào mục tiêu và yêu cầu của việc đánh giá NL GQVĐ, khi thực hiện có thể tiến hành đánh giá đối với tất cả SV của lớp hoặc một số SV của lớp hoặc một cá nhân SV cụ thể của lớp. 

- Thời lượng đánh giá: Từ việc lựa chọn các hình thức đánh giá, GV xác định thời lượng kiểm tra đánh giá cho phù hợp. Trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay tùy từng GV và từng trường, có thể ra đề kiểm tra với thời lượng 15 phút, 30 phút, một tiết, 50 phút, 90 phút hoặc 120 phút.  
Bước 2:Lựa chọn phương pháp, xây dựng công cụ đánh giá

Sau xác định mục tiêu, hình thức, phạm vi, thời lượng đánh giá GV lựa chọn phương pháp đánh giá và xây dựng công cụ đánh giá phù hợp. 

- Nếu lựa chọn phương pháp đánh giá thông qua nhiệm vụ học tập thì xây dựng công cụ là đề, ma trận đề và biên soạn câu hỏi, bài tập.

- Nếu lựa chọn phương pháp đánh giá thông qua quan sát thì xây dựng công cụ là phiếu đánh giá thông qua bảng kiểm.

Bước 3:Xử lí kết quả đánh giá

Xử lý kết quả đánh giá theo các bước cơ bản sau: thu thập thông tin, phân tích thông tin và xác định kết quả đạt được của SV (định tính hoặc định lượng), thông báo kết quả. 
* Thu thập thông tin cần đầy đủ, chính xác, muốn vậy GV cần tiến hành thông qua các hoạt động sau:

- Nghiên cứu sản phẩm GQVĐ của SV

- Quan sát quá trình GQVĐ của SV: GV phải tập trung, kịp thời nhận biết và ghi nhận kết quả đánh giá vào sổ nhật ký dạy học. 

- Tổ chức cho sinh viên tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau
Và tuân thủ các yêu cầu trong thực hiện các hoạt động như: 

+ Tạo môi trường thuận lợi để SV GQVĐ, hạn chế được sự tác động của bên ngoài, để SV có sự tập trung cao nhất. 

+ Hướng dẫn SV hiểu rõ thang  đánh giá NL GQVĐ của SV, yêu cầu thái độ đánh giá...
+ Giám sát chặt chẽ suốt thời gian SV GQVĐ, động viên mọi sự cố gắng của SV.

+ SV cần hiểu rõ lý do và cách thức tiến hành tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Đồng thời các em cũng phải hiểu rằng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau chỉ là một phần của quá trình đánh giá.

+ Việc tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau có thái độ khách quan và công bằng, cần tránh sự thiên vị, định kiến hoặc cẩu thả làm chiếu lệ.

* Phân tích xử lí thông tin:

Từ các thông tin đã thu thập được, đối chiếu với các tiêu chí trong thang đánh giá NL GQVĐ, phân tích ghi nhận mức độ NL GQVĐ của SV được thể hiện qua điểm số và lời nhận xét (kết quả đành giá). 

Để có được kết quả một cách khách quan, công bằng với mọi SV khi thực hiện đánh giá GV phải có sự phối hợp các kỹ thuật đánh giá, các phương pháp đánh giá và sử dụng hiệu quả các công cụ đánh giá.

* Thông báo kết quả:

Từ kết quả đạt được, GV phản hồi lại những điểm mạnh, điểm yếu với SV, cố vấn học tập, gia đình (khi cần thiết). Từ đó, giúp SV khắc phục những hạn chế mắc phải đồng thời nâng cao động cơ học tập của bản thân. Đồng thời tự bản thân GV cũng từ các kết quả đó mà xem xét lại nội dung, phương pháp dạy học để có sự cải tiến cần thiết.


Sơ đồ 2.1. Quy trình đánh giá

2.2. Cơ sở thực tiễn của việc đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

2.2.1. Thực trạng đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

2.2.1.1. Thực trạng nhận thức về đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

a) Mục đích khảo sát: Đánh giá thực trạng nhận thức của CBQL, GV và SV về đánh giá NL và đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay, thấy được những ưu, nhược điểm trong nhận thức và nguyên nhân của những hạn chế. 
b) Nội dung khảo sát

Nhận thức của CBQL, GV và SV về sự cần thiết phải đánh giá NL GQVĐ của SV, hiểu thế nào là đánh giá năng lực GQVĐ của SV, nhận biết các thành tố của NL GQVĐ của SV, điều kiện để đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay và khả năng thực hiện.
c) Đối tượng khảo sát
Cán bộ quản lý (5 CBQL, 5 tổ trưởng chuyên môn vừa là CBQL vừa là GV), GV dạy phần Triết học môn NNLCB của CNMLN (20 GV) và 500 em SV của 5 trường đại học, học viện và cao đẳng ở nước ta:

Trường Đại học Tây Bắc

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

d) Phương pháp khảo sát:

- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi

+ Phiếu phỏng vấn dành cho cán bộ quản lý và GV giảng dạy (phụ lục 2.1)

+ Phiếu hỏi dành cho SV (phụ lục 2.2)

Nội dung điều tra được thể hiện ở dạng câu hỏi. Kết quả điều tra bằng anket được xử lí và thống kê bằng phương pháp thống kê toán học.

- Phương pháp quan sát: Dự giờ để tìm hiểu việc dạy học và đánh giá năng lực GQVĐ của GV và SV.

- Phương pháp đàm thoại: Trao đổi ý kiến xung quanh vấn đề nghiên cứu với CBQL, GV và SV.

- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: xem đề cương chi tiết học phần và giáo án của 10 GV (mỗi trường chọn ngẫu nhiên 02 GV, dự giờ mỗi GV 1 tiết), xem bài kiểm tra đã chấm của 30 SV (mỗi trường chọn ngẫu nhiên 02 SV loại khá, giỏi; 02 SV loại trung bình; 02 SV loại yếu, kém)

e) Thời gian khảo sát: 2 năm, từ 2015 đến 2017
g) Kết quả khảo sát:

- Đối với cán bộ quản lý và giảng viên

Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn đối với 30 thầy cô giáo (gồm 10 CBQL và 20 GV), thu được kết quả như sau:

Biểu đồ 2.1: Ý kiến của CBQL và GV về mức độ cần thiết của việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
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Với 15/30 (50%) mẫu đồng ý với mức độ “rất cần thiết” và 11/30 (36,7%)  mẫu “cần thiết”, cho thấy hầu hết các thầy, cô đều nhận thức được việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN là cần thiết, có vai trò rất lớn. Đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học học phần này ngoài việc trang bị kiến thức cơ bản cho SV còn góp phần hình hành và rèn luyện NL GQVĐ cho SV, làm cho quá trình đánh giá kết quả học tập môn học của SV chính xác và khách quan hơn. Chỉ có 3/30 (10%) thầy cô được hỏi trả lời là “ít cần thiết” và 1/30 (3,3) là “không cần thiết”. Điều đó cho thấy số thầy, cô được hỏi hiểu chưa đúng về sự cần thiết và vai trò của việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN chiếm số lượng ít.

Bảng 2.1. Ý kiến của CBQL và GV về các thành tố của NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

	Stt
	Các thành tố
	Ý kiến đánh giá CBQL,GV

	
	
	Đồng ý
	Phân vân
	Không

đồng ý

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	 %

	1
	NL hiểu vấn đề
	27/30
	90
	3/30
	10
	0/30
	0

	2
	NL đề xuất giải pháp GQVĐ
	26/30
	86,6
	2/30
	6,7
	2/30
	6,7

	3
	NL thực hiện giải pháp GQVĐ
	25/30
	83,3
	3/30
	10
	2/30
	6,7

	4
	NL hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới
	5/30
	16,6
	23/30
	76,7
	2/30
	6,7


(SL; Số lượng; %: Phần trăm)
Nhìn vào bảng 2.2 cho chúng ta thấy, có tới gần 90% số người được phỏng vấn đồng ý với 3 thành tố đầu của NL GQVĐ là  “NL hiểu vấn đề”, “NL đề xuất giải pháp GQVĐ”, “NL thực hiện giải pháp GQVĐ”. Chỉ có 5/30 (16,6%)  số người được phỏng vấn đồng ý bao gồm  “NL hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới”. Không có thầy cô nào có ý kiến khác.

Như vậy, đa số CBQL và GV đều cho rằng đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN chỉ dừng lại ở 3 mức đầu, xem xét SV có khả năng hiểu được vấn đề Triết học hay không? SV có đề xuất được giải pháp GQVĐ vấn đề Triết học mà GV nêu ra không? SV có khả năng thực hiện được giải pháp để GQVĐ Triết học đó hay không? Nếu đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN chỉ dừng lại ở việc đánh giá khả năng SV đạt tới 3 mức đầu, thì chưa thể đánh giá được hết mức độ thành thạo trong việc GQVĐ Triết học mà SV có được. Do đó, GV cần đánh giá SV có khả năng ở mức cao nhất là hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới. Khi GV đánh giá đủ cả bốn mức độ mới khẳng định được NL GQVĐ của SV trong học tập môn học này. Vì thực chất NL triết học mà các em cần có là vận dụng những nguyên lý của Triết học vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn cuộc sống đặt ra. 
Biểu đồ 2.2. Quan niệm của CBQL và GV về nội dung đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
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Qua khảo sát cho thấy, có 29/30 (96,7%) thầy/cô đồng ý cho rằng đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN là “Xác nhận mức độ NL SV hiểu vấn đề Triết học”. Có 27/30 (90%) thầy/cô đồng ý cho rằng “xác nhận mức độ NL SV đề xuất giải pháp GQVĐ Triết học”. Có 25/30 (83,3%) thầy/cô đồng ý cho rằng “xác nhận mức độ NL SV thực hiện giải pháp GQVĐ Triết học”. Chỉ Có 7/30 (23,4%) thầy/cô đồng ý cho rằng “xác nhận mức độ NL SV hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới”. Như vậy, phần nhiều thầy cô hiểu đúng về nội dung đánh giá NL GQVĐ của SV nhưng hiểu chưa hoàn toàn chính xác và đầy đủ. Chưa hiểu được nội dung đánh giá ở mức cao nhất là giúp SV hình thành ý tưởng mới, phát hiện được vấn đề mới trong quá trình GQVĐ Triết học. Như chúng ta đã biết, NL GQVĐ của SV được bộc lộ qua các hoạt động trong quá trình GQVĐ triết học, SV ngoài việc nhận diện được bản chất vấn đề triết học, diễn đạt được các vấn đề nêu ra bằng ngôn ngữ của bản thân. Hơn nữa SV còn cần phải lập giả thuyết, kết nối, suy luận, liên hệ thực tiễn để chứng minh giả thuyết và phân tích được mối liên hệ giữa các yếu tố của vấn đề, kết nối tri thức đã có với tri thức mới cần tìm. Bên cạnh đó, SV cần phải thực hiện được các giải pháp để GQVĐ. Cao hơn nữa là SV có thể hình thành được những ý tưởng mới, phát hiện được những vấn đề mới trong quá trình GQVĐ Triết học. Vì vậy, trong quá trình GQVĐ, bên cạnh việc đòi hỏi SV phải tiếp thu được những kiến thức triết học cơ bản, thì SV còn cần có kiến thức thực tiễn phong phú, sâu rộng. Muốn vậy, SV cần phải nỗ lực chăm chỉ học tập và quyết tâm tìm hiểu, giải quyết những vấn đề Triết học đặt ra và cả những vấn đề thực tiễn của cuộc sống bằng ý thức tinh thần, thái độ tích cực.  
Biểu đồ 2.3. Nhận thức của CBQL, GV về mục tiêu của việc thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
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Kết quả khảo sát nội dung trên cho ta thấy, có tới 100% thầy/cô được hỏi đồng ý rằng mục tiêu của đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN là giúp GV nhận biết NL GQVĐ của SV, từ đó GV điều chỉnh cách dạy và giúp SV tự nhận biết NL GQVĐ của bản thân, từ đó điều chỉnh cách học. Có 60% ý kiến thầy cô được hỏi cho rằng giúp tham gia đánh giá KQHT môn học. Có 50% ý kiến thầy/cô trả lời giúp tham gia xếp loại học lực của SV. Có 33,3% thầy/cô cho rằng để phản hồi cho gia đình, nhà trường để được tạo điều kiện dạy học và có 33,3% thầy/cô cho rằng để điều chỉnh nội dung tài liệu dạy học (Giáo trình, đề cương môn học…)
Như vậy, các thầy/cô đã nhận thức đúng về mục tiêu của việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay ở nước ta nhưng chưa nhận thức đầy đủ. Việc làm này nhằm hướng tới cả 6 mục tiêu trên, vì cả 6 mục tiêu đó trong quá trình đánh giá năng lực GQVĐ của SV đều vì sự tiến bộ của SV, giúp cho SV hình thành và có cơ hội được rèn luyện năng lực GQVĐ thường xuyên, giúp các em có kinh nghiệm để bước vào cuộc sống khi phải đối mặt với các vấn đề thực tiễn của đặt ra.

Biểu đồ 2.4: Ý kiến của CBQL và GV về điều kiện thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
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Kết quả khảo sát về nội dung điều kiện thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay cho thấy phần lớn thầy/cô đều đồng ý với các điều kiện mà luận án đưa ra. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm cho các điều kiện khác nhau. Ý kiến thầy/cô cho rằng GV biết cách đánh giá NL GQVĐ của SV, SV biết cách đánh giá NL GQVĐ của mình và có thang đo NL GQVĐ của SV là cao nhất, chiếm 100%, còn các điều kiện khác chiếm tỷ lệ ít hơn như: có các phương pháp đánh giá phù hợp, chiếm 83,3%, có các hình thức đánh giá phù hợp, chiếm 76,7%, có cơ sở vật chất đầy đủ, chiếm 66,6%, có thời gian đánh giá phù hợp, chiếm 33,3%.  

Biểu đồ 2.5: Ý kiến của CBQL và GV về khả năng thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường thầy/cô đang công tác
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Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 83,3% thầy/cô được hỏi cho rằng có thể tiến hành đánh giá được NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN. Chỉ có 16,7% ý kiến thầy/cô được hỏi cho rằng không thực hiện được. Điều đó cho thấy, việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN là khả thi nếu có đủ các điều kiện cần thiết cho việc đánh giá.
- Đối với sinh viên

Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn đối với SV (phát ra 500 phiếu và thu về được 484 phiếu), kết quả thu được như sau:

Biểu đồ 2.6: Ý kiến của SV về mức độ cần thiết của việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay 
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Khảo sát về mức độ cần thiết của việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, kết quả cho thấy 249/484 (51,4%) SV được hỏi cho rằng “rất cần thiết” và 186/484 (38,4%) cho rằng “cần thiết”. Chỉ có 37/484 (7,6%) SV được hỏi trả lời là “Í cần thiết” và 12/484 (2,5%) SV trả lới là “không cần thiết”. Với SV việc nhận thức đúng mức độ cần thiết của việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN sẽ là cơ sở quan trọng định hướng sự phấn đấu, rèn luyện của các em trong suốt quá trình học tập môn học.
Bảng 2.2. Quan niệm của SV về đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

	Stt
	Nội dung
	Ý kiến của SV

	
	
	Đồng ý
	Phân vân
	Không 

đồng ý

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Là đánh giá NL GQVĐ Triết học của em
	412/484
	85,1
	50/484
	10,3
	22/484
	4,5


	2
	Là đánh giá NL học Triết học của em
	398/484
	82,2
	67/484
	13,8
	19/484
	3,9

	3
	Là đánh giá kết quả học tập môn Triết học của em
	400/484
	82,6
	40/484
	8,3
	44/484
	9,1

	4
	Không hiểu
	120/484
	24,8
	300/484
	62,0
	64/484
	13,2


(SL; Số lượng; %: Phần trăm)
Qua khảo sát cho thấy, có 85,1% SV được hỏi đồng ý đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN là đánh giá NL GQVĐ Triết học của các em, có 82,2% SV được hỏi đồng ý là đánh giá NL học Triết học của các em , 82,6% SV được hỏi đồng ý là đánh giá kết quả học tập môn Triết học của các em, chỉ có 24,8% SV được hỏi trả lời là không hiểu. Qua đó cho thấy, SV đã nhận thức đúng về nội dung, ý nghĩa tác dụng của  việc đánh giá. Như vậy, trong quá trình học tập môn học, SV đã được GV nhắc tới,  phân tích, giảng giải và định hướng hình thành rèn luyện NL GQVĐ cho SV khi giảng dạy môn học này. Bản thân SV cũng đã hiểu và nắm được các thành tố của NL GQVĐ của SV trong dạy học Triết học, đã biết được để GQVĐ của Triết học cần hoàn thành các NL thành tố nào. Điều này là rất quan trọng và cần thiết, giúp các em tường minh hơn trong quá trình học tập môn học.

2.2.1.2. Thực trạng tổ chức thực hiện đánh giá NL GQVĐ của trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

a) Mục đích khảo sát: Đánh giá thực trạng việc tổ chức thực hiện của GV và SV về đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay, thấy được những ưu, nhược điểm trong quá trình thực hiện và nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế. 
b) Nội dung khảo sát

Hình thức, biện pháp, quy trình GV thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.
c) Đối tượng khảo sát
Phỏng vấn 25 GV dạy phần Triết học môn NNLCB của CNMLN (gồm 5 trưởng bộ môn và 20 GV) và 500 em SV của 5 trường đại học, học viện và cao đẳng nói trên.

d) Phương pháp khảo sát:

- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi

+ Phiếu phỏng vấn dành cho GV giảng dạy (phụ lục 2.1)

+ Phiếu hỏi dành cho SV (phụ lục 2.2)

Nội dung điều tra được thể hiện ở dạng câu hỏi. Kết quả điều tra bằng anket được xử lí và thống kê bằng phương pháp thống kê toán học.

- Phương pháp đàm thoại: Trao đổi ý kiến xung quanh vấn đề nghiên cứu với CBQL, GV và SV.

e) Thời gian khảo sát: 2 năm, từ 2015 đến 2017
g) Kết quả khảo sát 

Thứ nhất, kết quả phỏng vấn 

- Đối với cán bộ giảng dạy và trưởng bộ môn

Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn đối với 25 thầy cô giáo (gồm 5 trưởng bộ môn và 20 GV), kết quả thu được như sau:

Biểu đồ 2.7: Mức độ GV thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.
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Nhìn vào biểu đồ 2.7, chúng ta thấy có 18/25 (72%) thầy, cô được hỏi cho rằng: đã thường xuyên thực hiện đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN. Có 5/25 (20%) ý kiến được hỏi trả lời: Chưa bao giờ thực hiện. Điều này cho thấy, số lượng các GV đại học, cao đẳng khi dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN đã quan tâm tới đánh giá NL của người học, đặc biệt đánh giá NL GQVĐ của SV. Tuy nhiên, khi đi dự giờ, nghiên cứu giáo án và đề cương chi tiết môn học, xem bài đã chấm của SV cho thấy GV có thực hiện đánh giá NL của SV nói chung, chưa chú tâm nhiều đến đánh giá NL GQVĐ. Hơn nữa, trong quá trình thực hiện còn chưa đúng quy trình. Chính vì vậy, SV không phát huy hết tính năng động, sáng tạo trong học tập đối với môn học này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra cho người học tâm lý chán học, cảm thấy môn học khô khan, thiếu tính thực tế...

Biểu đồ 2.8. Mức độ sử dụng các hình thức đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay


[image: image8.emf]30

10%

100%

95%

10% 10%

15%

25

10%

5%

15%

10%

10%

30

55%

50%

5%

5%

15

25% 25%

75%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Đánh giá

chuẩn đoán

Đánh giá

quá trình

Đánh giá

tổng kết

Đánh giá

chính thức

Đánh giá

không

chính thức

Đánh giá

theo chuẩn

Đánh giá

theo tiêu

chí

Rất thường xuyên Thường xuyên Đôi khi Chưa bao giờ


Nhìn vào biểu đồ 2.8, có thể thấy GV các trường đại học, cao đẳng trong cả nước khi dạy phần Triết học môn NNLCB của CNMLN đã sử dụng nhiều hình thức đánh giá năng lực GQVĐ của SV. Cụ thể có 6/20 (30%) ý kiến được hỏi trả lời: rất thường xuyên sử dụng hình thức đánh giá chuẩn đoán để đánh giá NL GQVĐ của SV. Có 2/20 (10%) ý kiến được hỏi cho rằng đã sử dụng hình thức đánh giá quá trình. Có 20/20 (100%) ý kiến được hỏi: đã sử dụng hình thức đánh giá tổng kết. Chỉ có 19/20 (95%) thầy cô khẳng định đã sử dụng hình thức đánh giá chính thức. Có 2/20 (10%) ý kiến được hỏi cho rằng đã sử dụng hình thức đánh giá không chính thức. Có 2/20 (10%) ý kiến được hỏi cho rằng đã sử dụng hình thức đánh giá theo chuẩn. Chỉ có 3/20 (15%) thầy cô được hỏi đã sử dụng hình thức đánh giá theo tiêu chí. Không có GV nào có ý kiến cho rằng đã sử dụng hình thức khác. 

Qua kết quả khảo sát này, chúng tôi nhận thấy GV đã sử dụng nhiều cách đánh giá khác nhau về năng lực GQVĐ của SV khi học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN. Tuy nhiên, các GV vẫn tập trung vào những cách đánh giá thông thường như: đánh giá tổng kết, đánh giá chính thức. Song, để đánh giá một cách toàn diện và hiệu quả về năng lực GQVĐ của SV khi học tập môn học này, GV cần phải thường xuyên sử dụng các hình thức đánh giá mang tính bao quát, tính rõ ràng và có sự phân loại đối với người học như: đánh giá quá trình, đánh giá theo tiêu chí và đánh giá không chính thức.

Bảng 2.3. Mức độ sử dụng các biện pháp đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

	Stt
	Biện pháp đánh giá
	Mức độ thực hiện

	
	
	RTX
	TX
	ĐK
	CBG

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Thông qua nhiệm vụ học tập
	18/20
	90
	2/20
	10
	0/20
	0
	0/20
	0

	2
	Nghiên cứu sản phẩm GQVĐ của SV
	10/20
	50
	8/20
	40
	2/20
	10
	0/20
	0

	3
	Vấn đáp
	2/20
	10
	2/20
	10
	8/20
	40
	8/20
	40

	4
	Quan sát
	1/20
	5
	1/20
	5
	4/20
	20
	14/20
	70

	5
	SV tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau
	0/20
	0
	0/20
	0
	0/20
	0
	0/20
	0


(RTX: Rất thường xuyên; TX: Thường xuyên; ĐK: Đôi khi; CBG: Chưa bao giờ; SL; Số lượng; %: Phần trăm)
Kết quả khảo sát ở bảng 2.3 cho thấy: có 90% các GV được hỏi đều cho rằng đã rất thường xuyên sử dụng biện pháp đánh giá là thông qua nhiệm vụ học tập của SV. Có 50% các GV được hỏi, trả lời đã sử dụng biện pháp đánh giá là nghiên cứu sản phẩm GQVĐ của SV. Có 10% GV được hỏi đã sử dụng biện pháp đánh giá là vấn đáp. Có 5% GV được hỏi: đã sử dụng biện pháp đánh giá là quan sát quát trình GQVĐ của SV. Không có GV nào trả lời đã dùng biện pháp cho SV tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Điều này cho chúng ta thấy GV các trường đại học, cao đẳng đã sử dụng nhiều cách khác nhau để đánh giá NL GQVĐ của SV. Đây là điều cần thiết giúp GV có cách đánh giá toàn diện, chính xác và khách quan trong đánh giá NL của người học. Nếu GV chỉ thiên vào một phương pháp đánh giá thì sẽ không phát huy được tính tích cực của người học đối với môn học này. Bởi so với các môn học trong chương trình, môn học NNLCB của CNMLN được coi là môn chung, SV ít chú trọng và không thật hứng thú với môn học. Do đó, khi GV lựa chọn được nhiều cách đánh giá tùy vào từng nội dung của môn học sẽ tạo ra cho người học sự hứng thú và kích thích được ở họ lòng say mê đối với môn học.
Biểu đồ 2.9. Công cụ đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.
Kết quả khảo sát thu được:
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Nhìn vào biểu đồ 2.9, cho thấy GV đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau để đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN. Cụ thể, có 20/20 (100%) GV: đã sử dụng công cụ đánh giá là đề kiểm tra; là câu hỏi, bài tập tại lớp và bài tập ở nhà. Đây vẫn là những công cụ đánh giá kết quả học tập thông thường mà các GV vẫn thường sử dụng, nó chưa đánh giá được hết NL của người học. Có 3/20 (15%%) GV được hỏi: đã sử dụng công cụ đánh giá là nêu vấn đề để nhóm SV giải quyết. Điều đó khẳng định GV giảng dạy môn học này chưa chú trọng việc giao vấn đề để nhóm SV giải quyết. Chưa tạo cơ hội để các em SV được rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng hợp tác, kỹ năng lập kế hoạch GQVĐ. Để đánh giá được NL của SV, một trong những công cụ quan trọng là bộ đề thi, kiểm tra được gắn với các tình huống cụ thể để SV giải quyết.
Biểu đồ 2.10. GV sử dụng nhật ký dạy học để theo dõi sự tiến bộ (hay thụt lùi) trong học tập của SV.
Kết quả khảo sát:
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Nhìn vào biểu đồ 2.10, có 5/20 (25%) ý kiến được hỏi khẳng định có sử dụng sổ nhật lý dạy học để theo dõi sự tiến bộ (hay thụt lùi) trong học tập của sinh viên. Có 15/20 (75%) GV được hỏi lại trả lời là không sử dụng. Khi chúng tôi tiến hành phỏng vấn trực tiếp, các GV đều trả lời chủ yếu theo dõi sự tiến bộ (hay thụt lùi) trong học tập của SV thông qua điểm số quá trình học tập. Việc GV không chú trọng tới ghi chép thường xuyên lại những thông tin về quá trình dạy của cá nhân cũng như việc học của các lớp SV mình phụ trách, GV sẽ khó khăn trong việc phát hiện được những điểm mạnh và yếu của từng SV để từ đó tìm ra biện pháp, cách thức điều chỉnh cho phù hợp. Để phát hiện, kích thích và đánh giá được NL GQVĐ của SV đối với phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, GV cần phải ghi nhớ bằng sổ nhật kí đối với các lớp học mà mình dạy.

- Đối với sinh viên
Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn đối với SV (phát ra 500 phiếu và thu về được 484 phiếu), kết quả thu như sau:

Khi hỏi SV ”Em có được thầy/cô đánh giá năng lực GQVĐ trong quá trình học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN không?”

Kết quả khảo sát có 390/484 (80,6%) em SV trả lời là “Có”. 94/484 (19,4%) em SV trả lời là “Không”. Kết quả này tương đối trùng với kết quả khi hỏi GV đã thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV hay chưa (Hỏi 25 GV thì có 20 GV trả lời đã thực hiện, chiếm 80%, 5 GV trả lời chưa bao giờ thực hiện, chiếm 20%). 

Biểu đồ 2.11. Mức độ SV được thầy cô đánh giá NL GQVĐ trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.
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Kết quả khảo sát cho thấy, có 344/484 (71,1%) em SV trả lời là thường xuyên được GV đánh giá NL GQVĐ trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN. Có 54/484 (11,2%) SV trả lời là thỉnh thoảng và có 86/484 (17,7%) SV trả lời là chưa bao giờ. Như vậy, GV các trường đại học, cao đẳng đã quan tâm tới việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong quá trình dạy học của mình. Tuy nhiên, đây là một việc làm còn mới mẻ nên quá trình thực hiện còn nhiều lúng túng, thậm chí thực hiện chưa đúng quy trình.
Bảng 2.4. Chủ thể thực hiện đánh giá NL GQVĐ trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

	Chủ thể đánh giá
	Số lượng
	Phần trăm (%)

	Do GV thực hiện
	470/484
	97,0

	Do SV thực hiện
	8/484
	1,7

	Do cả GV và SV thực hiện
	6/484
	1,3

	Ý kiến khác
	0/484
	0


Nhìn vào bảng 2.4 trên cho ta thấy, có 97,0% SV trả lời việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN chủ yếu do GV thực hiện, chỉ có 1,7% SV trả lời là do SV thực hiện và có 1,3% SV trả lời là do cả GV và SV thực hiện, ngoài ra không có ý kiến khác. Điều đó khẳng định SV ít được tham gia vào việc đánh giá, GV không chú trọng cho SV được tự đánh và đánh giá đồng đẳng. Làm hạn chế khả năng tự đánh giá và đánh giá người khác của SV.

Bảng 2.5. Thời điểm thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

	Thời điểm thực hiện
	Số lượng
	Phần trăm (%)

	Trong quá trình dạy mỗi bài
	118/484
	24,4

	Kết thúc mỗi bài
	18/484
	3,7

	Sau mỗi phần hoặc chương
	26/484
	5,4

	Đầu năm học
	20/484
	4,1

	Giữa kỳ học
	312/484
	64,5

	Cuối kỳ học
	468/484
	96,7

	Kết thúc môn học
	484/484
	100

	Thời điểm khác
	0/484
	0


Nhìn vào bảng 2.5 trên cho ta thấy, thời điểm GV thực hiện đánh giá chủ yếu tập trung vào giữa học kỳ (64,5% SV trả lời), cuối học kỳ (96,7% SV trả lời) và kết thúc môn học (100% SV trả lời). Như vậy, việc đánh giá SV mới chỉ diễn ra định kỳ vào những thời điểm nhất định. Trên thực tế, nếu muốn đánh giá được NL của SV nói chung và NL GQVĐ của SV nói riêng thì cần cả một quá trình để theo dõi sự tiến bộ của SV ấy so với chính bản thân họ và so với các bạn SV khác. Muốn vậy, hoạt động đánh giá phải được diễn ra thường xuyên trong quá trình dạy mỗi bài, sau mỗi bài, mỗi phần hoặc mỗi chương và phải kết hợp nhiều hình thức và phương pháp đánh giá linh hoạt để đánh giá hết được NL của SV.  

Bảng 2.6. Cách thức GV dùng để đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

	Cách thức đánh giá
	Số lượng
	Phần trăm (%)

	GV quan sát SV học trên lớp và ghi nhận xét
	112/484
	23,1

	GV cho SV làm các bài kiểm tra viết và chấm điểm
	484/484
	100

	GV đặt câu hỏi vấn đáp trong giờ dạy và cho điểm trực tiếp
	155/484
	32,0

	GV giao bài tập về nhà và chấm điểm bài làm của SV
	480/484
	99,2

	GV giao bài tập cho nhóm và chấm điểm nhóm
	366/484
	75,6

	GV nhận xét sự chuẩn bị bài tập ở nhà, cách làm hay và sáng tạo của SV
	60/484
	12,4

	GV trao đổi và thống nhất với GV khác về KQHT của SV
	8/484
	1,7


Khi hỏi ý kiến SV về nội dung trên, ta thấy có tới 100% SV trả lời GV dùng cách cho SV bài kiểm tra viết và chấm điểm, 99,2% SV trả lời GV giao bài tập về nhà và chấm điểm bài làm của SV, 75,6% SV trả lời GV giao bài tập cho nhóm và chấm điểm nhóm. Đây vẫn là những cách làm thông thường mà lâu nay GV các trường đại học, cao đẳng hay làm để đánh giá kết quả học tập của SV. Trên thực tế, muốn đánh giá được chính xác NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, GV phải kết hợp nhiều cách. Đặc biệt GV phải quan sát SV học trên lớp và ghi nhận xét, đặt câu hỏi vấn đáp trong giờ dạy và nhận xét câu trả lời của SV, nhận xét sự chuẩn bị bài tập ở nhà, cách làm hay và sáng tạo của SV. Cần thiết, GV có thể trao đổi và thống nhất với GV khác về KQHT của SV nói chung, đặc điểm, NL của từng SV nói riêng, để có biện pháp giúp đỡ riêng đối với từng SV tiến bộ.

Bảng 2.7. Công cụ GV dùng để đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

	Công cụ đánh giá
	Số lượng
	Phần trăm (%)

	Đề kiểm tra viết
	484/484
	100

	Kiểm tra miệng
	156/484
	32,2

	Phiếu học tập
	155/484
	32,0

	Vở bài tập
	368/484
	76,0

	Phiếu quan sát
	108/484
	22,3

	Loại khác
	0/484
	0


Nhìn vào bảng 2.7 ta thấy, có tới 100% SV trả lời GV đã sử dụng công cụ là để kiểm tra viết, 76,0% SV trả lời GV sử dụng vở bài tập để đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN. Hai loại công cụ này không đủ để đánh giá hết được NL GQVĐ của SV. Chỉ có 22,3% SV trả lời GV đã dùng phiếu quan sát, 32,2% SV trả lời GV đã dùng kiểm tra miệng, 32,0% SV trả lời GV đã dùng phiếu học tập. Trong khi, để đánh giá được NL của SV nói chung, NL GQVĐ của SV nói riêng thì phải sử dụng kết hợp tất cả các công cụ trên một cách có hiệu quả mới có thể đánh giá được một cách chính xác và khách quan về NL của các em. 
Biểu đồ 2.12. Mức độ GV nhận xét khi SV trả lời vấn đáp, khi chấm bài viết hoặc sản phẩm làm việc nhóm của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.
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Qua câu trả lời của SV, ta thấy có 58,9% thầy, cô thường xuyên nhận xét câu trả lời vấn đáp của SV, chấm bài viết hoặc sản phẩm làm việc nhóm của SV, 20,2% thầy, cô thỉnh thoảng có nhận xét, có 20,9% thầy cô chưa bao giờ nhạn xét. Như vậy, trong quá trình vấn đáp SV và khi chấm bài viết hoặc sản phẩm làm việc nhóm của SV, GV đã quan tâm tới việc đánh giá SV qua nhận xét câu trả lời và sản phẩm của các em. Tuy nhiên qua quan sát trực tiếp bằng cách dự giờ, chúng tôi nhận thấy, GV chủ yếu nhận xét câu trả lời của SV và chấm bài viết hoặc sản phẩm làm việc nhóm của SV về nội dung như kiến thức, hình thức, cách trình bày ít quan tâm nhận xét về các NL của SV, đặc biệt là NL GQVĐ. 

Bảng 2.8. Lời nhận xét của GV khi chấm bài viết hoặc sản phẩm làm việc nhóm của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

	Lời nhận xét
	Số lượng
	Phần trăm (%)

	Kết quả (khá, giỏi...)
	434/484
	89,7

	Năng lực
	123/484
	25,4

	Ý thức, thái độ
	145/484
	30,0

	Khuyến khích, động viên
	341/484
	91,1

	Chỉ trích, phê phán
	43/484
	8,9


Nhìn vào bảng 2.8 trên cho ta thấy, trong số các thầy cô có đưa ra lời nhận xét về câu trả lời vấn đáp hoặc chấm bài viết, sản phẩm làm việc nhóm của SV, lời nhận xét của thầy, cô chủ yếu là đánh giá kết quả (khá, giỏi...) (89,7%), chỉ có 25,4% là nhận xét về NL mà SV đạt được, 30,0% nhận xét về ý thức, thái độ của SV khi tham gia học tập. Bên cạnh 91,1% lời nhận xét của thầy, cô là khuyến khích, động viên SV thì vẫn có 8,9% lời nhận xét của thầy, cô là chỉ trích, phê phán SV. Việc GV chỉ trích, phê phán SV trong quá trình dạy học là điều tối kị, GV cần chỉ ra cho các em biết cái gì các em đã làm được, chưa làm được và sẽ làm tốt hơn, thường xuyên động viên khích lệ để các em hứng thú và tự tin hơn trong học tập và trong cuộc sống. 

Biểu đồ 2.13. Mức độ SV tự nhận xét khi các em trả lời các câu hỏi vấn đáp của GV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.
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Qua khảo sát cho thấy, chỉ có 20,2% GV thường xuyên cho SV tự nhận xét câu trả lời của mình khi các em trả lời các câu hỏi vấn đáp trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN. Có 17,8% GV thỉnh thoảng có cho SV tự nhận xét. Có tới 61% thầy, cô chưa bao giờ cho SV tự nhận xét câu trả lời của mình. 

Bảng 2.9. Các dạng kiểm tra viết GV sử dụng trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

	Các dạng kiểm tra viết
	Số lượng
	Phần trăm (%)

	Trắc nghiệm khách quan
	286/484
	59,1

	Tự luận
	484/484
	100

	Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận
	250/484
	51,7


Kết quả trên cho thấy, khi GV chọn hình thức kiểm tra viết, 100% SV trả lời GV đã dùng đề tự luận, 59,1% SV trả lời GV đã sử dụng đề trắc nghiệm khách quan, 51,7% SV trả lời GV đã sử dụng đề kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận. Đây là một thực tế ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Các dạng đề này rất khó để đánh giá được chính xác NL GQVĐ của SV trong  dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN.
Thứ hai, kết quả quan sát
Dự giờ 15 tiết dạy của GV: Cả 15/15 (100%) GV đều sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và GQVĐ kết hợp với các phương pháp dạy học khác. Thầy cô giáo đưa ra tình huống để SV phát hiện và GQVĐ hoặc nêu vấn đề để các em GQVĐ. Trung bình gần 03 tình huống có vấn đề hoặc vấn đề được GV nêu ra trên một tiết dạy. Cả 15/15 (100%) GV đều có đánh giá (nhận xét hoặc nhận xét và chấm điểm) khi SV thực hiện GQVĐ, trong đó có chưa đến 15% là đánh giá năng lực GQVĐ của SV. 
Nghiên cứu giáo án của 5 GV (mỗi GV 2 giáo án): Cả 10/10 (100%) giáo án đều có các phần chính gồm mục tiêu, chuẩn bị, trình tự, thời gian và diễn biến của tiết dạy. Trong đó, các giáo án soạn chi tiết nội dung kiến thức cần truyền thụ, kĩ năng cần rèn luyện cho SV, không nhắc đến hình thành, phát triển năng lực cho SV.

Nghiên cứu 30 bài kiểm tra của SV đã được GV chấm.

Trong đó: Có 5/30 (16,7%) bài GV chấm điểm, không nhận xét. Có 18/30 (60,0%) bài GV chấm điểm và ghi nhận xét ngắn gọn: Giỏi, khá, trung bình, yếu, kém, làm được,…Như vậy, GV mới dừng ở việc đánh giá về kiến thức, kĩ năng SV đạt được. Có 7/30 (23,3%) bài GV chấm điểm và ghi nhận xét chi tiết hơn: Hiểu bài, chính xác, trình bày cẩu thả, làm bài tốt cần phát huy... Không có bài nào được GV đánh giá về năng lực GQVĐ của SV.
2.2.2. Đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

2.2.2.1. Đánh giá thực trạng việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Qua khảo sát thực tiễn với các phương pháp nêu trên, có thể nhận định tóm tắt về thực trạng đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay như sau:

Một là, về nhận thức

- Đa số CBQL, GV và SV (nếu như không muốn nói là hầu hết) đều nhận thức đúng về sự cần thiết của việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, 
- Đa số các thầy cô đã hiểu về các thành tố của NL GQVĐ, nhưng cho rằng NL GQVĐ của SV trong dạy học môn học này mới đạt ở 3 mức đầu. Hầu hết GV đã nhận thức đúng về mục tiêu của việc đánh giá NL GQVĐ của SV là giúp cho SV thay đổi cách học, GV thay đổi cách dạy và nhà quản lí giáo dục thay đổi cách quản lí. 
- Phần lớn các thầy, cô đều đồng ý với các điều kiện để thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV trong môn học này mà luận án đưa ra và cho rằng có khả năng thực hiện được tại các trường mà các thầy, cô đang công tác. 

Hai là, tổ chức thực hiện

- Phần lớn các thầy, cô đã nỗ lực đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng NL,.

- Thầy, cô đã tiến hành tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức và biện pháp đa dạng và phong phú khác nhau.
- Tuy nhiên, đây là một vấn đề còn mới mẻ, nên trong quá trình thực hiện, GV còn chưa hiểu rõ, hiểu chưa hoàn toàn chính xác lý thuyết về kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ của SV nên trong quá trình thực hiện còn nhiều lúng túng, chưa đúng quy trình; hiểu chưa đầy đủ và chính xác về mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá NL GQVĐ của SV; chưa coi phát triển NL của người học là mục đích cuối cùng của dạy học; SV chưa hiểu đúng về đánh giá NL GQVĐ. Trong hoạt động dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, GV thiếu sự quan tâm đến NL của SV, chưa thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV, chỉ dừng lại ở mức độ là giúp SV nắm được kiến thức, rèn luyện được kỹ năng, vận dụng kiến thức để GQVĐ, không chú ý đến hình thành và phát triển NL GQVĐ của SV. SV chưa có kỹ năng tự đánh giá NL GQVĐ do trong quá trình dạy học GV không tạo cơ hội để SV được tự đánh giá mình và đánh giá bạn. Dạy học vẫn thiên về đáp ứng cho việc thi cử, không vì sự tiến bộ và phát triển NL của SV. Tình trạng SV học tủ, học vẹt, học vì điểm số, học để đối phó với việc kiểm tra và thi cử vẫn là phổ biến.
Dẫn đến thực trạng trên đây, là do một số nguyên nhân chính sau:
Thứ nhất, do chương trình dạy học định hướng nội dung chú trọng việc truyền thụ hệ thống tri thức khoa học dẫn đến xu hướng việc kiểm tra đánh giá chủ yếu dựa trên việc kiểm tra khả năng tái hiện tri thức mà không định hướng vào khả năng vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn.  
Thứ hai, do quan niệm của CBQL và GV về mục tiêu dạy học mới chỉ dừng lại ở chỗ trang bị kiến thức, ứng phó với thi cử. Không thấy rõ vai trò quan trọng của phát triển NL, đặc biệt là NL hành động đối với mỗi con người. Nên không kiên quyết trong việc chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng NL, ngại thay đổi, sợ làm sai.
Thứ ba, do nhận thức, hiểu biết về đánh giá NL nói chung, đánh giá NL GQVĐ  nói riêng (phương pháp, kĩ thuật, công cụ, quy trình đánh giá) trong đội ngũ GV còn nhiều hạn chế, ngại thay đổi. Kiến thức chuyên môn của một số GV trẻ còn chưa sâu, NL tổ chức dạy học có hạn.

Thứ tư, nội dung giáo trình có ít những chương gần gũi với thực tiễn cuộc sống, nặng về lý thuyết, kiến thức khô khan. 

Thứ năm, từ phía người học, SV chưa nhận thức đúng về đánh giá NL GQVĐ, còn lười học, tâm lý xả hơi khi đã bước chân vào trường chuyên nghiệp sau 12 năm  đèn sách ở phổ thông, khả năng tự học, tự nghiên cứu rất yếu.
Các thông tin thu nhận trong đánh giá chủ yếu nhằm xếp hạng, đánh giá để qua môn, để đủ điều kiện lên lớp, để ra trường …; chưa thật sự quan tâm dùng thông tin phản hồi để giúp GV, SV điều chỉnh trong dạy, học và giúp gia đình hỗ trợ SV học tập…

2.2.2.2. Những vấn đề đặt ra đối với việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Năng lực GQVĐ là một trong những NL rất quan trọng của mỗi cá nhân trong xã hội. Cuộc sống hàng ngày các em phải đối mặt và giải quyết rất nhiều vấn đề thực tiễn của cuộc sống đặt ra trong nhiều lĩnh vực như học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí hay ứng xử với các mối quan hệ. Hầu như các em SV đang học hay đã ra trường đều rất yếu về NL này. Bởi những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học, các em chủ yếu chỉ được trang bị kiến thức mà không được rèn các kỹ năng, năng lực. Bởi quá trình học ở trường đại học chỉ để hoàn thành khóa học, cầm tấm bằng ra trường với điểm số tốt, bằng khá, bằng giỏi... Nhưng khi bước vào cuộc sống, với các môi trường làm việc khác nhau như: Cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân hay các đơn vị sản xuất kinh doanh thì các em mới thấy mình thiếu hụt rất nhiều về các kỹ năng sống, đặc biệt là NL GQVĐ để có thể giải quyết được những yêu cầu mà nhà tuyển dụng đặt ra. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà gần 13 nghìn SV tốt nghiệp đại học mà thất nghiệp, không tìm được việc làm. Thiết nghĩ, đã đến lúc các trường đại học, cao đẳng cần thay đổi cách dạy, cách kiểm tra, đánh giá người học. Hướng quá trình dạy học tới việc phát triển các kỹ năng, NL thiết yếu cho các em SV để sau khi tốt nghiệp ra trường các em có được các NL cần thiết đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Phần Triết học môn NNLCB của CNMLN trực tiếp hình thành và phát triển thế giới quan khoa học, phương pháp luận chung nhất cho SV, trực tiếp góp phần rèn luyện, tăng cường NL khái quát hóa, trừu tượng hóa cho SV, trực tiếp góp phần rèn luyện, tăng cường NL vận dụng lý luận vào thực tiễn, thống nhất giữa học và hành cho SV, góp phần bồi dưỡng, rèn luyện nhân cách cho SV trong nhà trường để tương lai trở thành những người công dân tốt, những người lao động tốt. Chính vì vậy, khi GV giảng dạy môn học này cần phải đưa mục tiêu hình thành và phát triển các NL cần thiết cho SV, đặc biệt là NL GQVĐ. Từ đó lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá hướng tới phát triển NL GQVĐ cho SV. Để bắt đầu thực hiện điều đó:

Vấn đề đặt ra về mặt nhận thức là phải quán triệt chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo Nghị quyết 29 của Bộ GD & ĐT trong toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý và GV, giúp họ thấy được vai trò quan trọng và sự cần thiết của việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng NL người học. Trang bị cho GV và SV những kiến thức cơ bản nhất về kiểm tra, đánh giá theo định hướng NL.

Về giải pháp tổ chức thực hiện, GV phải bắt đầu từ khâu kiểm tra, đánh giá vì kiểm tra, đánh giá thế nào thì sẽ dạy và học như thế. Nếu chúng ta tiến hành được việc kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học là đã tạo cơ hội cho các em được rèn luyện NL GQVĐ, giúp các em vững vàng hơn sau khi ra trường, bước vào cuộc sống. 
Tiểu kết chương 2

Kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng của quá trình dạy học. Kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ của người học đang là xu thế chung của thời đại và góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trường đại học, cao đẳng. Từ đó góp phần rèn luyện cho SV các NL cần thiết để các em sau khi ra trường có thể giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn của cuộc sống đặt ra. Tìm hiểu đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, tác giả phân tích làm rõ các vấn đề: Khái niệm NL; khái niệm NL GQVĐ; Xác định các thành tố của NL GQVĐ trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN; Những nhân tố ảnh hưởng đến việc đánh giá NL GQVĐ của SV; Quan niệm về đánh giá NL GQVĐ của SV; mục tiêu, căn cứ, hình thức, phương pháp và quy trình đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học môn học. Trên cơ sở lý luận đó, tác giả thiết kế hệ thống bảng hỏi, phiếu điều tra phỏng vấn trong quá trình dạy học. 

Đánh giá thực trạng đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN được tiến hành bằng phương pháp quan sát phỏng vấn sâu, đặc biệt thông qua bảng hỏi. Việc khảo sát mang tính toàn diện hướng đến CBQL, GV, SV và bao quát đầy đủ các nội dung về nhận thức và cách thức tổ chức thực hiện việc đánh giá NL GQVĐ của SV. Kết quả đánh giá về định lượng và định tính đã vẽ lên bức tranh tổng quát thực trạng kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học môn học còn nhiều tồn tại cần khắc phục, nhận thức còn hạn chế, đặc biệt tổ chức thực hiện còn nhiều lúng túng, sai quy trình, dẫn đến kết quả không như mong muốn. Do vậy, vấn đề đặt ra cần có lời giải đáp thấu đáo về đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay. 
Từ những cơ sở, căn cứ lý luận và thực tiễn đó, tác giả đề xuất các nguyên tắc và xây dựng biện pháp đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay theo hướng phát triển NL người học, nhằm hình thành và rèn luyện NL GQVĐ cho SV - một NL rất quan trọng để các em bước vào cuộc sống.
Chương 3

NGUYÊN TẮC, BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
 Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY

3.1. Những nguyên tắc cơ bản trong việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
Theo quan điểm giáo dục hướng đến người học, đánh giá kết quả giáo dục phải hướng tới việc sau khi học, SV có thể áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được học trong nhà trường vào cuộc sống chứ không chỉ đánh giá từng đơn vị kiến thức, kỹ năng riêng rẽ. Do đó, cần có cách đánh giá khác, đó là đánh giá dựa trên NL. Thực chất, không có mâu thuẫn giữa hai cách đánh giá dựa trên kiến thức, kỹ năng và đánh giá dựa trên NL mà đánh giá dựa trên NL được coi là bước phát triển cao hơn so với đánh giá dựa trên kiến thức, kỹ năng. Đánh giá NL tập trung vào mục tiêu đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ hơn là xếp hạng người học với nhau.

Khi xây dựng các công cụ, phương pháp đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Đảm bảo mục tiêu đánh giá NL; Đảm bảo tính khách quan, khoa học và công bằng; Đảm bảo tính phân hóa; Đảm bảo đánh giá phải vì sự tiến bộ của người học.

3.1.1. Đảm bảo mục tiêu đánh giá năng lực 

Kiểm tra, đánh giá là một khâu của quá trình dạy học, cho nên việc kiểm tra, đánh giá cũng phải góp phần thực hiện mục tiêu của quá trình dạy học. Tức là đánh giá không chỉ nhằm để xếp loại SV mà thông qua đánh giá, góp phần hình thành, phát triển cho SV các năng lực, phẩm chất theo mục tiêu của quá trình dạy học.

a) Về kiến thức
Dạy học là quá trình dưới sự tổ chức, điều khiển của GV, SV với tư cách là chủ thể của quá trình nhận thức, là chủ động tích cực, tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động học tập của mình nhằm thực hiện các nhiệm vụ mà GV và nội dung môn học đặt ra.Trong quá trình dạy học, hoạt động dạy của GV và hoạt động học của SV là hai hoạt động thống nhất biện chứng với nhau, tác động qua lại, quy định lẫn nhau. Cả hai hoạt động ấy đều nhằm mục đích cuối cùng là người học tích cực, tự giác trong nhận thức để chiếm lĩnh tri thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo, có khả năng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, biết vận dụng các kiến thức đã được học trong nhà trường vào giải quyết những vấn đề mà cuộc sống thực tiễn đặt ra. Hoạt động học của SV không tách rời vai trò chủ đạo của người dạy và nội dung giảng, vì xét đến cùng cả hai hoạt động đó đều đi đến một mục tiêu là nhận thức của người học về kiến thức môn học.

Phần Triết học môn NNLCB của CNMLN có đặc thù là tính khái quát, trừu tượng cao, nghiêu cứu về những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên xã hội và tư duy, xây dựng thế giới quan, phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng, là phương pháp luận khoa học để vận dụng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Vì vậy, dạy học môn học này GV không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt những kiến thức mang tính lý luận suông mà điều quan trọng là giúp SV rèn luyện những kỹ năng, năng lực cần thiết để vận dụng lý luận triết học vào thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt là rèn luyện cho SV vận dụng những phương pháp luận triết học vào những tình huống cụ thể xảy ra trong cuộc sống. Đó cũng chính là một trong những yêu cầu chuẩn đầu ra của các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay, giúp SV sau khi tốt nghiệp đại học có thể trở thành những người lao động tốt, năng động, sáng tạo.

Do trình độ nhận thức của SV về các vấn đề chính trị - xã hội chưa cao, môi trường giao tiếp xã hội hẹp, lượng thông tin khoa học chính trị được trang bị ở bậc học phổ thông còn khá hạn chế, hoặc khi khai thác ở nhiều nguồn tư liệu khác nhau, sự chủ động của SV có thể dẫn đến sai lệch mục tiêu môn học. Do đó, GV phải phân tích, định hướng SV vào từng nội dung kiến thức, các khái niệm, phạm trù, quy luật phải được làm rõ cấu trúc, bản chất theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt phải được minh chứng bằng các ví dụ trực quan để người học dễ tiếp thu bài giảng.

Trong kiểm tra đánh giá, để thực hiện tốt mục tiêu về kiến thức nhằm góp phần hình thành, phát triển cho SV năng lực GQVĐ, GV phải đảm bảo ba yêu cầu sau: 

Một là, nội dung đề kiểm tra, đánh giá yêu cầu SV phải nắm vững và đảm bảo sự chính xác của các khái niệm, phạm trù, quy luật triết học. Vì mỗi khái niệm, phạm trù, quy luật của triết học chính là cơ sở lý luận cơ bản để vận dụng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Ví dụ: Khi ra đề kiểm tra, đánh giá kiến thức phần nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, GV phải yêu cầu SV nắm vững khái niệm mối liên hệ, mối liên hệ phổ biến, các tính chất của mối liên hệ phổ biến theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và phải rút ra được ý nghĩa phương pháp luận là quan điểm toàn diện và quan điểm lịch sử cụ thể. Lý thuyết đó chính là bài học phương pháp luận để các em vận dụng vào cuộc sống khi xem xét đánh giá sự vật hiện tượng nào đó. Đề kiểm tra, đánh giá có thể yêu cầu SV vận dụng ý nghĩa phương pháp luận  của nguyên lí này để xử lí một tình huống cụ thể và xem xét, đánh giá hay đưa ra một phương án hành động cụ thể theo quan điểm toàn diện và quan điểm lịch sử cụ thể để xem xét.

Hai là, đề kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo tính thống nhất chỉnh thể của môn học. Trong chương trình môn học, có nhiều nội dung khác nhau thể hiện ở các chương khác nhau nhưng chúng lại có mối quan hệ với nhau, nắm vững được nội dung kiến thức của chương này mới có thể nắm vững nội dung kiến thức của chương kia. Trong cùng một chương thì các kiến thức được liên kết, gắn bó thống nhất với nhau và cùng đi đến một mục tiêu nhất định. Vì vậy, đề kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo tính thống nhất chỉnh thể của môn học.

Ví dụ : Khi ra đề kiểm tra, đánh giá về phạm trù vật chất trong chương 1 “chủ nghĩa duy vật biện chứng” cần đảm bảo sự thống nhất với phần lý luận nhận thức trong chương 2 “phép biện chứng duy vật” và phần tồn tại xã hội và ý thức xã hội trong chương 3 “chủ nghĩa duy vật lịch sử”. Cụ thể: Đề kiểm tra, đánh giá về phạm trù vật chất có thể yêu cầu SV liên hệ GQVĐ quan hệ thực tiễn và lý luận trong lý luận nhận thức và liên hệ GQVĐ quan hệ tồn tại xã hội và ý thức xã hội trong đời sống xã hội.

Ba là, đề kiểm tra, đánh giá phải đưa ra các tình huống có vấn đề hoặc yêu cầu SV phát hiện và GQVĐ. Muốn vậy, đề kiểm tra, đánh giá phải đặt ra trước SV những bài toán nhận thức có chứa mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái phải tìm, đặt SV vào tình huống có vấn đề và nhiệm vụ của SV là phải giải quyết bài toán nhận thức đó. Thông qua quá trình giải bài toán nhận thức, SV lĩnh hội được nội dung và cách thức giải quyết một cách tự giác, tích cực và hứng thú.
b) Về thái độ
GV thay vì quá chú trọng đến việc kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng mà họ cần quan tâm đặc biệt đến kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ của SV, người học có động cơ, thái độ tích cực và sẵn sàng tự giải quyết các vấn đề nảy sinh trong môn học và các tình huống hay vấn đề mà GV giao nhiệm vụ. Tức là mỗi SV phải tự xác định nhiệm vụ và đề ra cách thức giải quyết bài toán nhận thức mà môn học NNLCB của CNMLN đặt ra. Khi ra đề kiểm tra, đề thi phải đáp ứng các yêu cầu về thái độ của SV như sau: 

Một là: SV phải tự nghiên cứu tài liệu thường xuyên, không chỉ ở giảng đường mà còn ở các môi trường học tập khác như ở thư viện, học nhóm, hoạt động ngoại khóa và ở nhà thì mới có thể trả lời tốt được các câu hỏi trong đề. Nói cách khác SV có thái độ tích cực, chủ động tự giác trong việc tìm tòi, khám phá tri thức, lập kế hoạch để giải quyết bài toán nhận thức thì mới có thể trả lời được các câu hỏi của đề kiểm tra và đề thi, chứ không chỉ học thuộc vẹt.

Hai là: SV phải xác định được GV chỉ là người đóng vai trò hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ thúc đẩy và tạo điều kiện môi trường để người học tự chiếm lĩnh tri thức và GQVĐ. Còn với vai trò là chủ thể của quá trình nhận thức, SV phải chủ động, tự giác tích cực tham gia vào quá trình học tập như: tự sưu tầm tài liệu, sắp xếp kế hoạch, trao đổi tìm tòi phương pháp nghiên cứu để hoàn thành những yêu cầu, bài tập do GV đề ra.

Ba là: thông qua kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ, SV có thể phát triển được NL GQVĐ và những NL cơ bản khác để sau khi ra trường họ có thể giải quyết tốt nhiệm vụ mà môi trường công tác và xã hội đặt ra. Điều đó còn có ý nghĩa rất lớn trong môi trường dạy học ở bậc đại học, nó vừa là nhiệm vụ cơ bản của GV vừa là động cơ học tập của SV, vì nếu người dạy không xác định được nhiệm vụ và người học không có động cơ học tập tốt thì không thể hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và học tập theo phương châm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo được.
c) Về kỹ năng

Đảm bảo mục tiêu về NL nói chung và phát triển NL GQVĐ cho SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đó là sự kết hợp hữu cơ các mục tiêu về kiến thức, thái độ và kỹ năng trong quá trình dạy học. Mà thường thì học gì thì thi nấy, khâu đánh giá có vai trò định hướng quá trình dạy học môn học. Để hình thành được NL, SV cần rèn luyện rất nhiều kỹ năng. Đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của`
CNMLN có nhiều tiềm năng hướng đến hình thành phát triển các kỹ năng cơ bản cho SV như: kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, đọc tìm hiểu thông tin.... và kỹ năng cốt lõi như: kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng hiểu vấn đề, kỹ năng phát hiện và triển khai giải pháp GQVĐ, kỹ năng trình bày giải pháp GQVĐ và kỹ năng phát hiện vấn đề mới. Do vậy, khi ra đề kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học môn học này GV phải đo được các NL thành tố của nó, phải có thang đo chính xác để đo được NL của SV thông qua các thành tố của NL GQVĐ. 

3.1.2. Đảm bảo tính khách quan, khoa học và công bằng

Đảm bảo tính khách quan khi đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN là không phụ thuộc vào ý thức, tư tưởng, tình cảm, ý chí của chủ thể đánh giá, không để các thế lực xã hội chi phối. Phối hợp một cách hợp lý các phương pháp, công cụ, kỹ thuật đánh giá khác nhau nhằm hạn chế tối đa các nhược điểm của mỗi phương pháp, công cụ và kỹ thuật đánh giá. Đảm bảo môi trường cơ sở vật chất không ảnh hưởng đến việc thực hiện các bài tập đánh giá của SV như: Âm thanh xung quanh quá ồn ào ảnh hưởng đến lớp học; ánh sáng quá ít; không gian quá hẹp cho một lớp SV với số lượng đông, không đủ để thực hiện các hoạt động theo góc, theo nhóm, kỹ thuật trạm, khăn trải bàn, phòng tranh,...; các phương tiện công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động học tập phải đảm bảo hoạt động tốt, không trục trặc (loa đủ độ to, máy chiếu, máy tính hoạt động tốt,...). 

Kiểm soát các yếu tố khác ngoài khả năng thực hiện bài tập đánh giá của SV có thể ảnh hưởng đến kết quả bài làm hay thực hiện hoạt động của SV. Các yếu tố khác đó có thể là trạng thái sức khỏe, tâm lý lúc làm bài hay thực hiện các hoạt động, ngôn ngữ diễn đạt trong bài kiểm tra, độ dài của bài kiểm tra, sự quen thuộc với bài kiểm tra (Một bài kiểm tra mà trước đây SV đã được làm hoặc đã được ôn tập).

Những phán đoán liên quan đến giá trị và quyết định về việc học tập của SV phải được xây dựng trên các cơ sở: Kết quả học tập thu thập được một cách có hệ thống trong quá trình dạy học, tránh những thiên kiến, những biểu hiện áp đặt chủ quan. Kết quả học tập là điều quan trọng đầu tiên, nó thể hiện khả năng, trình độ, năng lực, thái độ của người học. Người học có khả năng tốt sẽ có kết quả tốt. Khi các em chưa đạt kết quả như mong muốn, GV nên chỉ ra cho các em thấy biện pháp để đạt kết quả học tập tốt hơn, tránh sử dụng những lời nhận xét mang tính phê bình, chỉ trích nặng lời mà cần động viên khích lệ người học. 

Các tiêu chí đánh giá có các mức độ đạt được được mô tả một cách rõ ràng, các em được biết trước thang đánh giá năng lực GQVĐ để các em thực hiện các hoạt động hướng tới. GV cần hướng dẫn chi tiết các bước tiến hành đánh giá năng lực GQVĐ cho tất cả các em đều nắm rõ, làm được và đánh giá đúng quy trình.

Đảm bảo tính khoa học trong đánh giá là phải căn cứ vào nội dung kiến thức khoa học đúng đắn, có tính chân lí được xác nhận. Phần lớn là các kiến thức đã có trong giáo trình nhưng cũng có những yếu tố vượt ra khỏi giáo trình nếu những yếu tố đó được thực tiễn xác nhận.

Đảm bảo sự công bằng trong đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN là không phân biệt, thiên vị đối tượng đánh giá, tất cả các đối tượng đánh giá đều như nhau. Có đảm bảo được như vậy mới tạo cho SV cảm giác yên tâm, không cảm thấy thiên vị, bất lực, từ đó cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình.

Một số yêu cầu đảm bảo tính công bằng khi đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN:
Một là, mọi SV được giao các nhiệm vụ hay bài tập vừa sức, có tính thách thức để giúp mỗi em có thể tích cực vận dụng, phát triển kiến thức và kỹ năng đã học, phát huy hết khả năng của mình.

Hai là, đề bài kiểm tra phải cho SV cơ hội để chứng tỏ khả năng áp dụng những kiến thức, kỹ năng SV đã học vào đời sống hàng ngày và GQVĐ thực tiễn.

Ba là, đối với những bài kiểm tra nhằm thu thập thông tin để đánh giá xếp loại SV, GV cần đảm bảo rằng hình thức bài kiểm tra là không xa lạ đối với mọi SV. Mặt khác, ngôn ngữ và cách trình bày được sử dụng trong bài kiểm tra phải đơn giản, rõ ràng, phù hợp với trình độ của SV. Bài kiểm tra cũng không nên chứa những hàm ý đánh đố SV. 

Bốn là, đối với các bài kiểm tra hay bài tập tình huống, thang đánh giá cần được xây dựng cẩn thận sao cho việc chấm điểm hay xếp loại cũng như ghi nhận xét kết quả phản ánh đúng khả năng làm bài của người học. Dựa vào thang đánh giá đó SV có thể tự đánh giá được năng lực của mình và đánh giá các bạn khác, giám sát hoạt động đánh giá của GV.

3.1.3. Đảm bảo tính phân hóa

Đảm bảo tính phân hóa là một trong những nguyên tắc của kiểm tra, đánh giá. Bởi vì mỗi SV có NL GQVĐ khác nhau, tiềm năng nhận thức, hành động khác nhau, vốn kinh nghiệm khác nhau, phẩm chất tâm lí khác nhau nên đề kiểm tra, đánh giá phải có tính phân hóa mới phát triển được NL mỗi cá nhân và cần có sự lượng hóa các mức độ năng lực mà SV cần đạt được theo các mức độ khác nhau từ dễ đến khó mới đánh giá được khả năng, trình độ, năng lực của SV, không rơi vào sự phiến diện, chung chung. Đảm bảo tính phân hóa trong đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN thể hiện ở cả nội dung kiến thức phần Triết học và mục tiêu đánh giá về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực SV cần đạt được. 
Một số yêu cầu nhằm đảm bảo tính phân hóa trong đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN:
Một là, mục tiêu đánh giá cần bao quát các kết quả học tập với những mức độ nhận thức từ đơn giản đến phức tạp và các mức độ phát triển kỹ năng.

Hai là, nội dung kiểm tra, đánh giá cần bao quát được các trọng tâm của chương trình, chủ đề, bài học mà ta muốn đánh giá.

Ba là, hình thức, công cụ, kỹ thuật đánh giá cần cần đa dạng, phong phú và thực hiện đúng quy trình.

Bốn là, các bài tập hoặc hoạt động đánh giá không chỉ đánh giá kiến thức, kỹ năng môn học mà còn đánh giá các phẩm chất trí tuệ và tình cảm cũng như những kỹ năng xã hội.
Năm là, đề kiểm tra, đánh giá cần yêu cầu SV xử lí tình huống thực tiễn. GV căn cứ vào cách xử lí tình huống của SV khác nhau thì sẽ có kết quả đánh giá SV khác nhau. Đây có thể nói là yêu cầu quan trọng nhất vì thực chất của NL GQVĐ của SV trong dạy học Triết học chính là NL SV giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống khi các em gặp phải.

3.1.4. Đảm bảo đánh giá phải vì sự tiến bộ của người học

Mục tiêu của giáo dục theo định hướng NL là giúp SV hình thành và phát triển những NL, phẩm chất cần thiết cho người học. Vì vậy, đánh giá NL cũng phải vì sự tiến bộ của người học. Đánh giá phải góp phần nâng cao việc học tập và khả năng tự học, tự giáo dục của SV, giúp SV tiến bộ hơn trong học tập. Có thể từ kết quả đánh giá, SV định ra cách tự điều chỉnh hành vi học tập về sau của bản thân. Muốn vậy, GV cần làm cho bài kiểm tra sau khi được chấm trở nên có ích đối với SV bằng cách ghi lên bài kiểm tra những ghi chú về:
Những gì mà SV đã làm được

Những gì mà SV có thể làm được tốt hơn

Những gì mà SV cần được hỗ trợ thêm

Những gì mà SV cần tìm hiểu thêm

Nhờ vậy, nhìn vào bài làm của mình, SV nhận thấy sự khẳng định của GV về khả năng của họ. Điều này có tác dụng động viên người học rất lớn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chức năng giáo dục và phát triển của đánh giá giáo dục.

Trong dạy học, để giúp cho việc đánh giá kết quả học tập có tác dụng phát triển các NL của người học một cách bền vững, cần thực hiện các yêu cầu sau: 

Một là, công cụ đánh giá tạo điều kiện cho SV khai thác, vận dụng các kiến thức, kỹ năng liên môn và xuyên môn.
Hai là, phương pháp và công cụ đánh giá góp phần kích thích tinh thần tự lực, chủ động và sáng tạo của SV trong học tập, chú trọng thực hành, rèn luyện và phát triển kỹ năng. 

Ba là, đánh giá hướng đến việc duy trì sự phấn đấu và tiến bộ của người học cũng như góp phần phát triển động cơ học tập đúng đắn cho người học, vì sự tiến bộ chung của người học. Không được có thành kiến, định kiến đối với SV trong quá trình đánh giá.

Qua những phán đoán, nhận xét về việc học của SV, người GV nhất thiết phải giúp các em nhận ra chiều hướng phát triển trong tương lai của bản thân, nhận ra tiềm năng của mình. Nhờ vậy, thúc đẩy các em phát triển lòng tự tin, hướng phấn đấu và hình thành NL tự đánh giá cho SV.

3.2. Biện pháp đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
3.2.1. Xây dựng bộ công cụ đánh giá NL GQVĐ 
Để thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV, cần phải xây dựng bộ công cụ đánh giá bao gồm: thang đo và các bảng kiểm để đánh giá NLGQVĐ của SV.

3.2.1.1. Xây dựng thang đo NL GQVĐ của SV 
Thang đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, được chúng tôi chia thiết kế như sau:
Bảng 3.1. Thang đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN
	STT
	Năng lực
	Tiêu chí
	Kí hiệu

	Phần 1: Xác định giải pháp GQVĐ

	1
	NL hiểu vấn đề
	Hiểu đúng vấn đề
	H3

	
	
	Hiểu chỉ sai sót một phần vấn đề
	H2

	
	
	Hiểu chỉ đúng một phần vấn đề
	H1

	
	
	Hiểu sai vấn đề
	H0

	2
	NL đề xuất giải pháp GQVĐ
	Có giải pháp đúng
	P3

	
	
	Có giải pháp chỉ sai sót một phần 
	P2

	
	
	Có giải pháp chỉ đúng một phần 
	P1

	
	
	Không có giải pháp hoặc giải pháp sai
	P0

	3
	NL thực hiện giải pháp GQVĐ
	Lập luận chính xác, logic
	Tr3

	
	
	Lập luận còn thiếu chặt chẽ, chưa logic
	Tr2

	
	
	Lập luận không chặt chẽ, không logic
	Tr1

	
	
	Hầu như không lập luận hoặc lập luận sai
	Tr0

	Phần 2: Phát hiện vấn đề mới

	4
	NL hình thành ý thưởng mới, phát hiện vấn đề mới
	Nêu được vấn đề tương tự hoặc vấn đề tổng quát đúng, định hướng giải pháp đúng để GQVĐ
	V2

	
	
	Nêu được vấn đề tương tự hoặc vấn đề tổng quát đúng, song chưa có định hướng giải pháp GQVĐ hoặc có định hướng giải pháp sai
	V1

	
	
	Không nêu được vấn đề tương tự hoặc tổng quát vấn đề
	V0


Thang đo đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN: chúng tôi thiết kế theo 4 cấp độ (1. Giải pháp đúng; 2. Giải pháp chỉ sai, sót một phần; Giải pháp chỉ đúng một phần; 4. Giải pháp sai), trong mỗi cấp độ phân chia các mức độ NL, xác định các tiêu chí để đạt được và thang điểm tương ứng của mỗi mức độ NL. 
Phần 1. Xác định giải pháp GQVĐ

1. Giải pháp đúng, có 4 mức độ năng lực:

+) Mức độ 4 được đánh giá 75% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

·  Hiểu vấn đề (H3);

·  Đề xuất giải pháp GQVĐ (P3);

·  Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr3).

+) Mức độ 3 được đánh giá 70% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

·  Hiểu vấn đề (H3);

·  Đề xuất giải pháp GQVĐ (P3);

·  Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr2).

+) Mức độ 2 được đánh giá 65% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

·   Hiểu vấn đề (H3);

· Đề xuất giải pháp GQVĐ (P3);

· Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr1).

+) Mức độ 1 được đánh giá 60% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

· Hiểu vấn đề (H3);

· Đề xuất giải pháp GQVĐ (P3);
-   Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr0).

Hoặc

· Hiểu vấn đề (H3);

· Đề xuất giải pháp GQVĐ (P2);

· Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr2).

2. Giải pháp chỉ sai, sót một phần, có 4 mức độ NL:

+) Mức độ 4 được đánh giá 55% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

· Hiểu vấn đề (H3);

· Đề xuất giải pháp GQVĐ (P2);

· Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr1).

+) Mức độ 3 được đánh giá 50% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

· Hiểu vấn đề (H3);

·   Đề xuất giải pháp GQVĐ (P2);

·   Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr0).

+) Mức độ 2 được đánh giá 45% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

·   Hiểu vấn đề (H3);

· Đề xuất giải pháp GQVĐ (P1);

· Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr1).

+) Mức độ 1 được đánh giá 40% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

·   Hiểu vấn đề (H3);

· Đề xuất giải pháp GQVĐ (P1);

· Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr0).

Hoặc

·  Hiểu vấn đề (H2);

·  Đề xuất giải pháp GQVĐ (P2);

· Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr2).

3. Giải pháp chỉ đúng một phần, có 4 mức độ NL:

+) Mức độ 4 được đánh giá 35% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

·  Hiểu vấn đề (H2);

·  Đề xuất giải pháp GQVĐ (P2);

·  Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr1).

+) Mức độ 3 được đánh giá 30% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

· Hiểu vấn đề (H3);

· Đề xuất giải pháp GQVĐ (P0);

· Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr0).

Hoặc

· Hiểu vấn đề (H2);

· Đề xuất giải pháp GQVĐ (P2);

· Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr0).

+) Mức độ 2 được đánh giá 25% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

· Hiểu vấn đề (H2);

· Đề xuất giải pháp GQVĐ (P1);

· Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr1).

+) Mức độ 1 được đánh giá 20% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

· Hiểu vấn đề (H2);

· Đề xuất giải pháp GQVĐ (P0);

· Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr0).
4. Giải pháp sai,  có 4 mức độ NL: 

+) Mức độ 4 được đánh giá 20% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

· Hiểu vấn đề (H1);

·   Đề xuất giải pháp GQVĐ (P1);

· Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr1).

+) Mức độ 3 được đánh giá 15% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

· Hiểu vấn đề (H1);

· Đề xuất giải pháp GQVĐ (P1);

· Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr0).

+) Mức độ 2 được đánh giá 10% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

· Hiểu vấn đề (H1);

· Đề xuất giải pháp GQVĐ (P0);

· Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr0).

+) Mức độ 1 được đánh giá 0% số điểm nếu đạt các tiêu chí sau:

·   Hiểu vấn đề (H0);

· Đề xuất giải pháp GQVĐ (P0);

·   Thực hiện giải pháp GQVĐ (Tr0).

Phần 2. Phát hiện vấn đề mới

Phần này thiết kế phân chia thành các mức độ NL, xác định các tiêu chí để đạt được và thang đo tương ứng của mỗi mức độ NL. 

Các tiêu chí: 

- Hình thành được ý tưởng mới, nêu được vấn đề tương tự hoặc vấn đề tổng quát đúng và định hướng giải pháp đúng GQVĐ (kí hiệu là V2).

- Hình thành được ý tưởng mới, nêu được vấn đề tương tự hoặc vấn đề tổng quát đúng, song chưa có định hướng giải pháp GQVĐ hoặc có định hướng giải pháp sai (kí hiệu l,à V1);
- Không hình thành được ý tưởng mới, không nêu được vấn đề tương tự hoặc tổng quát vấn đề (kí hiệu là V0). 

Thang đo: Có 3 mức độ năng lực:

+) Mức độ 3 được đánh giá 15% số điểm nếu đạt tiêu chí (V2).

+) Mức độ 2 được đánh giá 10% số điểm nếu đạt tiêu chí (V1).

+) Mức độ 1 được đánh giá 10% số điểm nếu đạt tiêu chí (V0). 

Bảng 3.2: Tóm tắt thang đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

	Phần 1. Xác định giải pháp GQVĐ

	Giải pháp GQVĐ
	Mức độ NL
	Tiêu chí
	Kết quả ĐG

[ % số điểm] (*)

	Giải pháp đúng
	4
	· (H3) - (P3) - (Tr3)
	[75%]

	
	3
	· (H3) - (P3) - (Tr2)
	[70%]

	
	2
	· (H3) -  (P3) - (Tr1)
	[65%]

	
	1
	· (H3) -  (P3) - (Tr0)
	[60%]

	
	
	· (H3) - (P2) - (Tr2)
	

	Giải pháp chỉ sai, sót một phần


	4
	· (H3) -  (P2) - (Tr1)
	[55%]

	
	3
	· (H3) -  (P2) - (Tr0)
	[50%]

	
	2
	· (H3) -  (P1) - (Tr1)
	[45%]

	
	1
	· (H3) -  (P1) - (Tr0)
	[40%]

	
	
	· (H2) -  (P2) - (Tr2)
	

	Giải pháp chỉ đúng một phần
	4
	· (H2) -  (P2) - (Tr1)
	[35%]

	
	3
	· (H3) -  (P0) - (Tr0)
	[30%]

	
	
	· (H2) -  (P2) - (Tr0)
	

	
	2
	· (H2) -  (P1) - (Tr1)
	[25%]

	
	1
	· (H2) -  (P0) -  (Tr0)
	[20%]

	Giải pháp sai
	4
	· (H1) -  (P1) - (Tr1)
	[20%]

	
	3
	· (H1) -  (P1) - (Tr0)
	[15%]

	
	2
	· (H1) -  (P0) - (Tr0)
	[10%]

	
	1
	· (H0) -  (P0) - (Tr0)
	[0%]

	Phần 2. Phát hiện vấn đề mới

	Hình thành ý tưởng mới, 
phát hiện

vấn đề mới
	Mức độ NL
	Tiêu chí
	Kết quả ĐG

[ % số điểm]( *)

	
	3
	· (V2)
	[15%]

	
	2
	· (V1)
	[10%]

	
	1
	· (V0)
	[0%]

	Xếp loại

- T (tốt): Từ 80% đến 100% số điểm,

- K (khá): Từ 65% đến dưới 80% số điểm,

- Trb (trung bình): Từ 50% đến dưới 65% số điểm,

- Y (yếu): Từ 30% đến dưới 50% số điểm, 

- k (kém):  dưới 30% số điểm)
	


 (*) : Bằng điểm hoặc nhận xét]

3.2.1.2. Xây dựng các bảng kiểm đánh giá NL GQVĐ của SV 
Bảng kiểm dùng trong đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN là một bảng đánh giá tổng hợp dựa trên một loạt tiêu chí thay vì chỉ dựa vào điểm số. Bảng kiểm nêu rõ người chấm đánh giá bài làm theo những kỳ vọng và mô tả các cấp độ của các tiêu chuẩn cần được đánh giá. Bảng kiểm giúp cho SV suy nghĩ xem nên học cái gì và học như thế nào cho một tình huống Triết học mà GV nêu ra. Nó khuyến khích SV tự định hướng học tập, bảng kiểm được sử dụng để đánh giá bài tập tình huống Triết học, nó được đưa ra trước khi tiến hành giải bài tập tình huống. SV có thể tham gia xây dựng bảng kiểm để tự đánh giá tiến bộ mình và của bạn. Bảng kiểm là công cụ giúp cho GV quan sát thái độ học tập của SV, đánh giá kỹ năng trình diễn, kỹ năng báo cáo, bài tiểu luận, sản phẩm nhóm, đánh giá chất lượng trả lời câu hỏi, bài tập tình huống... 

Quy trình thiết kế bảng kiểm gồm các bước sau:
Bước 1:Xác định nội dung quan sát: quan sát tinh thần học tập của SV trên lớp, thái độ trong giờ thảo luận, thái độ trong làm việc nhóm, khả năng trình diễn, báo cáo...

Bước 2, xây dựng các tiêu chí quan sát và các mức độ cho mỗi tiêu chí: Tập trung chú ý nghe giảng, phát biểu ý kiến, tích cực thảo luận, trình bày loogic, ngôn ngữ...

Bước ba, thảo luận nhằm đưa ra các mức độ đánh giá từ kém mhaats đến tốt nhất cho mỗi tiêu chí.

Bước 4, cho SV luyện tập thử nghiệm trên bảng kiểm và đưa ra phản hồi.

Bước 5, hoàn tiện bảng kiểm dự trên phản hồi vầ phô tô cho mỗi SV một bản để sử dụng.

Dưới đây là một số ví dụ về bảng kiểm.

Ví dụ 1: Bảng kiểm về tinh thần học tập của SV trong lớp

	TT
	Họ tên SV
	Mức độ chăm chú nghe giảng
	Phát biểu
 xây dựng bài
	Tham gia 
hoạt động nhóm

	
	
	Rất chăm chú
	Bình thường
	Chưa chăm chú
	Tích cực
	Bình thường
	Chưa tích cực
	Tích cực, hiệu quả
	Tích cực, chưa hiệu quả
	Chưa tích cực

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ví dụ 2: Bảng kiểm về thái dộ chuẩn bị tư liệu, phương tiện dạy học và thái độ trong giờ thảo luận

	TT
	Họ tên SV
	Chuẩn bị mẫu vật/phương tiện
 dạy học
	Thái độ thảo luận

	
	
	Có chuẩn bị
	Không chuẩn bị
	Tích cực, hiệu quả
	Tích cực, chưa hiệu quả
	Chưa tích cực

	
	
	Đầy đủ, mẫu tốt
	Đầy đủ, mẫu không tốt
	Chưa đầy đủ, mẫu không tốt
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


Ví dụ 3: Bảng kiểm sử dụng cho đánh giá sản phẩm GQVĐ

Phiếu đánh giá sản phẩm GQVĐ
Nhóm được đánh giá.......................................
Nhóm đánh giá.................................................

	Nội dung đánh giá
	Thang điểm
	Người đánh giá

	
	
	Nhóm thực hiện
	Nhóm đánh giá
	GV đánh giá

	1) Ý tưởng
	10
	
	
	

	- Độc đáo, sáng tạo, sắp xếp hợp lý
	10
	
	
	

	- Hay, sáng tạo, chưa sắp xếp hợp lý
	8
	
	
	

	- Thiếu ý tưởng sáng tạo, sắp xếp rời rạc
	5
	
	
	

	2) Nội dung
	40
	
	
	

	- Chính xác, đầy đủ, có tính giáo dục và thuyết phục
	40
	
	
	

	- Chính xác, đầy đủ, có tính giáo dục nhưng  chưa thuyết phục
	30
	
	
	

	- Thiếu chính xác, đầy đủ, có tính giáo dục, thiếu thuyết phục
	15
	
	
	

	3) Hình thức báo cáo
	15
	
	
	

	- Phong phú, bố cục hợp lý, màu sắc, phông chữ phù hợp, không sai lỗi chính tả
	15
	
	
	

	- Phong phú, bố cục hợp lý, màu sắc, phông chữ chưa phù hợp, có sai lỗi chính tả
	10
	
	
	

	- Phong phú, bố cục chưa hợp lý, màu sắc, phông không phù hợp, sai lỗi chính tả
	8
	
	
	

	4) Cách thức trình bày báo cáo
	15
	
	
	

	- Nhiều thành viên nhóm cùng trình bày, có tính thuyết phục, hấp dẫn
	15
	
	
	

	- Đại diện nhóm trình bày, có tính thuyết phục, hấp dẫn
	10
	
	
	

	- Đại diện nhóm trình bày, ít có tính thuyết phục, hấp dẫn
	8
	
	
	

	5) Thời gian báo cáo
	10
	
	
	

	- Đúng thời gian, phù hợp giữa các phần trong bài trình bày
	10
	
	
	

	- Đúng thời gian, chưa phù hợp giữa các phần trong bài trình bày
	7
	
	
	

	- Chưa đúng thời gian, chưa phù hợp với các phần trong bài trình bày
	5
	
	
	

	6) Nhận xét, góp ý và trả lời phản biện các nhóm
	10
	
	
	

	- Nhóm nhận xét, góp ý hay, không trùng lặp các nhóm, trả lời câu hỏi thuyết phục
	10
	
	
	

	- Nhóm nhận xét, góp ý hay, ít trùng lặp các nhóm, trả lời câu hỏi tương đối thuyết phục
	7
	
	
	

	Nhóm nhận xét, góp ý không hay, thường trùng lặp các nhóm, trả lời câu hỏi chưa thuyết phục
	5
	
	
	

	Tổng điểm 
	100
	
	
	


- Sổ nhật kí dạy học 
Lớp...........................................................................
	TT
	Họ tên SV
	Mức độ NL GQVĐ SV đạt được

	1
	
	Tu1 
	Tu2
	Tu3
	Tu4
	Tu5
	Tu6
	Tu7
	Tu8
	Tu9
	Tu10
	TK

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(T:Tốt, K: Khá, TrB: Trung bình, Y: Yếu,  k: Kém)

Ghi chú: 

- Tu là tuần

- TK là tổng kết
3.2.2. Sử dụng các phương pháp đánh giá NL GQVĐ phù hợp
Đánh giá NL GQVĐ cần kết hợp đánh giá thường xuyên (còn gọi là đánh giá quá trình) với đánh giá định kì (còn gọi là đánh giá tổng kết). Cả hai hình thức này đều có thể sử dụng các phương pháp là: Kiểm tra vấn đáp, kiểm tra viết (tự luận và trắc nghiệm khách quan), quan sát.
3.2.2.1. Kiểm tra vấn đáp.
Vấn đáp kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN là phương pháp GV khéo léo sử dụng hệ thống tình huống có vấn đề để SV trả lời nhằm gợi mở cho họ sáng tỏ những vấn đề mới, tự khai phá những tri thức mới bằng sự tái hiện những tài liệu đã học hoặc kết hợp với những kinh nghiệm đã tích lũy được trong cuộc sống, qua đó giúp SV GQVĐ mà GV đặt ra. Mục đích kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ trong dạy học môn học này là bồi dưỡng cho SV NL diễn đạt bằng lời những vấn đề khoa học một cách chính xác, đầy đủ, xúc tích. Giúp GV thu được tín hiệu ngược từ SV một cách nhanh, gon, kịp thời để kịp điều chỉnh hoạt động của mình và của SV. Đồng thời qua đó mà SV cũng thu được tín hiệu ngược để kịp thời điều chỉnh hoạt động học tập của mình. Ngoài ra, thông qua đó mà GV có khả năng chỉ đạo hoạt động học tập của cả lớp và của từng SV. GV đặt ra những câu hỏi có tính chất vấn đề gây cho SV gặp phải tình huống có vấn đề và qua đó họ có nhu cầu phải lĩnh hội tri thức mới để GQVĐ đó.

Nghệ thuật đặt câu hỏi: Việc sử dụng phương pháp vấn đáp phụ thuộc vào nghệ thuật đặt câu hỏi của GV. Biết đặt câu hỏi và tăng dần tính phức tạp, tính khó khăn của câu trả lời là một ttrong những thói quen sư phạm quan trọng và cần thiết nhất. Nghệ thuật đặt câu hỏi phải đảm bảo những yêu cầu sau: Trong tình huống học tập nhất định GV phải đặt câu hỏi như thế nào đòi hỏi SV phải tích cực hoá tài liệu đã lĩnh hội trước đây, vạch ra ý nghĩa cơ bản của tri thức đã học. Câu hỏi không đơn thuần đòi hỏi SV tái hiện tài liệu đã lĩnh hội mà phải vận dụng những tri thức đã nắm trước đây để GQVĐ mới. Lẽ tất nhiên có những trường hợp câu hỏi đòi hỏi tái hiện trực tiếp tài liệu không chỉ đúng lúc mà là cần thiết. Câu hỏi phải hướng trí tuệ của SV vào mặt bản chất của những sự vật, hiện tượng phải nghiên cứu, phải hình thành tư duy biện chứng cho họ. Câu hỏi phải đặt như thế nào để đòi hỏi SV xem xét những sự kiện, hiện tượng trong mối liên hệ với nhau, nhìn nhận hiện tượng, sự vật không chỉ theo những thành tố, theo từng bộ phận mà còn theo tính chỉnh thể toàn vẹn của chúng. Câu hỏi đặt ra phải theo những quy tắc logic. Việc biểu đạt câu hỏi phải phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá nhân, trình độ hiểu biết và kinh nghiệm của SV. Khối lượng những khái niệm trong những câu hỏi của GV không được vượt quá khả năng tìm ra câu trả lời đúng của SV. Câu hỏi phải có nội dung chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, thống nhất, không thể có hai câu trả lời đều đúng, về hình thức phải gọn gàng, sáng sủa.
Yêu cầu đối với việc vận dụng phương pháp vấn đáp:
Cần phải đặt câu hỏi cho toàn lớp rồi mới chỉ định SV trả lời. Khi một SV trả lời xong, cần yêu cầu những SV khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa câu trả lời nhằm thu hút sự chú ý lắng nghe câu trả lời của bạn với tinh thần phê phán. Qua đó mà kích thích hoạt động chung của cả lớp. Khi SV trả lời, GV cần lắng nghe, nhận xét hoặc cho điểm câu trả lời của SV. Nếu cần thiết đặt thêm câu hỏi phụ, câu hỏi gợi mở dẫn dắt SV trả lời câu hỏi chính.

Cần có thái độ bình tĩnh khi SV trả lời sai hoặc thiếu chính xác, tránh thái độ nôn nóng, vội vàng cắt ngang ý của họ khi không thật cần thiết. Chú ý uốn nắn, bổ sung câu trả lời của SV, giúp họ giải quyết được vấn đề GV đưa ra.
Không chỉ chú ý kết quả câu trả lời của SV mà cả cách diễn đạt câu trả lời của họ một cách chính xác, rõ ràng, hợp logic. Rèn luyện cho SV kỹ năng diễn đạt, thuyết trình trước đám đông, kỹ năng lập luận, kỹ ngăng lắng nghe và phản hồi tích cực… Đó là điều kiện quan trọng để rèn luyện NL GQVĐ cho SV.

Cần chú ý sử dụng mọi biện pháp nhằm thúc đẩy SV mạnh dạn nêu thắc mắc và khéo léo sử dụng thắc mắc đó để tạo nên tình huống có vấn đề và thu hút toàn lớp tham gia thảo luận, tranh luận để GQVĐ đó. Qua đó có thể góp phần lấp lỗ hổng, chữa những sai lầm hoặc hiểu chưa chính xác những nội dung học tập và hiểu biết xã hội của SV.
Khi xây dựng hệ thống câu hỏi vấn đáp để kiểm tra NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, GV phải xây dựng thông qua những tình huống có vấn đề. Câu hỏi có tính vấn đề là câu hỏi tạo cho SV gặp phải một tình huống có vấn đề, nghĩa là gây nên trạng thái tâm lý giữa điều đã biết và điều chưa biết, nhưng muốn biết. Câu trả lời trong câu hỏi có tính vấn đề chưa có trong câu trả lời trước đó của SV, mà đòi hỏi phải cần có tri thức mới. Để có tri thức đó, cần phải có hành động trí tuệ, có một quá trình tư duy có chủ đích nhất định. Câu hỏi có tính vấn đề trong dạy học nêu và GQVĐ thường được gọi là vấn đề. Vậy với những điều kiện sau đây câu hỏi trở thành có tính vấn đề:
1. Câu hỏi phải có mối liên hệ logic với những khái niệm đã lĩnh hội trước đây và những tri thức phải ở trong tình huống nhất định.

2. Câu hỏi phải chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, câu hỏi phải gây nên sự ngạc nhiên, điều nghịch lý khi đối chiếu điều đã biết từ trước với điều đang học và cảm thấy không thỏa mãn với tri thức, kĩ năng, kỹ xảo trước đây và xuất hiện nhu cầu phải lĩnh hội tri thức mới để giải quyết câu hỏi đang đặt ra.

Phương pháp vấn đáp thường xuyên được sử dụng trong giờ học với các hình thức: GV hỏi, SV trả lời; ngược lại SV hỏi, GV giải đáp và có thể có tranh luận giữa GV và SV. GV sử dụng các câu hỏi chứa đựng vấn đề. Căn cứ vào những thông tin thu thập được trong khi vấn đáp, GV đối chiếu với các tiêu chí trong thang đánh giá năng lực GQVĐ của SV để đưa ra những lời nhận xét hoặc chấm điểm khi cần.

Ví dụ 1: Sau khi học xong phần quy luật Lượng - Chất theo hướng phát huy tính tích cực của SV, GV đưa ra tình huống sau: Khi cô đun nước từ 00C đến 1000C, với điều kiện là nước nguyên chất, áp suất là 1 atm. Trong khoảng từ 00C đến 1000C nước vẫn còn đang là thể lỏng (các phân tử H20 chưa tách rời nhau), khi đun nước vượt quá 1000C nước bay hơi tạo thành thể khí (các phân tử H20 tách rời nhau) hoặc hạ nhiệt độ của nước xuống dưới 1000C, nước kết tủa tạo thành thể rắn. Với tình huống này, GV đặt câu hỏi tương ứng với các mức độ sau:

- Mức độ NL hiểu vấn đề: Em hãy xác định trong tình huống trên đã đề cập tới những phạm trù nào của quy luật Lượng - Chất?

- Mức độ NL đề xuất giải pháp GQVĐ: Em hãy xác định “độ”, “điểm nút” và “bước nhảy” trong tình huống trên và trình bày nội dung các khái niệm đó?

- Mức độ NL thực hiện giải pháp GQVĐ: Phân tích quá trình tích lũy về lượng để chuyển hóa về chất trong tình huống trên.

- Mức độ NL hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới: Từ tình huống trên, em hãy lấy 1 ví dụ trong thực tiễn diễn ra theo quy luật lượng chất?

Ví dụ 2: Khi dạy xong phần lý luận nhận thức, GV đưa ra tình huống sau để xác định các mức độ NL GQVĐ của SV.

Tình huống: Thấy mẹ băm rau lợn vất vả, Hùng đã tìm hiểu và chế tạo ra máy thái rau lợn để giúp cho công việc của mẹ đạt năng suất cao hơn mà lại đỡ vất vả hơn. Với tình huống này, GV đặt câu hỏi tương ứng với các mức độ sau:

- Mức độ NL hiểu vấn đề: Trong tình huống này, Hùng đã vận dụng nguyên tắc nào trong Triết học để giúp mẹ?

- Mức độ NL đề xuất giải pháp GQVĐ: Căn cứ vào tình huống trên, em hãy trình bày nội dung của nguyên tắc đó?

- Mức độ NL thực hiện giải pháp GQVĐ: Nguyên tắc này được rút ra từ cơ sở lý luận Triết học nào mà em đã học. Căn cứ vào đó để phân tích thấy được việc làm của Hùng là sự vận dụng của nguyên tắc Triết học đó?
- Mức độ NL hình thành ý tưởng mới,  phát hiện vấn đề mới: Nếu là em, em sẽ vận dụng nguyên tắc Triết học này như thế nào đối việc học tập của bản thân?
3.2.2.2. Kiểm tra viết (tự luận và trắc nghiệm khách quan)


a) Đặc điểm và yêu cầu của đề kiểm tra tự luận
Tự luận là kiểu trắc nghiệm thuận lợi cho việc đánh giá cách diễn đạt và những khả năng tư duy ở mức độ cao. Đề thi kết thúc học phần có thể được thiết kế 2 câu hỏi dạng mở để SV trình bày bài viết của mình trong vòng 50 phút hoặc 90 phút.

Đề thi loại này sẽ giảm thiểu tình trạng quay cóp, học tủ, học thuộc lòng mà không hiểu thực chất vấn đề. Đề thi loại này buộc SV phải học tư duy hệ thống, sáng tạo, rèn luyện cách GQVĐ, đưa ra quyết định và lý giải. Đồng thời, hình thức này cũng giúp SV trong quá trình học rèn luyện phương pháp sử dụng các công cụ hỗ trợ để tìm thông tin hoăc trợ giúp một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Hình thức thi này không chỉ đòi hỏi GV, hoặc cùng với SV, trong quá trình giảng dạy phải soạn ra nhiều loại hình bài tập đa dạng, có độ khó tăng dần, mà còn dành nhiều thời lượng cho việc thảo luận bài tập trên lớp. Tuy nhiên, loại đề tự luận khó chấm một cách khách quan, công bằng tuyệt đối.
Ví dụ: Sau khi dạy xong chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử, GV ra đề kiểm tra tự luận để xác định mức độ NL GQVĐ của SV như sau (1 đề chẵn và một đề lẻ, thời gian làm bài 50 phút, SV không được sử dụng tài liệu)

Đề chẵn: 

Em hãy nhận xét về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất ở địa phương em hiện nay? Theo em, cần phải làm gì để phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất ở địa phương đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
Yêu cầu, SV phải đạt được các mức độ NL GQVĐ sau đây:
- Mức độ NL hiểu vấn đề: SV xác định được thế nào là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất; đặc điểm của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất ở địa phương?
- Mức độ NL đề xuất giải pháp GQVĐ: SV nhận xét (đánh giá) được về trình độ, tính chất của lực lượng sản xuất, đặc điểm của quan hệ sản xuất ở địa phương?
- Mức độ NL thực hiện giải pháp GQVĐ: SV đưa ra được các giải pháp để phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất ở địa phương đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

- Mức độ NL hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới: SV so sánh được sự phát triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất ở địa phương em với sự phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất chung của cả nước?

Đề lẻ: 

Em hãy nhận xét về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở địa phương em hiện nay? Theo em, cần phải làm gì để phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở địa phương đáp ứng sự nghiệp đổi mới đất nước?

Yêu cầu, SV phải đạt được các mức độ NL GQVĐ sau đây:
- Mức độ NL hiểu vấn đề: SV xác định được thế nào là cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng; đặc điểm của cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng ở địa phương?
- Mức độ NL đề xuất giải pháp GQVĐ: SV nhận xét (đánh giá) được về đặc điểm của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở địa phương hiện nay?
- Mức độ NL thực hiện giải pháp GQVĐ: SV đưa ra được các giải pháp để phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở địa phương đáp ứng sự nghiệp đổi mới đất nước?

- Mức độ NL hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới: SV so sánh được sự phát triển của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở địa phương em với sự phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng chung của cả nước?

Yêu cầu đối với đề kiểm tra tự luận

1) Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình;

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số lượng tương ứng;

3) Câu hỏi yêu cầu SV phải vận dụng kiến thức vào tình huống thực tiễn;

4) Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ NL cần đo;

5) Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện yêu cầu đó; 

6) Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của SV;

7) Yêu cầu SV phải hiểu và GQVĐ nhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, thông tin;

8) Ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi phải truyền tải được hết những yêu cầu của cán bộ ra đề đến SV;

9) Câu hỏi nên gợi ý về: Độ dài của bài luận; Thời gian để viết bài luận; Các tiêu chí cần đạt. 

10) Nếu câu hỏi yêu cầu SV nêu quan điểm và chứng minh cho quan điểm của mình, câu hỏi cần nêu rõ: bài làm của SV sẽ được đánh giá dựa trên những lập luận logic mà SV đó đưa ra để chứng minh và bảo vệ quan điểm của mình chứ không chỉ đơn thuần là nêu quan điểm đó. 

b) Đặc điểm và yêu cầu của đề kiểm tra TNKQ
Kiểm tra TNKQ có ưu điểm là: khảo sát được số lượng lớn thí sinh; cho kết quả nhanh; điểm số đáng tin cậy; công bằng, chính xác, vô tư; ngăn ngừa học tủ, học vẹt. Nhưng lai có những hạn chế: thí sinh có khuynh hướng đoán mò đáp án; không thấy rõ được diễn biến tư duy của thí sinh; khó soạn đề vè tốn công sức.

Đề kiểm tra, thi TNKQ có nhiều dạy câu hỏi: đúng - sai, điền khuyết, ghép đôi, nhiều lựa chọn... (trong khuôn khổ luận án, tác giả chỉ bàn tới TNKQ nhiều lựa chọn)

Yêu cầu đối với đề kiểm tra TNKQ nhiều lựa chọn.

1) Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình;

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số lượng tương ứng;

3) Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể;

4) Không nên trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa;

5) Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi SV; 

6) Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những SV không nắm vững kiến thức;

7) Mỗi phương án sai nên xây dựng trên các lỗi hay nhận thức sai lệch của SV;

8) Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câu hỏi khác trong bài kiểm tra;

9) Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn; 

10) Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất;

11) Không đưa ra phương án “tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc “không có phương án nào đúng”
c) Thiết kế đề kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN 
Để đánh giá NL của SV nói chung, đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN nói riêng cần có sự kết hợp nhiều hình thức, phương pháp đánh giá, ngoài ra cần thiết kế đề kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của SV. Dưới đây là các bước ra đề để đánh giá năng lực GQVĐ trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN
- Xác định mục đích, yêu cầu của đề kiểm tra: Đề kiểm tra là phương tiện chủ yếu để đánh giá kết quả học tập của SV sau khi học xong một nội dung, một chương, một học phần.

Xác định đầy đủ, chi tiết các mục tiêu cần đánh giá thể hiện ở NL GQVĐ của SV như là kết quả của việc dạy học (khi GV biên soạn đề kiểm tra cần liệt kê đầy đủ các mục tiêu đánh giá để làm căn cứ so sánh, đánh giá kết quả học tập của SV).

- Thiết lập ma trận hai chiều trong đánh giá: một chiều là nội dung chủ đề đánh giá, một chiều là các mức độ NL cần đạt. Nếu ma trận có m x n ô, có nghĩa là một chiều có m nội dung chủ đề, còn chiều còn lại là n mức độ NL cần kiểm tra. Việc quyết định số lượng câu hỏi, thời gian làm bài và số điểm quy định tùy thuộc vào mức độ quan trọng của mục tiêu đó. 

Các bước cơ bản thiết lập ma trận đề kiểm tra:

Bước 1. Liệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương...) cần kiểm tra;

Bước 2. Viết các NL thành tốn cần đánh giá; 
Bước 3. Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề;

Bước 4. Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra;

Bước 5. Tính số điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, chương...) tương ứng với tỉ lệ %;

Bước 6. Tính tỉ lệ %, số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng;

Bước 7. Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột;

Bước 8. Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột;

Bước 9. Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu cần thiết

Lưu ý:

+ Xác định số điểm cho từng chủ đề căn cứ vào số tiết quy định trong phân phối chương trình và mức độ quan trọng của từng chủ đề.

+ Xác định số điểm cho từng NLình câu hỏi được căn cứ theo tỷ lệ giữa câu tự luận và câu trắc nghiệm khách quan.

+ Xác định trọng số điểm cho từng mức độ nhận thức sao cho phù hợp với lượng câu hỏi cho từng ô ma trận.

- Ma trận thiết kế đề kiểm tra
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- Thiết kế câu hỏi và bài tập theo ma trận: Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc; loại câu hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi do ma trận  đề quy định, mỗi câu hỏi TNKQ chỉ kiểm tra một chuẩn NL hoặc một vấn đề, khái niệm. GV cần căn cứ vào mục tiêu đã xác định trong ma trận để thiết kế nội dung, hình thức, lĩnh vực kiến thức và mức độ nhận thức cần đo của SV qua từng câu hỏi và toàn bộ bài kiểm tra.
- Xây dựng đáp án và biểu điểm: theo quy định của Bô GD & ĐT khi xây dựng đáp án và biểu điểm cho thang điểm 10, gồm 11 bậc từ điểm 0 đến điểm 10, có thể lẻ đến 0,25 điểm (Quy chế đào tạo, đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BDGĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT). Khi xây dựng biểu điểm cầu lưu ý: 
+ Biểu điểm của hình thức tự luận: xây dựng theo thang điểm 10 và theo nguyên tắc chung đang thực hiện.

+ Biểu điểm với hình thức trắc nghiệm khách quan: lấy điểm toàn bài (10 điểm) đem chia cho các câu hỏi.

+ Phân phối điểm cho từng phần (trắc nghiệm và tự luận) theo mức độ quan trọng của nội dung và thời gian làm bài của SV.

Việc đánh giá quá trình giúp cả người dạy và người học được phản hồi liên tục và cùng điều chỉnh hoạt động dạy học theo đúng mục tiêu đào tạo. Do vậy, trong quá trình giảng dạy, người thầy cần đa dạng hóa các kiểu đánh giá sẽ tạo động lực kích thích cho hoạt động học của SV bớt nhàm chán, giúp người học phát triển các NL cần thiết. Phương pháp đánh giá càng đa dạng thì mức độ chính xác trong đánh giá càng cao do phản ánh khách quan tốt hơn.

Một số đề minh họa (trong khuôn khổ luận án chỉ trình bày loại đề kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan)

- Ma trận đề kiểm tra thường xuyên kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan, đề và hướng dẫn chấm (phụ lục 3.1)

- Ma trận đề kiểm tra định kỳ kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan, đề và hướng dẫn chấm (phụ lục 3.2)

- Ma trận đề thi kết thúc học phần kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan, đề và hướng dẫn chấm (phụ lục 3.3)

3.2.2.3. Đánh giá thông qua quan sát
Quan sát là phương pháp thu thập thông tin qua tri giác trực tiếp hành vi, thao tác, phản ứng, thái độ, sắc thái, … trong quá trình GQVĐ của SV trong dạy học. GV quan sát SV là hoạt động xảy ra liên tục như là một phần tự nhiên của quá trình dạy học. Bằng quan sát GV thu thập một loạt các thông tin vừa mang ý nghĩa định tính là những biểu hiện NL GQVĐ của SV, vừa mang ý nghĩa định lượng, chẳng hạn số lần thực hiện GQVĐ của SV. Để có lượng thông tin đầy đủ đòi hỏi người quan sát phải tập trung vào đối tượng quan sát, theo dõi sát sao, tránh bỏ sót những thông tin (nhất là những thông tin chủ yếu, quan trọng) liên quan đến việc đánh giá NL GQVĐ của đối tượng quan sát. GV sàng lọc và lưu giữ các thông tin chủ yếu quan trọng để phục vụ cho việc đánh giá NL GQVĐ của SV.

Quan sát của GV trong dạy học có thể phân loại như sau:

- Quan sát ngẫu nhiên và quan sát có chủ định.

- Quan sát đám đông và quan sát cá nhân.

- Quan sát thời điểm và quan sát quá trình.

NL GQVĐ của SV được bộc lộ trong quá trình tham gia hoạt động học tập. Để nhận biết sự tiến bộ của SV và giúp cho độ tin cậy của đánh giá về NL GQVĐ cao hơn, GV cần thu thập các thông tin khi quan sát SV trong quá trình GQVĐ (dùng các bảng kiểm quan sát), đối chiếu các thông tin thu thập được với các tiêu chí trong thang đánh giá NL GQVĐ và ghi nhận kết quả thu được vào sổ nhật kí dạy học theo đơn vị lớp học (nhật kí dạy học có thể lưu trong máy vi tính). Bảng kiểm quan sát để đánh giá NL GQVĐ của SV tại thời điểm quan sát. Cuối mỗi tháng GV sẽ tổng hợp kết quả các lần đánh giá NL GQVĐ của SV và ghi nhận vào sổ nhật kí dạy học của lớp. Nội dung sổ nhật kí dạy học hoàn toàn mang ý nghĩa định tính, qua đó có thể nhận biết được sự tiến bộ trong một quá trình học tập và kịp thời phản hồi về NL GQVĐ cho SV. Cuối mỗi giai đoạn học tập, GV tham khảo sổ nhật kí dạy học để xếp loại học lực của SV. Kỹ thuật này thường dùng khi đánh giá NL của SV bằng phương pháp quan sát: quan sát cá nhân SV độc lập GQVĐ hoặc làm việc nhóm để GQVĐ; quan sát có chủ định hoặc quan sát ngẫu nhiên SV GQVĐ. 

Ví dụ 1: (Quan sát có chủ định)

GV dạy lớp Y1EK13 Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam (nơi tiến hành thực nghiệm) vận dụng các phương pháp dạy học hiện dại, cho SV cả lớp trả lời các câu hỏi trong giờ học lí thuyết và qua đó đánh giá NL GQVĐ của SV Trần Thị Thu Hiền (có chủ định trước). Trong tiết dạy GV đã sử dụng một số câu hỏi (chứa đựng vấn đề), GV quan sát tinh thần tập của SV Trần Thị Thu Hiền và ghi nhận vaò bảng kiểm quan sát như sau: 
BẢNG KIỂM QUAN SÁT 
TINH THẦN HỌC TẬP CỦA SV

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GQVĐ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NNLCB CỦA CNMLN
(Quan sát có chủ định)

SV được đánhgiá: Trần Thị Thu Hiền

Lớp: Y1EK13, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

GV đánh giá: Tưởng Thị Thắm

Tiết 2, thứ 6, 12/11/2017

	TT
	Họ tên SV
	Mức độ chăm chú nghe giảng
	Phát biểu xây dựng bài
	Tham gia hoạt động nhóm

	
	
	Rất chăm chú
	Bình thường
	Chưa chăm chú
	Tích cực
	Bình thường
	Chưa tích cực
	Tích cực, hiệu quả
	Tích cực, chưa hiệu quả
	Chưa tích cực

	1
	Trần Thị Thu Hiền
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	


Ví dụ 2: (Quan sát ngẫu nhiên)

GV dạy lớp Giáo dục Tiểu học K58, trường Đại Học Tây Bắc (nơi tiến hành thực nghiệm) yêu cầu SV cả lớp giải quyết một vấn đề trong giờ thảo luận. Trong lúc theo dõi SV của lớp thực hiện GQVĐ, ngẫu nhiên quan sát SV Lê Thị Bích Ngọc về thái dộ chuẩn bị tư liệu, phương tiện dạy học và thái độ trong giờ thảo luận. GV sử dụng bảng kiểm quan sát cá nhân SV để đánh giá năng lực GQVĐ của SV này như sau:
BẢNG KIỂM QUAN SÁT THÁI ĐỘ CHUẨN BỊ TƯ LIỆU, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC VÀ THÁI ĐỘ THẢO LUẬN CỦA SV
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GQVĐ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NNLCB của CNMLN 
(Quan sát ngẫu nhiên)

SV được đánh giá: Lê Thị Bích Ngọc

Lớp: Giáo dục Tiểu học K58 - trường Đại Học Tây Bắc

GV đánh giá: Nguyễn Thị Linh Huyền
Tiết 3, thứ 5, ngày 06/12/2017

	TT
	Họ tên SV
	Chuẩn bị mẫu vật/phương tiện
dạy học
	Thái độ thảo luận

	
	
	Có chuẩn bị
	Không chuẩn bị
	Tích cực, hiệu quả
	Tích cực, chưa hiệu quả
	Chưa tích cực

	
	
	Đầy đủ, mẫu tốt
	Đầy đủ, mẫu không tốt
	Chưa đầy đủ, mẫu không tốt
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Bích Ngọc
	X
	
	
	
	
	
	X


Trong một tiết dạy, GV chỉ nên chủ định quan sát, hoặc ngẫu nhiên quan sát và đánh giá khoảng 5 đến 10 SV, để không mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học của tiết học. Với hai hình thức này, GV có thể phát tờ bảng kiểm cho 5 bạn SV trong lớp cùng GV quan sát và đánh giá bạn Hiền và bạn Ngọc hoặc phát bảng kiểm này cho chính em Hiền và em Ngọc tự đánh giá tinh thần học tập của bản thân mình.
Ví dụ 3: (Quan sát hoạt động theo nhóm)

GV giảng dạy lớp MNK14A, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên (nơi tiến hành thực nghiệm) cho SV của lớp hoạt động giờ thảo luận, đánh giá năng lực GQVĐ của các SV. Trước khi tiến hành giờ thảo luận, GV cung cấp cho tất cả các SV trong lớp một bảng kiểm, cho SV đọc và nêu trao đổi nội dung bảng kiểm trong 5 phút, nếu không có ý kiến gì thì GV hướng dẫn SV cách ghi bảng kiểm và cho lớp tiến hành buổi thảo luận. Đánh giá những nội dung ý tưởng, nội dung, hình thức báo cáo, cách thức trình bày báo cáo, thời gian báo cáo và nhận xét, góp ý, trả lời phản biện các nhóm. Ghi mức độ kết quả quan sát vào bảng kiểm quan sát hoạt động nhóm như sau:
BẢNG KIỂM QUAN SÁT SẢN PHẨM GQVĐ CỦA SV
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GQVĐ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NNLCB của CNMLN 

Nhóm thực hiện: Nhóm 1 (tự đánh giá)
Nhóm đánh giá: Nhóm 3

Lớp: MNK14A, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên        

GV đánh giá: Nguyễn Thị Bích Liên

Tiết 4, thứ 2, 03/12/2017

	Nội dung đánh giá
	Thang điểm
	Người đánh giá

	
	
	Nhóm thực hiện
	Nhóm đánh giá
	GV đánh giá

	1) Ý tưởng
	10
	10
	8
	8

	- Độc đáo, sáng tạo, sắp xếp hợp lý
	10
	10
	
	

	- Hay, sáng tạo, chưa sắp xếp hợp lý
	8
	
	8
	8

	- Thiếu ý tưởng sáng tạo, sắp xếp rời rạc
	5
	
	
	

	2) Nội dung
	40
	30
	30
	30

	- Chính xác, đầy đủ, có tính giáo dục và thuyết phục
	40
	
	
	

	- Chính xác, đầy đủ, có tính giáo dục nhưng  chưa thuyết phục
	30
	30
	30
	30

	- Thiếu chính xác, đầy đủ, có tính giáo dục, thiếu thuyết phục
	15
	
	
	

	3) Hình thức báo cáo
	15
	15
	10
	8

	- Phong phú, bố cục hợp lý, màu sắc, phông chữ phù hợp, không sai lỗi chính tả
	15
	15
	
	

	- Phong phú, bố cục hợp lý, màu sắc, phông chữ chưa phù hợp, có sai lỗi chính tả
	10
	
	10
	

	- Phong phú, bố cục chưa hợp lý, màu sắc, phông không phù hợp, sai lỗi chính tả
	8
	
	
	8

	4) Cách thức trình bày báo cáo
	15
	10
	10
	8

	- Nhiều thành viên nhóm cùng trình bày, có tính thuyết phục, hấp dẫn
	15
	
	
	

	- Đại diện nhóm trình bày, có tính thuyết phục, hấp dẫn
	10
	10
	10
	

	- Đại diện nhóm trình bày, ít có tính thuyết phục, hấp dẫn
	8
	
	
	8

	5) Thời gian báo cáo
	10
	7
	7
	7

	- Đúng thời gian, phù hợp giữa các phần trong bài trình bày
	10
	
	
	

	- Đúng thời gian, chưa phù hợp giữa các phần trong bài trình bày
	7
	7
	7
	7

	- Chưa đúng thời gian, chưa phù hợp với các phần trong bài trình bày
	5
	
	
	

	6) Nhận xét, góp ý và trả lời phản biện       các nhóm
	10
	10
	10
	10

	- Nhóm nhận xét, góp ý hay, không trùng lặp các nhóm, trả lời câu hỏi thuyết phục
	10
	10
	10
	10

	- Nhóm nhận xét, góp ý hay, ít trùng lặp các nhóm, trả lời câu hỏi tương đối thuyết phục
	7
	
	
	

	Nhóm nhận xét, góp ý không hay, thường trùng lặp các nhóm, trả lời câu hỏi chưa thuyết phục
	5
	
	
	

	Tổng điểm 
	100
	82
	75
	71


Như vậy, quan sát cá nhân SV độc lập GQVĐ hoặc làm việc nhóm để GQVĐ; quan sát có chủ định hoặc ngẫu nhiên, mức độ NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN được GV ghi nhận tại thời điểm đó, kết quả đánh giá được ghi vào sổ nhật kí dạy học. Tổng hợp các kết quả này trong một giai đoạn học tập của SV, GV đưa ra định hướng bồi dưỡng NL GQVĐ cho SV.

- Sổ nhật kí dạy học lớp Cao Đẳng Mầm non K13 A, Trường Cao đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
SỔ NHẬT KÍ DẠY HỌC

ĐÁNH GIÁ NL GQVĐ CỦA SV TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NNLCB CỦA CNMLN
	TT


	Tên SV
	Mức độ NL GQVĐ SV đạt được

	
	
	Tu1 
	Tu2
	Tu3
	Tu4
	Tu5
	Tu6
	Tu7
	Tu8
	Tu9
	Tu...
	TK

	1
	Hoài Anh
	TrB
	
	K
	
	T
	
	T
	
	
	
	

	2
	Châm anh
	K
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	

	3
	Minh Ánh
	
	TrB
	
	
	
	
	K
	
	
	
	

	4
	Hồng Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ngọc Ánh
	
	Y
	
	
	T
	
	K
	
	
	
	

	6
	Hà Bảo
	T
	
	
	
	
	
	K
	
	
	
	

	7
	Quôc Bảo
	K
	
	
	K
	
	
	TrB
	
	
	
	

	8
	Bẳng
	
	TrB
	
	
	T
	
	
	
	
	
	

	9
	Chanh
	T
	
	
	K
	
	
	T
	
	
	
	

	10
	Chuyên
	
	K
	
	
	K
	
	
	
	
	
	

	11
	Dịu
	K
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	

	12
	Dương
	TrB
	
	
	K
	
	
	T
	
	
	
	

	13
	Dũng
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Lê Đăng
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Hồng Đăng
	TrB
	
	
	
	K
	
	K
	
	
	
	

	16
	Hà
	K
	
	
	
	
	
	K
	
	
	
	

	17
	Hạnh
	
	K
	
	
	T
	
	
	
	
	
	

	18
	Hảo
	T
	
	
	K
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Hoa
	
	TrB
	
	
	
	
	TrB
	
	
	
	

	20
	Lê Hòa
	
	Y
	
	
	T
	
	
	
	
	
	

	21
	Chu Hòa
	T
	
	K
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Minh Hằng
	K
	
	
	
	K
	
	
	
	
	
	

	23
	Thu Hằng
	
	Y
	
	
	
	
	K
	
	
	
	

	24
	Hậu
	T
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	

	25
	Hoàng Huyền
	
	Y
	
	
	
	TrB
	
	
	
	
	

	26
	Khánh Huyền
	
	K
	
	
	
	
	T
	
	
	
	

	27
	Luân Huyền
	
	T
	
	
	T
	
	
	
	
	
	

	28
	Kha
	T
	
	
	
	
	K
	
	
	
	
	

	29
	Khanh
	
	Y
	
	
	
	K
	
	
	
	
	

	30
	Khánh
	
	
	
	
	T
	
	T
	
	
	
	

	31
	Hồng Khuyên
	
	TrB
	
	
	
	
	K
	
	
	
	

	32
	Lệ Khuyên
	
	
	
	T
	
	
	T
	
	
	
	

	33
	Mai Lan
	K
	
	
	
	K
	
	
	
	
	
	

	34
	Trần Lan
	K
	
	
	
	
	K
	
	
	
	
	

	35
	Đức Lê
	
	
	
	
	
	
	T
	
	
	
	

	36
	Ly
	
	K
	
	
	
	
	T
	
	
	
	

	37
	Lý
	
	
	Y
	
	
	TrB
	
	
	
	
	

	38
	Luân
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Luận
	
	
	
	
	
	
	K
	
	
	
	

	40
	Luyến
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Dương Mai
	
	
	
	K
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Nguyễn Mai
	
	
	
	K
	
	
	
	
	
	
	

	43
	My
	
	
	Y
	
	
	
	TrB
	
	
	
	

	44
	Mây
	
	K
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Nết
	
	
	
	
	
	
	K
	
	
	
	

	46
	Nga
	
	K
	
	
	
	K
	
	
	
	
	

	47
	Ngà
	
	TrB
	
	
	
	
	T
	
	
	
	

	48
	Ngân
	K
	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Ngần 
	K
	
	
	
	
	K
	
	
	
	
	

	50
	Kiều Nhung
	Y
	
	
	
	TrB
	
	
	
	
	
	

	51
	Vũ Nhung
	
	K
	
	
	
	T
	
	
	
	
	

	52
	Phương
	
	K
	
	
	
	
	T
	
	
	
	

	53
	Phượng
	
	
	K
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Sơn
	Y
	
	
	
	
	K
	
	
	
	
	

	55
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	T
	
	
	
	

	56
	Thắng
	
	
	
	K
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Thu
	
	TrB
	
	
	
	T
	
	
	
	
	

	58
	Thư 
	
	Y
	
	
	TrB
	
	
	
	
	
	

	59
	Thiện
	
	
	T
	
	
	
	T
	
	
	
	

	60
	Lưu Trang
	Y
	
	
	
	
	K
	
	
	
	
	

	61
	Tuấn
	
	
	K
	K
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Xuân
	
	TrB
	
	
	K
	
	T
	
	
	
	


(T:Tốt, K: Khá, TrB: Trung bình, Y: Yếu,  k: Kém)

Ghi chú: 

- Tu là tuần

- TK là tổng kết
Tiểu kết chương 3

Trên cơ sở những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học bộ môn, chúng tôi đề xuất nguyên tắc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN. Sau đó tập trung vào 2 nhóm biện pháp sư phạm kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học bộ môn, nhằm hình thành và rèn luyện cácNL cần thiết cho người học sau khi ra trường bước vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học ở các trường địa học, cao đẳng hiện nay.
Trong chương 3, vấn đề cốt yếu cần tập trung vào các biện pháp: Xây dựng và sử dụng công cụ đánh giá NL GQVĐ và sử dụng các phương pháp đánh giá hợp lý như: Kiểm tra vấn đáp; Kiểm tra viết; Đánh giá thông qua quan sát. Trong mỗi biện pháp, tác giả xác định mục tiêu và xây dựng quy trình vận dụng có dẫn chứng, ví dụ thực tiễn minh họa làm rõ ưu thế và hiệu quả của từng biện pháp. Luận án xác định việc xây dựng được thang đo; ma trận và bộ đề là trọng tâm để đánh giá NL GQVĐ của SV nhằm tạo cơ hội cho SV được hình thành, rèn luyện và phát triển NL GQVĐ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Các biện pháp sư phạm chúng tôi đề xuất dựa trên các thành tố của quá trình dạy học, điều kiện thực tế dạy học và yêu cầu đổi mới nội dung dạy học, PPDH và kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay thực chất là góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học môn học.
Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong việc triển khai các biện pháp đánh giá trên đòi hỏi người dạy phải có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ vững chắc về dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng NL, hưởng ứng nhiệt tình và nhiệt huyết trong việc tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá bộ môn. Người học cũng phải có động cơ học tập đúng đắn, có ý thức kỷ luật khoa học trong học tập, đặc biệt phải được trang bị những kiến thức cần thiết về đánh giá NL GQVĐ và nắm được quy trình thực hiện để tham gia tốt vào công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng NL người học. Có như vậy mới góp phần nâng cao được chất lượng dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.
Các phương pháp nói trên sẽ được đưa vào áp dụng đồng bộ trong quá trình thực nghiệm sư phạm. Kết quả thực nghiệm sẽ là căn cứ để đánh giá tính khả thi, hiêu quả và mức độ phù hợp của các biện pháp nâng cao chất lượng đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN đã được đề xuất ở trên.

Chương 4

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM CÁC BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 
Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY
4.1. Kế hoạch thực nghiệm

4.1.1. Mục đích thực nghiệm

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành nhằm mục đích kiểm nghiệm tính khả thi và tính hiệu quả của các biện đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng, thông qua đánh giá một số NL thành tố của NL GQVĐ của SV.

4.1.2. Địa bàn và đối tượng thực nghiệm

Thực nghiệm tiến hành ở Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, trường nằm ở Hà Nội, thủ đô lớn của cả nước, có điều kiện phát triển giáo dục. Đồng thời thực nghiệm được tiến hành ở trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, địa phương vùng trung du miền núi phía Bắc, gặp nhiều khó khăn trong phát triển giáo dục. 

Đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học là một công việc còn mới mẻ đối với ba trường này, vì vậy chúng tôi chỉ tiến hành tập trung ở ba lớp chọn TN ở ba trường. Thời gian tiến hành TN, từ đầu tháng 8 năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2017 (Học kì I năm học 2017 - 2018). 

Tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, TN được tiến hành ở Lớp Y1 E K 13, GV dạy phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở lớp này là cô giáo Tưởng Thị Thắm, có nhiều năm kinh nghiệm trong dạy học phần Triết học môn học này.
Tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, TN được tiến hành ở lớp Ngữ văn K52 A, GV dạy phần Triết học môn NNLCB của CNMLN của lớp này là cô giáo Ngô Thị Lan Anh, có nhiều năm kinh nghiệm trong dạy học phần Triết học môn học này.

Tại trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, TN được tiến hành tại Lớp Cao đẳng mầm non K 13 A, GV dạy phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở lớp này là cô giáo Nguyễn Thị Bích Liên, có nhiều năm kinh nghiệm dạy phần Triết học môn học này. 

Bảng 4.1. Các lớp thực nghiệm 

	STT
	Lớp/Trường
	Sĩ số

	1
	Y1EK13 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
	120

	2
	Ngữ Văn K52 A Đại học sư phạm Thái Nguyên
	72

	3
	MNK13A Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên
	60


4.1.3. Nội dung thực nghiệm

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu các trường, chúng tôi đã tìm hiểu việc đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở mỗi trường và nhận thấy rằng: Hiện nay đánh giá học tập của SV (học lực) ở các trường đại học, cao đẳng nói chung và ở ba trường này nói riêng được thực hiện theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 05/10/2007 và thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT. Đánh giá học lực của SV chủ yếu là đánh giá kết quả học tập, trong đó tập trung đánh giá mức độ kiến thức, kĩ năng đạt được theo chuẩn chương trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Dựa vào điểm trung bình môn học có tính hệ số của các điểm kiểm tra thường xuyên (chuyên cần, thảo luận nhóm, vấn đáp, kiểm tra định kỳ (bài viết) và thi kết thúc môn học (bài viết hoặc vấn đáp) để đánh giá kết quả học tập của một SV. Như vậy, việc đánh giá năng lực nói chung và năng lực GQVĐ của SV nói riêng hầu như không được chú ý một cách có ý thức.

Trên cơ sở những phân tích trên đây, chúng tôi đề xuất việc thực nghiệm đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đã chọn. Với những nội dung sau:
- Thứ nhất, tiến hành thực nghiệm bồi dưỡng cho CBQL và GV dạy phần Triết học môn NNLCB của CNMLN về đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học môn học này với hình thức: tập huấn cho GV dạy phần Triết học môn NNLCB của CNMLN các lớp thực nghiệm (có Tổ trưởng tổ Nguyên lý và Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn hoặc trưởng phòng đào tạo tham dự) về cách thức đánh giá NL GQVĐ của SV. Nội dung tập huấn gồm:

+ Các thành tố của năng lực GQVĐ (tài liệu sử dụng lấy mục 2.1.1.3 của luận án).
+ Quy trình đánh giá năng lực GQVĐ (tài liệu sử dụng lấy mục 2.1.2.3 của luận án).

+ Công cụ đánh giá năng lực GQVĐ (tài liệu sử dụng lấy mục 3.2.1 của luận án).
+ Các phương pháp đánh giá năng lực GQVĐ (tài liệu sử dụng lấy mục 3.2.2 của luận án).

- Thứ hai, triển khai đến SV của các lớp thực nghiệm một số vấn đề về đánh giá NL GQVĐ, các tiêu chí đánh giá và thang đo NL GQVĐ.

+ SV được làm quen với các thành tố của NL GQVĐ, công cụ đánh giá, thang đánh giá NL GQVĐ (bảng 3.1, 3.2), các bảng kiểm.  

+ Khi thực nghiệm đánh giá nếu gặp vấn đề đặt ra, GV yêu cầu SV GQVĐ theo quy trình GQVĐ đã được trình bày trong luận án.

​- Thứ ba, tổ chức cho SV các lớp thực nghiệm kiểm tra và thi kết thúc học phần bằng đề thi đánh giá các NL thành tố của NL GQVĐ đã nêu trong luận án.

4.1.4. Phương pháp thực nghiệm

Hoạt động đánh giá NL GQVĐ của SV đã được tiến hành như sau:

+ Trong giờ dạy: GV thực hiện vấn đáp với một số câu hỏi có vấn đề; tiến hành (có chủ định) kiểm tra bài tập giao về nhà của một số SV; cho SV giải bài tập tại lớp, chấm điểm bài trình bày tại lớp của một số SV. Trong một giờ dạy GV ngoài yêu cầu bao quát lớp còn cần quan sát chủ động ít nhất 1 SV (ghi bảng kiểm quan sát cá nhân SV), chấm điểm 2 bài tập của SV vận dụng lí thuyết để làm bài (nghiên cứu sản phẩm). 

Chẳng hạn dùng phương pháp vấn đáp để đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong một giờ dạy học môn NNLCB của CNMLN. Qua các hoạt động như vậy, GV có thể nhận biết được NL GQVĐ của SV.
+ Tổ chức làm việc theo nhóm: GV nêu vấn đề cần giải quyết và yêu cầu của hoạt động làm việc nhóm cho SV, xây dựng phiếu đánh giá NL hợp tác nhóm, phiếu đánh giá tính hiệu quả trong hợp tác nhóm... GV chia lớp học thành 4 hoặc 5 nhóm học tập và quan sát quá trình GQVĐ của các nhóm SV. Hết thời gian làm bài, đại diện các nhóm SV trình bày phương thức GQVĐ của nhóm mình, SV các nhóm khác đánh giá sản phẩm của nhóm bạn và GV đưa ra nhận xét đánh giá cuối cùng và gợi ý về cách xây dựng phiếu hướng dẫn chấm điểm năng lực hợp tác nhóm theo tiêu chí tương tác nhóm hiệu quả. GV có thể dùng phiếu này cho SV tự đánh giá và đánh giá các bạn trong nhóm (ghi bảng kiểm quan sát SV làm việc nhóm).
+ Làm bài kiểm tra: Mỗi lớp chọn thực nghiệm làm ba bài kiểm tra thường xuyên, một bài kiểm tra kết thúc môn học và một bài thi kết thúc học phần. SV thể hiện năng lực GQVĐ trong Giấy làm bài và Giấy thi (Kết hợp cả trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan.

4.2. Tổ chức thực nghiệm

Tại các lớp thực nghiệm GV giảng dạy theo giáo án được tác giả soạn theo định hướng phát triển NL GQVĐ. Trong luận án này, chỉ đề cập đến khâu đánh giá nên giáo án không được trình bày ở đây.  

Tác giả luận án đã tham gia dự giờ ở mỗi lớp thực nghiệm 9 tiết, tổng cộng là 45 tiết (chương I: Chủ nghĩa duy vật biện chứng, phần II. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Chương II: Phép biện chứng duy vật, phần II. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, phần IV. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập). 

Tổ chức cho các lớp thực nghiệm làm bài kiểm tra và bài thi kết thúc học phần, sau đó thống kê số lượng các mức độ NL thành tố mà các em đã đạt được và chấm điểm

4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm

4.3.1. Kết quả đánh giá định tính

Từ thực nghiệm sư phạm, có thể rút ra một số nhận định sau:

- Lúc đầu SV chưa thực hiện đúng theo quy trình GQVĐ, chưa hiểu rõ thang đánh giá NL GQVĐ nên việc thực hiện còn bỡ ngỡ, lúng túng. Chỉ một thời gian ngắn, khi đã quen với phương án đánh giá mới thì việc đánh giá và tự đánh giá có thêm thuận lợi và có thể tiến hành thường xuyên. Mặt khác cho thấy việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN nếu tổ chức hợp lý thì sẽ phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo của SV khi tham gia vào hoạt động học tập, kết quả của môn học vì thế cũng được nâng lên. Điều này sẽ góp phần vào việc tăng tính hứng thú của SV đối với môn học mà trước nay trong tâm lý SV là khô khan, khó hiểu, khó học.

- Trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN có thể đánh giá được NL GQVĐ của SV theo các thành tố của NL GQVĐ như luận án đã đề xuất. Thông qua cách đánh giá này, kết quả học tập của SV trở nên khách quan và chính xác hơn, đồng thời góp phần phát triển được cho SV năng lực GQVĐ không chỉ trong môn học này mà còn đối với các môn học khác trong chương trình đào tạo.

- Trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, thang đánh giá NL GQVĐ không chỉ giúp GV đánh giá được NL GQVĐ của SV, mà còn giúp SV tự đánh giá được NL GQVĐ của bản thân các em và của các bạn cùng học. Cụ thể là GV có thể đánh giá định lượng (cho điểm) và đánh giá định tính (nhận xét) NL GQVĐ của SV trong dạy học môn học này, SV tự nhận xét được NL của bản thân các em và nhận xét được NL GQVĐ của các bạn cùng học.

- Các GV đã thực hiện đúng quy trình đánh giá. Các biện pháp, công cụ, đánh giá NL GQVĐ của SV đã được GV sử dụng khá tốt. Với biện pháp đánh giá này đã góp phần cho Sv rèn luyện kỹ năng GQVĐ, nâng cao hiệu quả của môn học; tạo cho SV tính chủ động khi giải quyết một vấn đề nảy sinh trong đời sống thực tiễn.
4.3.2. Kết quả đánh giá định lượng

4.3.2.1. Kết quả ghi nhận từ các lớp thực nghiệm

Các GV dạy TN đã thực hiện đúng quy trình đánh giá, đã có sự kết hợp các phương pháp đánh giá, sử dụng linh hoạt các công cụ đánh giá để đánh giá NL GQVĐ của SV trong giờ dạy. Dưới đây là các số liệu minh họa:
* Lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

Ghi nhận từ 9 tiết dạy, chúng tôi thu được các kết quả sau đây:
Một là, GV sử dụng 37 câu hỏi và bài tập GQVĐ; có 114 lượt SV thực hiện (trả lời câu hỏi và giải bài tập), trong đó bao gồm 36 lượt SV thể hiện là hiểu vấn đề, 29 lượt SV đề xuất giải pháp GQVĐ, 29 lượt SV thực hiện giải pháp GQVĐ, 20 lượt SV hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới. 

Điều này cho thấy, GV và SV đã bước đầu thực hiện được theo quy trình đánh giá NL GQVĐ trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN. Qua quan sát trực tiếp tại lớp, chúng tôi nhận thấy, GV đã xác định được các thành tố NL GQVĐ của SV và đưa ra được các câu hỏi để phát huy các thành tố NL đó. Đồng thời, GV cũng đã thiết kế được các công cụ phù hợp để đánh giá được NL GQVĐ của SV như: Phiếu đánh giá NL GQVĐ của nhóm, phiếu đánh giá hoạt động cá nhân, bảng kiểm quan sát, sổ nhật ký...

Hai là, SV tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau: Có 66 lượt SV tự đánh giá NL GQVĐ của mình và 101 lượt SV đánh giá NL GQVĐ của bạn. Cụ thể:

Bảng 4.2. Kết quả SV tự ĐG và ĐG lẫn nhau về năng lực GQVĐ (Lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam)

	Mức độ năng lực
	SV tự đánh giá
	SV đánh giá lẫn nhau

	
	Số lượt SV đạt
	Tỷ lệ %
	Số lượt SV đạt
	Tỷ lệ %

	Hiểu vấn đề
	H3
	15
	57,7
	30
	76,9

	
	H2
	9
	34,6
	9
	23,1

	
	H1
	2
	7,7
	0
	0

	
	H0
	0
	0
	0
	0

	Đề xuất giải pháp GQVĐ
	P3
	8
	42,1
	25
	64,1

	
	P2
	8
	42,1
	14
	35,9

	
	P1
	3
	15,8
	0
	0

	
	P0
	0
	0
	0
	0

	Thực hiện giải pháp GQVĐ
	Tr3
	8
	57,1
	11
	68,8

	
	Tr2
	6
	42,8
	2
	12,5

	
	Tr1
	0
	0
	3
	18,7

	
	Tr0
	0
	0
	0
	0

	Hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới
	V2
	5
	74,4
	6
	85,7

	
	V1
	2
	28,6
	1
	14,3

	
	V0
	0
	0
	0
	0


Nhìn vào bảng 4.2, việc SV tham gia tự ĐG và ĐG lẫn nhau về NL GQVĐ bao gồm: 4 thành tố NL GQVĐ của SV (Hiểu vấn đề; Đề xuất giải pháp GQVĐ; Thực hiện giải pháp GQVĐ; Hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới). Trong đó, ở NL hiểu vấn đề có 57,7 % số SV tự đánh giá là “Đúng vấn đề”; chỉ có 7,7 % số SV tự đánh giá là “Hiểu đúng một phần vấn đề” và không có SV nào tự đánh giá là “Hiểu sai vấn đề”. Điều này cho thấy SV các lớp TN đã biết đánh giá và đánh giá đúng về NL hiểu vấn đề. 

Đối với việc SV đánh giá lẫn nhau về NL GQVĐ có 76,9% số SV đánh giá là “Hiểu đúng vấn đề”; không có trường hợp nào là “Hiểu sai” hoặc “Chỉ hiểu đúng một phần vấn đề”. Như vậy, SV đã biết cách đánh giá lẫn nhau về NL GQVĐ.

Đối với các thành tố đề xuất gải pháp GQVĐ, thực hiện giải pháp GQVĐ, hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới nhìn vào bảng 4.2 cho thấy, nhìn chung SV đã biết cách tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau về NL GQVĐ trong học tập phần Triết học môn NNLCB của CNMLN.

Ba là, kết quả đánh giá NL bằng vấn đáp và bằng quan sát SV được GV dạy TN ghi nhận vào sổ nhật kí dạy học. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 12/2017 GV đã  ghi nhận kết quả đánh giá vào sổ nhật ký dạy học với tổng số 170 lượt SV. Số SV được ghi nhận nhiều lượt nhất (9 lượt) là 6 em, số SV được ghi nhận ít lượt nhất (2 lượt) là 3 em. Cụ thể: 

Bảng 4.3. Kết quả GV đánh giá NL GQVĐ của SV trong sổ nhật kí DH (Lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam)

	Mức độ năng lực
	Số lượt SV đạt
	Tỷ lệ %

	Hiểu vấn đề

(50 lượt SV)
	H3
	37
	74,0

	
	H2
	10
	20,0

	
	H1
	2
	4,0

	
	H0
	1
	2,0

	Đề xuất giải pháp GQVĐ

(45 lượt SV)
	P3
	28
	62,2

	
	P2
	12
	26,7

	
	P1
	3
	6,7

	
	P0
	2
	4,4

	Thực hiện giải pháp GQVĐ

(45 lượt SV)
	Tr3
	30
	66,7

	
	Tr2
	8
	17,8

	
	Tr1
	4
	8,9

	
	Tr0
	3
	6,7

	Hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới (30 lượt)
	V2
	21
	70,0

	
	V1
	6
	20,0

	
	V0
	3
	10,0


Bốn là, kết quả làm bài kiểm tra định kỳ 1 tiết và bài thi kết thúc học phần (120 SV), (Lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) Cụ thể:

Bảng 4.4. Kết quả đánh giá NL GQVĐ của SV qua các bài kiểm tra định kỳ 1 tiết và bài thi kết thúc học phần (Lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam)

	Mức độ năng lực
	Kết quả kiểm tra định kỳ 1 tiết
	Kết quả bài thi kết thúc học phần

	
	Số SV đạt
	Tỷ lệ %
	Số SV đạt
	Tỷ lệ %

	Hiểu vấn đề


	H3
	82
	68,3
	86
	71,7

	
	H2
	35
	29,2
	32
	26,7

	
	H1
	3
	2,5
	2
	1,7

	
	H0
	0
	0
	0
	0

	Đề xuất giải pháp GQVĐ
	P3
	76
	63,3
	80
	66,7

	
	P2
	40
	33,3
	39
	32,5

	
	P1
	4
	3,3
	1
	0,8

	
	P0
	0
	0
	0
	0

	Thực hiện giải pháp GQVĐ
	Tr3
	70
	58,3
	71
	59,2

	
	Tr2
	40
	33,3
	39
	32,5

	
	Tr1
	8
	6,7
	10
	8,3

	
	Tr0
	2
	1,7
	0
	0

	Hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới
	V2
	70
	58,3
	73
	60,8

	
	V1
	28
	23,3
	30
	25,0

	
	V0
	22
	18,3
	17
	14,2



Bảng 4.5. Kết quả học tập của SV qua các bài kiểm tra định kỳ 1 tiết và bài thi kết thúc học phần (Lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) 

	Bài kiểm tra
	Điểm

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Bài kiểm tra định kỳ 1 tiết
	Số SV
	0
	0
	0
	0
	6
	10
	15
	25
	23
	21
	20

	
	TL %
	0
	0
	0
	0
	5,0
	8,3
	12,5
	20,8
	19,2
	17,5
	16,7

	Bài thi kết thúc học phần
	Số SV
	0
	0
	0
	0
	7
	13
	18
	22
	21
	20
	19

	
	TL %
	0
	0
	0
	0
	5,8
	10,8
	15,0
	18,3
	17,5
	16,7
	15,8


Qua kết quả thực nghiệm mà chúng tôi thu được ở các bảng 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 cho thấy việc SV tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau về NL GQVĐ của SV đối với phần Triết học môn NNLCB của CNMLN so với kết quả đánh giá của GV thì thấp hơn. Đối chiếu với bảng 4.5 về kết quả học tập của SV qua các bài kiểm tra của môn học này, việc đánh giá của GV đối với NL GQVĐ của SV là khá phù hợp và chính xác. Đây là cơ sở để khẳng định việc thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV đối với môn học này là cần thiết và mang lại hiệu quả cao cho môn học.

* Lớp Ngữ Văn K52 A, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên năm học 2017 - 2018.

Ghi nhận từ 9 tiết dạy, chúng tôi thu được các kết quả sau đây:

Một là, GV sử dụng 50 câu hỏi và bài tập tình huống GQVĐ, có 150 lượt SV thực hiện (trả lời câu hỏi và làm bài tập tình huống) trong đó bao gồm 42 lượt SV thể hiện là hiểu vấn đề, 40 lượt SV đề xuất được giải pháp GQVĐ, 38 lượt SV đã thực hiện giải pháp GQVĐ, 20 SV hình thành được ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới.
Hai là, SV tự  đánh giá và đánh giá lẫn nhau: Có 70 lượt SV tự đánh giá NL GQVĐ của mình và 110 lượt SV đánh giá NL GQVĐ của bạn. Cụ thể:

Bảng 4.6. Kết quả SV tự  ĐG và ĐG lẫn nhau năng lực GQVĐ (lớp Ngữ văn K52 A, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên)

	Mức độ năng lực
	SV tự đánh giá
	SV đánh giá lẫn nhau

	
	Số lượt SV đạt
	Tỷ lệ %
	Số lượt SV đạt
	Tỷ lệ %

	Hiểu vấn đề
	H3
	21
	63,6
	36
	80,0

	
	H2
	10
	30,3
	9
	20,0

	
	H1
	2
	6,1
	0
	0

	
	H0
	0
	0
	0
	0

	Đề xuât giải pháp GQVĐ
	P3
	8
	53,3
	25
	64,1

	
	P2
	7
	46,7
	14
	35,9

	
	P1
	0
	0
	0
	0

	
	P0
	0
	0
	0
	0

	Thực hiện giải pháp GQVĐ
	Tr3
	7
	58,3
	10
	58,8

	
	Tr2
	5
	41,7
	7
	41,2

	
	Tr1
	0
	0
	0
	0

	
	Tr0
	0
	0
	0
	0

	Hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới
	V2
	6
	60,0
	7
	77,8

	
	V1
	4
	40,0
	2
	22,2

	
	V0
	0
	0
	0
	0


Ba là, kết quả đánh giá NL bằng vấn đáp và kết quả bằng quan sát SV (dùng bảng kiểm) được GV dạy TN ghi nhận vào sổ nhật kí dạy học. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 12/2017 GV đã ghi nhận kết quả đánh giá vào sổ nhật kí dạy học tổng số 163 lượt SV. Số SV được ghi nhận nhiều lượt nhất (8 lượt) là 2 em, số SV được ghi nhận ít lượt nhất (1 lượt) là 2 em. Cụ thể:
Bảng 4.7. Kết quả GV đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong sổ nhật kí DH (lớp Ngữ Văn K 52 A, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên)

	Mức độ năng lực
	Số lượt SV đạt
	Tỷ lệ %

	Hiểu vấn đề

(54 lượt SV)
	H3
	40
	74,1

	
	H2
	11
	20,4

	
	H1
	2
	3,7

	
	H0
	1
	1,8

	Đề xuất giải pháp GQVĐ

(43 lượt SV)
	P3
	29
	67,4

	
	P2
	10
	23,3

	
	P1
	3
	7,0

	
	P0
	1
	2,3

	Thực hiện giải pháp GQVĐ

(43 lượt SV)
	Tr3
	30
	69,8

	
	Tr2
	8
	18,6

	
	Tr1
	3
	7,0

	
	Tr0
	2
	4,6

	Hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới

(23 lượt)
	V2
	15
	65,2

	
	V1
	7
	30,4

	
	V0
	1
	4,3


Bốn là, kết quả làm bài kiểm tra định kỳ 1 tiết và bài thi kết thúc học phần (72 SV). Cụ thể:

Bảng 4.8. Kết quả đánh giá NL GQVĐ của SV qua bài kiểm tra định kỳ 1 tiết và bài thi kết thúc học phần, (lớp Ngữ văn K52 A, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên)

	Mức độ năng lực
	Kết quả kiểm tra định kỳ 
1 tiết
	Kết quả bài thi kết thúc 
học phần 

	
	Số SV đạt
	Tỷ lệ %
	Số SV đạt
	Tỷ lệ %

	Hiểu vấn đề


	H3
	46
	63,9
	47
	65,3

	
	H2
	25
	34,7
	23
	31,9

	
	H1
	1
	1,4
	2
	2,8

	
	H0
	0
	0
	0
	0

	Đề xuất giải pháp GQVĐ


	P3
	40
	55,6
	39
	54,2

	
	P2
	27
	37,5
	28
	38,9

	
	P1
	5
	6,9
	5
	6,9

	
	P0
	0
	0
	0
	0

	Thực hiện giải pháp GQVĐ
	Tr3
	38
	52,8
	38
	52,8

	
	Tr2
	28
	38,9
	27
	37,5

	
	Tr1
	6
	8,3
	7
	9,7

	
	Tr0
	0
	0
	0
	0

	Hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới
	V2
	28
	38,9
	30
	41,7

	
	V1
	25
	34,7
	22
	30,6

	
	V0
	19
	26,4
	20
	27,7


Bảng 4.9. Kết quả học tập của SV qua bài kiểm tra định kỳ 1 tiết và bài thi kết thúc học phần  (lớp Ngữ văn K52 A, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên)

	Bài kiểm tra
	Điểm

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Bài định kỳ 1 tiết
	Số SV
	0
	0
	0
	2
	2
	4
	8
	20
	16
	10
	10

	
	TL %
	0
	0
	0
	2,8
	2,8
	5,6
	11,1
	27,7
	22,2
	13,9
	13,9

	Bài thi kết thúc học phần
	Số SV
	0
	0
	0
	0
	3
	4
	8
	20
	18
	10
	9

	
	TL %
	0
	 0
	0
	0
	4,2
	5,6
	11,1
	27,7
	25,0
	13,9
	12,5


Kết quả thực nghiệm mà chúng tôi thu được qua các bảng 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 đều cho thấy việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN lớp Ngữ văn K52, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã được thực hiện đúng quy trình, SV bước đầu đã thể hiện được NL GQVĐ của mình, biết tự đánh giá và đánh giá lẵn nhau về NL GQVĐ.

So sánh với kết quả thực nghiệm của lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam thì NL GQVĐ của SV lớp Ngữ văn K52 A, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên ở mức độ thấp hơn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này, một phần do chất lượng tuyển đầu vào của hai trường khác nhau, điều kiện tổ chức dạy học khác nhau... Vì thế, kết quả việc đánh giá NL GQVĐ của SV giữa hai trường đã có sự chênh lệch là điều tất yếu. 

* Lớp Cao đẳng Mầm non K13 A, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên năm học 2016 - 2017.

Ghi nhận từ 9 tiết dạy, chúng tôi thu được kết quả TN như sau:

Một là, GV sử dụng 36 câu hỏi và bài tập tình huống GQVĐ, có 116 lượt SV thực hiện (trả lời câu hỏi và làm bài tập tình huống) trong đó bao gồm 54 lượt SV thể hiện là hiểu vấn đề, 30 lượt SV đề xuất được giải pháp GQVĐ, 26 lượt SV đã thực hiện giải pháp GQVĐ, 6 lượt SV hình thành được ý tưởng mới, phát hiện được vấn đề mới.

Hai là, SV đánh giá và đánh giá lẫn nhau: Có 63 lượt SV tự đánh giá NL GQVĐ của mình và 82 lượt SV đánh giá NL GQVĐ của bạn. Cụ thể:

Bảng 4.10. Kết quả SV tự đánh giá và ĐG lẫn nhau NL GQVĐ (lớp Cao đẳng Mầm non K13 A, Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên)

	Mức độ năng lực
	SV tự đánh giá
	SV đánh giá lẫn nhau

	
	Số lượt SV đạt
	Tỷ lệ %
	Số lượt SV đạt
	Tỷ lệ %

	Hiểu

vấn đề
	H3
	18
	58,1
	33
	73,3

	
	H2
	10
	32,3
	9
	20

	
	H1
	3
	9,6
	3
	6,7

	
	H0
	0
	0
	0
	0

	Đề xuất giải pháp GQVĐ
	P3
	7
	41,2
	25
	61,0

	
	P2
	8
	47,1
	14
	34,1

	
	P1
	2
	11,7
	2
	4,9

	
	P0
	0
	0
	0
	0

	Thực hiện giải pháp GQVĐ
	Tr3
	6
	54,5
	14
	70,0

	
	Tr2
	4
	36,4
	5
	25,0

	
	Tr1
	1
	9,1
	1
	5,0

	
	Tr0
	0
	0
	0
	0

	Hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới
	V2
	3
	75,0
	4
	80,0

	
	V1
	1
	25,0
	1
	20,0

	
	V0
	0
	0
	0
	0


Ba là, kết quả đánh giá NL bằng vấn đáp và kết quả bằng quan sát SV (dùng bảng kiểm) được GV dạy TN ghi nhận vào sổ nhật kí dạy học. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 12/2017 GV đã ghi nhận kết quả đánh giá vào sổ nhật kí dạy học tổng số 159 lượt SV. Số SV được ghi nhận nhiều lượt nhất (18 lượt) là 3 em, số SV được ghi nhận ít lượt nhất (3 lượt) là 3 em. Cụ thể:

Bảng 4.11. Kết quả GV đánh giá NL GQVĐ của SV trong sổ nhật kí DH (lớp Cao đẳng Mầm non K13 A, Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên)

	Mức độ năng lực
	Số lượt SV đạt
	Tỷ lệ %

	Hiểu vấn đề

(54 lượt SV)
	H3
	40
	74,1

	
	H2
	11
	20,4

	
	H1
	2
	3,7

	
	H0
	1
	1,8

	Đề xuất giải pháp GQVĐ

(43 lượt SV)
	P3
	29
	67,4

	
	P2
	10
	23,3

	
	P1
	3
	7,0

	
	P0
	1
	2,3

	Thực hiện giải pháp GQVĐ

(43 lượt SV)
	Tr3
	30
	69,8

	
	Tr2
	8
	18,6

	
	Tr1
	3
	7,0

	
	Tr0
	2
	4,6

	Hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới

(19 lượt SV)
	V2
	6
	31,6

	
	V1
	8
	41,1

	
	V0
	5
	26,3


Bốn là, kết quả làm bài kiểm tra định kỳ 1 tiết và bài thi kết thúc học phần (60 SV). Cụ thể:

Bảng 4.12. Kết quả đánh giá NL GQVĐ của SV qua bài kiểm tra định kỳ 1 tiết và bài thi kết thúc học phần (lớp Cao đẳng Mầm non K13 A, Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên).

	Mức độ năng lực
	Kết quả bài kiểm tra định kỳ 1 tiết
	Kết quả bài thi kết thúc 
học phần

	
	Số SV đạt
	Tỷ lệ %
	Số SV đạt
	Tỷ lệ %

	Hiểu vấn đề


	H3
	45
	75,0
	43
	71,7

	
	H2
	12
	20,0
	13
	21,7

	
	H1
	3
	5,0
	4
	6,6

	
	H0
	0
	0
	0
	0

	Đề xuất giải pháp GQVĐ


	P3
	30
	50,0
	30
	50,0

	
	P2
	16
	22,7
	10
	16,7

	
	P1
	10
	16,7
	14
	23,3

	
	P0
	4
	6,6
	6
	10,0

	Thực hiệngiải pháp GQVĐ
	Tr3
	30
	50,0
	31
	51,7

	
	Tr2
	18
	30,0
	17
	28,3

	
	Tr1
	7
	11,7
	6
	10,0

	
	Tr0
	5
	8,3
	6
	10,0

	Hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới
	V2
	5
	8,3
	6
	10,0

	
	V1
	17
	28,3
	16
	26,7

	
	V0
	38
	63,3
	38
	63,3


Bảng 4.13. Kết quả học tập của SV qua các bài kiểm tra định kỳ 1 tiết và bài thi kết thúc học phần (lớp Cao đẳng Mầm non K13 A, Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên). 

	Bài kiểm tra
	Điểm

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Bài kiểm tra định kỳ 1 tiết
	Số SV
	0
	0
	0
	1
	6
	15
	10
	11
	10
	4
	3

	
	TL %
	0
	0
	0
	1,7
	10,0
	25,0
	16,7
	18,3
	16,7
	6,7
	5,0

	Bài thi kết thúc học phần
	Số SV
	0
	0
	0
	3
	5
	14
	12
	10
	10
	3
	3

	
	TL %
	0
	0
	0
	5,0
	8,3
	23,3
	20,0
	16,7
	16,7
	5,0
	5,0


Từ bảng 4.10 đến 4.13 cho thấy kết quả TN về đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN lớp Mầm non K13 A, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên thấp hơn so với kết quả của hai lớp TN đại học mà chúng tôi đã tiến hành. Đặc biệt, ở NL hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới, hầu như SV lớp Cao đẳng Mầm non K13 A đều chưa thể hiện được, điều này được cả SV và GV thừa nhận qua kết quả TN (Các bảng 4.10, 4.11, 4.12, 4.13). Mặc dù vậy, việc đánh giá NL GQVĐ của SV lớp cao đẳng đối với môn học này đã được thực hiện theo đúng quy trình. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào việc đổi mới quá trình thực hiện kiểm tra đánh giá theo tiếp cận NL cho SV của trường Cao đẳng Sư phạm Thái nguyên trong giai đoạn tới.

4.3.2.2. Kết luận chung về kết quả của các lớp thực nghiệm
Các số liệu thống kê kết quả thực nghiệm trên đây cho thấy :

- GV đã biết sử dụng thang đánh giá NL GQVĐ, kết hợp các phương pháp và sử dụng các công cụ để đánh giá được mức độ NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN (các bảng 4.3, 4.7, 4.11, 4.4, 4.8, 4.12).
- SV cũng đã biết sử dụng thang đánh giá NL GQVĐ  để có thể tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau đối với các mức độ NL GQVĐ của bản thân các em và của các bạn học chung trong học tập phần Triết học môn NNLCB của CNMLN (các bảng 4.2, 4.6, 4.10).
- Căn cứ vào thang đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN, GV đã có những đánh giá tương đối chính xác bằng các điểm số về NL GQVĐ của SV khi học tập môn học này (các bảng 4.5, 4.9, 4.13).

- Mức độ đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN các lớp TN ở các trường là không giống nhau.
4.3.2.3. Kết quả khảo sát lấy ý kiến của CBQL và GV
Sau khi thực nghiệm, chúng tôi tiến hành lấy ý kiến của CBQL (tổ trưởng chuyên môn) và GV giảng dạy phần Triết học môn NNLCB của CNMLN lớp TN của ba trường bằng phiếu hỏi với 9 câu hỏi trắc nghiệm (Phụ lục 4.1). 
Dưới đây là tổng hợp ý kiến phản hồi:

Câu 1: Các thành tố NL GQVĐ của SV đã nêu có phản ánh đúng về NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN hay chưa? 

- Cả 6 người đều trả lời: Đúng

Câu 2: Các thành tố NL GQVĐ của SV phần Triết học môn NNLCB của CNMLN đã nêu có thể đánh giá được hay không?

- Cả 6 người đều trả lời: 4 NL thành tố, các NL thành phần đều có thể đánh giá được.

Bảng 4.14. ĐG của GV về mức độ hợp lý các thành tố NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

	Stt
	Nội dung đánh giá
	Ý kiến đánh giá của CBQL, GV

	
	
	Đủ
	Đủ một phần
	Chưa đủ

	
	
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)

	1
	Các thành tố NL GQVĐ của SV nêu ra trong luận án đã đủ để đánh giá NL GQVĐ của SV?
	6/6
	100
	0/6
	0
	6/6
	0

	2
	Các tiêu chí và thang đo NL GQVĐ đã đủ để đánh giá NL GQVĐ của SV? 
	6/6
	100
	0/6
	0
	0/6
	0


Bảng 4.15. ĐG của GV về mức độ quan trọng từng mục đích, mục tiêu của việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

	Stt
	Nội dung đánh giá
	Mức độ đánh giá

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	KQ
	 (%)
	KQ
	(%)
	KQ
	(%)
	KQ
	(%)
	KQ
	(%)

	1
	GV nhận biết NL GQVĐ của SV, từ đó GV điều chỉnh cách dạy
	6/6
	100
	0/6
	0
	0/6
	0
	0/6
	0
	0/6
	0

	2
	SV tự nhận biết NL GQVĐ của bản thân, từ đó điều chỉnh cách học
	4/6
	66,7
	2/6
	33,3
	0/6
	0
	0/6
	0
	0/6
	0

	3
	Tham gia đánh giá KQHT phần Triết học của SV
	2/6
	33,3
	2/6
	33,3
	2/6
	33,3
	0/6
	0
	0/6
	0

	4
	Tham gia xếp loại học lực của SV
	4/6
	66,7
	2/6
	33,3
	0/6
	0
	0/6
	0
	0/6
	0

	5
	Phản hồi cho gia đình, nhà trường để được tạo điều kiện dạy học
	1/6
	16,7
	3/6
	50,0
	2/6
	33,3
	0/6
	0
	0/6
	0

	6
	Điều chỉnh nội dung tài liệu dạy học (Giáo trình, đề cương môn học …)
	0/6
	0
	1/6
	16,7
	3/6
	50,0
	2/6
	33,3
	0/6
	0


(Quy ước: 1 là mức quan trọng nhất, 2 là mức quan trọng vừa, 3 là mức quan trọng, 4 là mức ít quan trọng, 5 là mức không quan trọng).

Bảng 4.16: ĐG của GV về mức độ quan trọng của các hình thức đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay 

	Stt
	Nội dung đánh giá
	Mức độ đánh giá

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	KQ
	(%)
	KQ
	(%)
	KQ
	(%)
	KQ
	(%)
	KQ
	(%)

	1
	Đánh giá chuẩn đoán
	2/6
	33,3
	4/6
	66,7
	0/6
	0
	0/6
	0
	0/6
	0

	2
	Đánh giá quá trình
	6/6
	100
	2/6
	33,3
	0/6
	0
	0/6
	0
	0/6
	0

	3
	Đánh giá tổng kết
	6/6
	100
	2/6
	33,3
	2/6
	33,3
	0/6
	0
	0/6
	0

	4
	Đánh giá chính thức
	5/6
	83,3
	1/6
	33,3
	0/6
	0
	0/6
	0
	0/6
	0

	5
	Đánh giá không chính thức
	0/6
	0
	2/6
	33,3
	4/6
	66,7
	0/6
	0
	0/6
	0

	6
	Đánh giá theo chuẩn
	0/6
	0
	0/6
	0
	2/6
	33,3
	4/6
	66,7
	0/6
	0

	7
	Đánh giá theo tiêu chí
	5/6
	83,3
	1/6
	16,7
	0/6
	0
	0/6
	0
	0/6
	0

	8
	Không dùng hình thức nào
	0/6
	0
	0/6
	0
	0/6
	0
	0/6
	0
	0/6
	0


(Quy ước: 1 là mức quan trọng nhất, 2 là mức quan trọng vừa, 3 là mức quan trọng, 4 là mức ít quan trọng, 5 là mức không quan trọng).

Các GV dạy TN đều cho rằng: Việc sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá là khả thi; thang đánh giá NL GQVĐ đã giúp họ đánh giá được NL GQVĐ của SV, đồng thời SV dùng thang đánh giá NL GQVĐ để tự đánh giá mình và đánh giá NL GQVĐ của các bạn trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Mặt khác thực hiện các biện pháp đánh giá NL GQVĐ góp phần tích cực vào việc đánh giá kết quả học tập và xếp loại học lực phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay của SV. Đồng thời giúp bồi dưỡng NL GQVĐ của SV. Như vậy, mục đích TN đã đạt được, tính khả thi và hiệu quả của phương án đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay mà tác giả luận án đưa ra đã được khẳng định. Kết quả TN sư phạm cho phép khẳng định giả thuyết khoa học là chấp nhận được.

Tiểu kết chương 4

Qua thực nghiệm có thể kết luận: Tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng mà tác giả luận án đưa ra đã được khẳng định trong TN sư phạm. Thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học môn học này ở các trường đại học, cao đẳng thông qua đánh giá bằng phương pháp vấn đáp, kiểm tra viết và quan sát quá trình GQVĐ của SV góp phần tích cực và có ý nghĩa vào hoạt động đánh giá kết quả học tập môn học này của SV. Nếu việc làm này được thực hiện thường xuyên, liên tục qua từng giai đoạn học tập (mỗi tiết, mỗi chương, từng học kỳ và cả năm học) một cách phù hợp sẽ giúp cho GV đánh giá kết quả học tập, xếp loại học lực của SV thêm chính xác, khách quan, tạo động lực, niềm tin, hứng thú cho SV, đặc biệt tạo điều kiện cho SV có cơ hội được rèn luyện NL GQVĐ, một NL đặc biệt quan trọng để các em bước vào cuộc sống. Từ đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả dạy học môn học.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận TC "KẾT LUẬN" \f C \l "1" 
Đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học theo định hướng phát triển NL. Việc tiến hành đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học môn học bên cạnh việc giúp cho quá trình đánh giá kết quả học tập môn học của SV khách quan, chính xác hơn còn góp phần hình thành, rèn luyện NL GQVĐ của SV - một NL đặc biệt quan trọng cho cuộc sống của các em. Luận án đã tập trung giải quyết những vấn đề sau: 

Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án, đánh giá những vấn đề đã được nghiên cứu, chỉ ra những luận điểm kế thừa và những vấn đề bức thiết vẫn còn “bỏ ngỏ” cần được tiếp tục nghiên cứu. Đây là vấn đề tác giả tập trung giải quyết, phương hướng kế thừa, phát triển sâu hơn trong luận án. 
Phần cơ sở lí luận đã luận giải phững vấn đề: Khái niệm NL; khái niệm NL GQVĐ; Xác định các thành tố của NL GQVĐ trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN; Những nhân tố ảnh hưởng đến việc đánh giá NL GQVĐ của SV; Quan niệm về đánh giá NL GQVĐ của SV; Mục tiêu, căn cứ, hình thức, phương pháp và quy trình đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học môn học. Trên cơ sở lý luận đó, tác giả thiết kế hệ thống bảng hỏi, phiếu điều tra phỏng vấn trong quá trình dạy học. 

Phần cơ sở thực tiễn, chúng tôi đã điều tra, đánh giá, phân tích thực trạng đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Từ đó, chỉ rõ những vấn đề cần tập trung giải quyết và xây dựng biện pháp sư phạm đánh giá NL GQVĐ của SV, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học. 
Đề xuất nguyên tắc và các biện pháp đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN. Tác giả tập trung vào hai biện pháp cơ bản nhất để tiến hành đánh giá NL QVĐ của SV là: Xây dựng thang đánh giá NL GQVĐ và sử dụng các phương pháp đánh giá phù hợp như vấn đáp, kiểm tra viết và quan sát. 
Do phạm vi khuôn khổ và điều kiện của luận án, để thuận tiện cho việc thực nghiệm, tác giả tổ chức thực nghiệm tại 3 trường đại học, cao đẳng, học viện căn cứ vào điều kiện thực tế của dạy và học bộ môn. Kết quả thực nghiệm đã chứng minh tính đúng đắn của giả thuyết khoa học mà luận án đặt ra, khẳng định quy trình và biện pháp sư phạm đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN có tính khả thi, có thể áp dụng rộng rãi cho việc đánh giá kết quả môn học ở các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay. Kết quả thực nghiệm sư phạm về mặt định tính và định lượng đã chứng minh tính hiệu quả, tính bền vững của các biện pháp đã được đề xuất trong luận án.
2. Khuyến nghị
Thứ nhất, đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cần nghiên cứu và đổi mới chương trình, nội dung môn học, khuyến khích việc tự chủ trong xây dựng chương trình của các trường tại địa phương để kiến thức phần Triết học môn NNLCB của CNMLN gắn liền với thực tiễn địa phương, gắn liền với ngành nghề đào tạo. Số tiết thảo luận, xêmina trong chương trình môn học cần tăng lên. Đây là điều kiện đảm bảo cho vấn đề thời gian trong GQVĐ của cá nhân, của nhóm và trình bày phương án GQVĐ trong dạy học Triết học. 

Thứ hai, đối với lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng: Cần chú trọng đầu tư cho GV tham gia tập huấn hàng năm về nội dung đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng NL do Bộ GD & ĐT và các trường đại học tổ chức. Đảm bảo tốt cơ sở vật chất, nguồn thiết bị tài liệu học tập cho việc giảng dạy và học tập của GV và SV, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi về không gian cho việc tổ chức các hoạt động dạy học nhằm phát huy được NL GQVĐ của SV như: dạy học theo dự án, dạy học theo kỹ thuật phòng tranh, mảnh ghép, trạm…. 

Thứ ba, đối với đội ngũ GV, tổ chuyên các trường: Cần chú trọng đề xuất bồi dưỡng phương pháp, công cụ, thang đo NL GQVĐ của SV. Với tư cách là người điều khiển, điều chỉnh quá trình dạy học và kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ của SV, GV có vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ người học đạt được mục tiêu bài học, rèn được các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, nhất là NL GQVĐ. Để thực hiện tốt điều này GV cần:

1. Xác định rõ bản chất của quá trình dạy học và đánh giá NL GQVĐ. Đây là nhiệm vụ hàng đầu của GV để thực hiện tốt công việc đánh giá NL GQVĐ của SV bởi nó tác động rất lớn đến kết quả đánh giá NL của SV. 

2. GV phải uyên thâm về kiến thức Triết học Mác - Lênin, hiểu sâu những phạm trù, nguyên lý, quy luật triết học và gắn được những bài học triết học vào thực tiễn cuộc sống, lấy được những ví dụ minh họa gần gũi, dễ hiểu của cuộc sống để SV dễ hiểu vấn đề. Có những hiểu biết nhất định về chuyên ngành đào tạo mà mình giảng dạy hay nói cách khác là chuẩn đầu ra của người học, sự hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và quốc tế đang diễn ra để gắn kết môn học với thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống. Bên cạnh đó việc am hiểu kiến thức các môn lý luận chính trị cũng như các bộ môn khoa học khác như tâm lý học, giáo dục học cũng là một yếu tố cần thiết đối với giảng viên giảng dạy Triết học Mác - Lênin. Trên nền tảng của khối kiến thức đó, GV lựa chọn được những chủ đề thảo luận, xemina hấp dẫn và giúp cho SV có cách nhìn đa chiều về thực tiễn cuộc sống, đặc biệt hóa giải quan niệm khô khan, khó hiểu, khó nhớ in sâu vào tiềm thức của người học đối với môn học. Từ việc yêu thích môn học sẽ hình thành niềm tin và tạo điều kiện để SV thực hiện các hành vi hợp chuẩn, đồng thời xử lý được những tình huống mà cả trong nghề nghiệp của bản thân lẫn cuộc sống đặt ra.

3. GV cần có kỹ năng trong chuẩn bị cũng như tổ chức tiến hành dạy học theo hướng tiếp cận NL nói chung và hình thành phát triển NL GQVĐ cho SV nói riêng, đặc biệt là kỹ năng tổ chức đánh giá NL GQVĐ của SV. Những kỹ năng này bao gồm: Kỹ năng xây dựng kế hoạch, Kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng ra đề kiểm tra, kỹ năng tạo tình huống, kỹ năng quan sát, kỹ năng nghiên cứu sản phẩm của SV, kỹ năng quan sát, ký năng nhận xét, kỹ năng ghi sổ nhật ký…. Bên cạnh đó GV cần sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học hiện đại. Để thực hiện tốt vấn đề này, GV nên căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh và nhiệm vụ học tập, đối tượng đào tạo cụ thể để tiến hành thực hiện.

Thứ tư, đối với SV: Cần nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá NL GQVĐ của SV là nhằm giúp các em rèn luyện NL GQVĐ, sau này các em bước vào cuộc sống vững vàng hơn. Đòi hỏi SV phải có thái độ học tập nghiêm túc, có động cơ, kế hoạch và biện pháp học tập hiệu quả. Tham gia tích cực vào quá trình tổ chức đánh giá NL GQVĐ dưới sự hướng dẫn của GV. Phát huy NL bản thân, khả năng vận dụng tri thức trong giải quyết, xử lí các vấn đề trong cuộc sống nhằm thu được ích lợi thiết thực cho bản thân và vận dụng vào cuộc sống sau này. 

Thứ năm, đối với các nhà nghiên cứu: Tiến hành nghiên cứu việc đánh giá NL nói chung và năng lực GQVĐ của SV nói riêng trong dạy học các môn học khác trong nhà trường, tiến hành so sánh kết quả TN của môn học khác với kết quả của luận án để khẳng định tính khách quan và đúng đắn của vấn đề này. 
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39. Nguyễn Công Khanh (2012), Một số vấn đề về năng lực và cơ sở lí luận đề xuất khung đánh giá năng lực học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015, Hội thảo “Năng lực và đánh giá kết quả giáo dục theo năng lực trong chương trình GDPT sau năm 2015”, tr. 37. 
40. Nguyễn Công Khanh (2013), Xây dựng khung năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện KHGD Việt Nam.

41. Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh, Lê Mỹ Dung (2014), Tài liệu kiểm tra, đánh giá trong giáo dục, Tài liệu tập huấn.

42. Nguyễn Công Khanh (chủ biên), Đào Thị Oanh (2015), Giáo trình kiểm tra, đánh giá trong giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội.

43. Khoa Giáo dục Tiểu học, Chương trình tào tạo cử nhâ giáo dục tiểu học hệ chính quy tập trung và các hệ vừa làm vừa học (1995,1997, 2000, 2005, 2010, 2011, 2014), Trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh.  
44. Hoàng Thúc Lân (2015), Phương pháp dạy học nêu vấn đề trong dạy học Triết học Mác - Lênin, Tạp chí giáo dục số 370, kì II tháng 11 năm 2015.

45. Lương Viết Mạnh (2015), Hình thành và phát triển năng lwucj tự học cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trường dự bị đại học dân tộc, Luận án Tiến sĩ khoa học, Đại học Vinh.

46. Robert J. Marzand (2011), Nghệ thuật và khoa học dạy học (Người dịch: GS.TS Nguyễn Hữu Châu), Nxb Giáo dục Việt Nam.

47. Wilbert J.McKeachie, Những thủ thuật trong dạy học, (Bản dịch tiếng Việt), Nxb Giáo dục Việt Nam.

48. James H. Mc Millan (2001), Đánh giá lớp học, Viện Đại học Quốc gia Virginia.
49. Nguyễn Đức Minh (2012), Một số vấn đề về đánh giá theo kiến thức, kĩ năng và theo năng lực của học sinh, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện KHXH Việt Nam.
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PHỤ LỤC

Phụ lục 2.1

PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GV 

Để cung cấp những thông tin về thực trạng đánh giá năng lực GQVĐ của SV trong dạy phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay, Thầy/Cô vui lòng cho biết ý kiến về các vấn đề dưới đây. Trân trọng cảm ơn!

1. Xin Thầy/Cô cho biết mức độ cần thiết của việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy phần Triết học môn NNLCB của CNMLN. (Đánh dấu x vào một ô thích hợp)

(  Rất cần thiết

(  Cần thiết

(  Ít cần thiết

(  Không cần thiết

2. Xin Thầy/Cô cho biết ý kiến về các thành tố của NL GQVĐ của SV trong dạy phần Triết học môn NNLCB của CNMLN. (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)

(  NL hiểu vấn đề

(  NL đề xuất giải pháp GQVĐ

(  NL thực hiện giải pháp GQVĐ

(  NL hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới

3. Thầy/Cô đồng ý với phát biểu nào dưới đây về đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)
(  Là xác nhận mức độ năng lực SV hiểu vấn đề Triết học

(  Là xác nhận mức độ năng lực SV đề xuất giải pháp GQVĐ Triết học

(  Là xác nhận mức độ năng lực thực hiện giải pháp GQVĐ triết học

(  Là xác nhận mức độ năng lực SV hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới

4. Theo Thầy/Cô việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN nhằm mục đích của dưới đây? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)
	Stt
	Mục tiêu
	Ý kiến đánh giá CBQL,GV

	
	
	Đồng ý
	Phân vân
	Không

đồng ý

	1
	GV nhận biết NL GQVĐ của SV, từ đó GV điều chỉnh cách dạy.
	
	
	

	2
	SV tự nhận biết NL GQVĐ của bản thân, từ đó điều chỉnh cách học 
	
	
	

	3
	Tham gia ĐG kết quả học tập phần Triết học môn NNLCB của CNMLN của SV.
	
	
	

	4
	Tham gia xếp loại học lực của SV.
	
	
	

	5
	Phản hồi cho gia đình, nhà trường để được tạo điều kiện dạy học.
	
	
	

	6
	Điều chỉnh nội dung tài liệu dạy học (Giáo trình, đề cương môn học…)
	
	
	


5. Theo Thầy/Cô để đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN cần những điều kiện gì? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)
	Stt
	Điều kiện thực hiện
	Ý kiến đánh giá CBQL,GV

	
	
	Đồng ý
	Phân vân
	Không 

đồng ý

	1
	GV biết cách đánh giá NL GQVĐ của SV
	
	
	

	2
	SV biết cách đánh giá năng lực GQVĐ của mình
	
	
	

	3
	Có thang đo năng lực GQVĐ của SV
	
	
	

	4
	Có các phương pháp đánh giá phù hợp
	
	
	

	5
	Có các hình thức đánh giá phù hợp
	
	
	

	6
	Cơ sở vật chất đầy đủ
	
	
	

	7
	Thời gian đánh giá phù hợp
	
	
	


6. Điều kiện thực tế nơi Thầy/Cô đang công tác có thực hiện được việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN không? (Đánh dấu x vào một ô thích hợp)
(  Thực hiện được

(  Không thực hiện được

7. Thầy/Cô có thực hiện đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN không? Mức độ sử dụng như thế nào? (Đánh dấu x vào một ô thích hợp)
(  Có

(  Không

	Mức độ sử dụng
	Ý kiến của CBQL và GV
	Phần trăm (%)

	Thường xuyên 
	
	

	Thỉnh thoảng
	
	

	Chưa bao giờ
	
	


8. Thầy/Cô đã sử dụng hình thức nào dưới đây để đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN? Mức độ sử dụng như thế nào? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)
	Stt
	Hình thức đánh giá
	Mức độ thực hiện

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Chưa bao giờ

	1
	Đánh giá chuẩn đoán
	
	
	
	

	2
	Đánh giá quá trình
	
	
	
	

	3
	Đánh giá tổng kết
	
	
	
	

	4
	Đánh giá chính thức
	
	
	
	

	5
	Đánh giá không chính thức
	
	
	
	

	6
	Đánh giá theo chuẩn
	
	
	
	

	7
	Đánh giá theo tiêu chí
	
	
	
	

	8
	Hình thức khác
	
	
	
	


9. Thầy/Cô đã sử dụng phương pháp nào dưới đây để đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)
	Stt
	Biện pháp đánh giá
	Mức độ thực hiện

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Chưa bao giờ

	1
	Nghiên cứu sản phẩm GQVĐ của SV
	
	
	
	

	2
	Vấn đáp
	
	
	
	

	3
	Quan sát
	
	
	
	

	4
	SV tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau
	
	
	
	

	5
	Biện pháp khác
	
	
	
	


10. Thầy/Cô đã sử dụng công cụ nào dưới để đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)
(  Đề kiểm tra

(  Câu hỏi, bài tập tại lớp

(  Bài tập ở nhà

(  Giao vấn đề để nhóm SV giải quyết

(  Các công cụ khác..................................................................

11. Thầy/Cô có sử dụng nhật ký dạy học để theo dõi sự tiến bộ (hay thụt lùi) trong học tập của SV hay không? (Đánh dấu x vào một ô thích hợp)
(  Có

(  Không
Xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô đã hợp tác!

Phụ lục 2.2

PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO SV 

Để cung cấp những thông tin thực trạng về đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay, em hãy vui lòng cho biết ý kiến của mình về các vấn đề dưới đây. Cảm ơn em nhiều! 

1. Em cho biết mức độ cần thiết của việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy phần Triết học môn NNLCB của CNMLN. (Đánh dấu x vào một ô thích hợp)
(  Rất cần thiết

(  Cần thiết

(  Ít cần thiết

(  Không cần thiết

2. Em hiểu thế nào là đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)
	Stt
	Nội dung
	Ý kiến của SV

	
	
	Đồng ý


	Phân vân


	Không 

đồng ý



	1
	Là đánh giá NL GQVĐ Triết học của em
	
	
	

	2
	Là đánh giá NL học Triết học của em
	
	
	

	3
	Là đánh giá kết quả học tập môn Triết học của em
	
	
	

	4
	Không hiểu
	
	
	


3. Em có được Thầy/Cô đánh giá NL GQVĐ trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN không? Mức độ sử dụng như thế nào? (Đánh dấu x vào một ô thích hợp)
(  Có

(  Không

	Mức độ sử dụng
	Số lượng
	%

	Thường xuyên 
	
	

	Thỉnh thoảng
	
	

	Chưa bao giờ
	
	


4. Việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở trường em do ai thực hiện? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)
(  Do GV thực hiện

(  Do SV thực hiện 

(  Do GV và SV thực hiện 

(  Ý kiến khác.............................................................

5. Việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở trường em được thực hiện tại thời điểm nào? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)
(  Trong quá trình dạy mỗi bài học

(  Kết thúc mỗi bài 

(  Sau mỗi phần hoặc mỗi chương 

(  Đầu năm học

(  Sau mỗi phần hoặc mỗi chương 

(  Đầu năm học

(  Giữa học kỳ 

(  Cuối học kỳ

(  Kết thúc môn học 

(  Thời điểm khác...............................................................

6. GV giảng dạy phần Triết học môn NNLCB của CNMLN đã dùng cách nào dưới đây để đánh giá NL GQVĐ của em? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)
(  GV quan sát em học trên lớp và ghi nhận xét

(  GV cho em làm các bài kiểm tra viết và chấm điểm 

(  GV đặt câu hỏi vấn đáp trong giờ dạy và cho điểm trực tiếp 

(  GV giao bài tập về nhà và chấm điểm bài làm của em

(  GV giao bài tập cho nhóm và chấm điểm nhóm 

(  GV nhận xét sự chuẩn bị bài tập ở nhà, cách làm hay và sáng tạo

(  GV trao đổi và thống nhất với GV khác về KQHT của em 

7. GV giảng dạy phần Triết học môn NNLCB của CNMLN đã dùng những loại nào dưới đây để đánh giá NL GQVĐ của em? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)
(  Đề kiểm tra viết

(  Kiểm tra miệng

(  Phiếu học tập 

(  Vở bài tập

(  Phiếu quan sát 

(  Loại khác........................................................................................... 

8. Trong giờ học, khi vấn đáp và khi chấm bài viết hoặc chấm sản phẩm làm việc nhóm của các em GV có đưa ra nhận xét không? (Đánh dấu x vào một ô thích hợp)
(  Thường xuyên có

(  Thỉnh thoảng có

(  Không bao giờ có

9. Lời nhận xét của GV về câu trả lời hoặc bài viết hoặc sản phẩm của nhóm SV về những nội dung dưới đây? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)
(  Kết quả (Khá, Giỏi...)

(  Năng lực

(  Thái độ, ý thức

(  Khuyến khích động viên

(  Chỉ trích, phê phán

10. Trong giờ học, khi vấn đáp và khi các em trả lời các câu hỏi GV có cho các em tự nhận xét không? (Đánh dấu x vào một ô thích hợp)
(  Thường xuyên có

(  Thỉnh thoảng có

(  Không bao giờ có

11. GV dạy Triết học lớp em đã kiểm tra viết các em bằng những hình thức nào dưới đây? (Đánh dấu x vào một những thích hợp)
(  Trắc nghiệm khách quan

(  Tự luận

(  Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận

12. GV dạy lớp em đã dùng những dạng câu hỏi nào dưới đây để đánh giá NL GQVĐ của em? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp. Em không cần trả lời câu này nếu thầy/cô không dùng hình thức trắc nghiệm khách quan)
(  Nhiều lựa chọn

(  Đúng/sai

(  Ghép đôi

(  Điền khuyết
Xin cảm ơn các em đã hợp tác!

Phụ lục 3.1

MA TRẬN 3 ĐỀ  KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN KẾT HỢP TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

	Chủ đề
	Mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt
	Cộng

	
	Hiểu vấn đề
	Đề xuất giải pháp GQVĐ
	Thực hiện giải pháp GQVĐ
	Hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới
	

	Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	Số câu 16

Số điểm 10

Tỷ lệ 100%

	
	Số câu 2

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 4

Số điểm 2

Tỷ lệ 20%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 4

Số điểm 2

Tỷ lệ 20%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 2

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	

	Chương 2: Phép biện chứng duy vật
	Số câu 2

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 4

Số điểm 2

Tỷ lệ 20%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 4

Số điểm 2

Tỷ lệ 20%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 2

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 16

Số điểm 10

Tỷ lệ 100%

	Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử
	Số câu 2

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 4

Số điểm 2

Tỷ lệ 20%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 4

Số điểm 2

Tỷ lệ 20%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 2

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 16

Số điểm 10

Tỷ lệ 100%

	Tổng
	Số câu  6

Số điểm 3

Tỷ lệ 10%
	Số câu 3

Số điểm 3

Tỷ lệ 10%
	Số câu 12

Số điểm 6

Tỷ lệ 20%
	Số câu 3

Số điểm 3

Tỷ lệ 10%
	Số câu 12

Số điểm 6

Tỷ lệ 20%
	Số câu 3

Số điểm 3

Tỷ lệ 10%
	Số câu 16

Số điểm 3

Tỷ lệ 10%
	Số câu 3

Số điểm 3

Tỷ lệ 10%
	100%


Ghi chú:

- Từ câu 1 đến câu 3 tướng ướng với mức độ NL hiểu vấn đề

- Từ câu 4 đến câu 8 tướng ướng với mức độ NL đề xuất giải pháp GQVĐ

- Từ câu 9 đến câu 13 tướng ướng với mức độ NL thực hiện giải pháp GQVĐ

- Từ câu 14 đến câu 16 tướng ướng với mức độ NL hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1

(CHƯƠNG 1: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG)

Câu 1: Vật chất là một phạm trù Triết học dùng để chỉ ... được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác. 

Anh (chị) hãy điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm?

A. Tồn tại khách quan.

B. Thực tại khách quan.

C. Thế giới vật chất.

D. Thế giới khách quan.

Câu 2: Theo quan điểm của Mác: Ý thức là…

A. Hình ảnh chủ quan của thế giới chủ quan.

B. Hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.

C. Sự phản ánh năng động.

D. Sự phản ánh sáng tạo.

Câu 3: Tình huống: Một người đạp xe trên đường so với hàng cây đứng im bên đường. Anh (chị) xác định vận động và đứng im trong trường hợp này và nêu định nghĩa về vận động và đứng im?

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

Câu 4: Trong định nghĩa vật chất của Lênin, thuộc tính cơ bản nhất để phân biệt giữa vật chất và ý thức là gì?

A. Tính chủ quan của con người.

B. Phụ thuộc vào ý muốn con người.

C. Tồn tại khách quan.

D. Thực tại khách quan.

Câu 5: Hạn chế lớn nhất của các nhà Triết học trước Mác trong quan niệm về vật chất?

A. Quy vật chất về dạng cụ thể.

B. Đồng nhất vật chất, quy vật chất về dạng cụ thể.

C. Đồng nhất vật chất, quy vật chất về dạng cụ thể; đồng nhất vật chất với thuộc tính cơ bản của nó.

D. Đồng nhất vật chất, quy vật chất về dạng cụ thể; đồng nhất vật chất với thuộc tính bất biến của nó.

Câu 6: Theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin, ý thức được hình thành từ 2 nguồn gốc: Tự nhiên và xã hội. Theo anh (chị) nguồn gốc nào giữ vai trò quyết định?

A. Tự nhiên.

B. Xã hội.

C. Cả tự nhiên và xã hội.

D. Không có nguồn gốc nào giữ vai trò quyết định.

Câu 7: Theo anh (chị), ở hình thức phản ánh nào ý thức xuất hiện?

A. Phản ánh vật lý, hóa học.

B. Phản ánh của thế giới hữu sinh.

C. Phản ánh tâm lý động vật.

D. Phản ánh năng động, sáng tạo.

Câu 8: Theo Đêmôcrít (nhà Triết học Hy Lạp cổ đại): Nguyên Tử là hạt vật chất nhỏ nhất, tới mức không thể phân chia được. Anh (chị) hãy chỉ ra ưu điểm và hạn chế trong quan niệm của Đêmôcrít về vật chất. Trình bày định nghĩa vật chất của Lênin.

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

Câu 9: Trong giờ học Triết học, An nói với Linh: Cái bàn là vật chất. Linh suy nghĩ và trả lời: Cái bàn không là vật chất. Hoa ngồi cạnh ý kiến: Cái bàn là một dạng cụ thể của vật chất. Còn Hòa thì không đồng ý và cho rằng các bạn đều nói sai. Theo anh (chị), ý kiến của bạn nào là đúng

A. Linh.

B. Hoa.

C. Hòa.

D. An.

Câu 10: Huyền hỏi Linh: Khi soi gương hình ảnh của ta trong gương không thay đổi. Vậy hình ảnh của ta trong gương là sự phản ánh:

A. Phản ánh sáng tạo.

B. Phản ánh dập khuôn máy móc.

C. Phản ánh ý thức.

D. Phản ánh không trung thực.

Câu 11: Hoa hỏi Linh: Ông Talet cho rằng vật chất được sinh ra từ nước, vậy hạn chế lớn nhất trong quan điểm của ông ấy là ở chỗ nào?

A. Không thấy được thuộc tính cơ bản của vật chất.

B. Quy vật chất về dạng cụ thể.

C. Không chỉ ra được đặc tính của vật chất.

D. Không nêu được nguồn gốc sinh ra vật chất.

Câu 12: Hoa hỏi Linh, Phơ bách nói: “Khi anh ở tút lều tranh anh sẽ có suy nghĩa khác khi anh ở tòa lâu đài cung điện”, luận điểm này của ông muốn nói đến bản chất nào của ý thức?

A. Bản chất xã hội.

B. Bản chất chủ quan của ý thức.

C. Bản chất phản ánh.

D. Bản chất khách quan.

Câu 13: Tình huống: Cô giáo An là người GV tận tụy với học trò. Cô thường quan sát, tiềm hiểu về mỗi SV của mình và đưa ra những lời động viên kịp thời đối với ưu điểm của các em, khen ngợi để các em cố gắng. Đồng thời, đối với những khuyết điểm của mỗi em, cô lại có biện pháp xử lý riêng. Vì thế, SV luôn yêu mến cô An và các em thì tiến bộ từng ngày

Câu hỏi: Bằng kiến thức về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, anh (chị) hãy lý giải xem cô An đã vận dụng quan điểm nào để có thể đạt được thành công trong công tác giáo dục SV?

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

Câu 14: Hoa hỏi Linh: muốn có ý thức về cái bảng thì theo bạn cần phải có cái gì để hình thành ý thức về cái bảng?

A. Phải có cái bảng và sự phản ánh về cái bảng.

B. Phải có bộ óc người và sự phản ánh của bộ óc người.

C. Phải có sự phản ánh của bộ óc người đối với các bảng.

D. Phải có sự phản ánh của cái bảng vào trong bộ óc người, được lưu giữ, cải tạo biến đổi ở trong bộ óc người và được phản ánh ra bên ngoài.

Câu 15: Linh nói với Hoa: Bằng mắt thường ta không nhìn thấy các dòng điện từ nhưng nó vẫn tồn tại và là một dạng của vật chất. Vậy Linh đã dựa vào thuộc tính nào của vật chất để đưa ra nhận định này?

A. Thực tại khách quan và con người nhận thức được nó.

B. Khả năng nhận thức của con người thông qua các giác quan.

C. Tồn tại khách quan và khi tác động tới giác quan con người, con người nhận thức được.

D. Tính khách quan của vật chất.

Câu 16: Bài hát “Huyền thoại Hồ Núi Cốc” do Phó Đức Phương sáng tác, theo anh (chị) bài hát đó là một dạng vật chất hay ý thức?

Câu hỏi: Bằng kiến thức đã học về vật chất và ý thức, anh (chị) hãy luận giải cho quan điểm của mình.

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1

Câu 1: Đáp án: A

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 2: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 3: Gợi ý trả lời:

- Hành động đạp xe của người đạp xe trên đường là vận động so với hàng cây bên đường. Còn hàng cây bên đường là đứng im so với hành động đạp xe của người đi xe đạp trên đường.

- Trình bày được định nghĩa vận động và đứng im theo quan điểm triết học Mác - Lênin.
Biểu điểm: 1,0 điểm

Câu 4: Đáp án: C

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 5: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 6: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 7: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 8: Gợi ý trả lời:

- Ưu điểm: Khẳng định thế giới được hình thành từ vật chất…. (0,25 điểm).

- Hạn chế: Đồng nhất vật chất, quy vật chất về dạng cụ thể: Nguyên tử ... (0,25 điểm)

- Nêu định nghĩa vật chất của Lênin… (0,5 điểm).

Biểu điểm: 1,0 điểm

Câu 9: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 10: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 11: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 12: Đáp án: A

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 13: Gợi ý trả lời:

- Cô An đã vận dựng quan điểm khách quan khi xem xét SV…. (0,25 điểm).

- Quan điểm khách quan được rút ra từ mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, trong đó vật chất quyết định ý thức …. (0,25 điểm)

- Thế nào là quan điểm khách quan: Trình bày và luận giải gắn với tình huống … (0,5 điểm).

Biểu điểm: 1,0 điểm

Câu 14: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 15: Đáp án: C

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 16: Gợi ý trả lời:

- Khẳng định: bài hát là một dạng vật chất (0,25 điểm).

- Căn cứ: Thuôc tính cơ bản của vật chất là thuộc tính khách quan, khi tác động vào giác quan con người, con người nhận thức được nó -> Đó chính là vật chất (0,25 điểm)

- Thế nào thuộc tính hách quan, thế nào là tác động vào giác quan con người để giải thích được bài hát đó là một dạng vật chất … (0,25 điểm).

- Chỉ ra được tình cảm cảm xúc của người nhạc sĩ chuyển vào trong câu hát chính là ý thức…. (0,25 điểm).

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2

(CHƯƠNG 2: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT)

Câu 1: Mối liên hệ là khái niệm dùng để chỉ sự quy định, sự tác động và.... giữa các sự vật, hiện tượng, hay giữa các mặt, các yếu tố của mỗi sự vật, hiện tượng trong thế giới. 

Anh (chị) hãy chọn từ còn thiếu trong các đáp án dưới đây để điền vào dấu ba chấm ở trên.

A. Dịch chuyển lẫn nhau.

B. Chuyển hóa lẫn nhau.

C. Thay đổi lẫn nhau.

D. Biến đổi lẫn nhau.

Câu 2: Đấu tranh của các mặt đối lập dùng để chỉ khuynh hướng tác động qua lại, bài trừ, phủ định lẫn nhau của các:

A. Mặt cùng chiều với nhau.

B. Mặt khác nhau.

C. Mặt đối lập.

D. Mặt vừa trái ngược vừa cùng chiều với nhau.

Câu 3: SV A hỏi SV B: Có thể đồng nhất tăng trưởng với phát triển được không? Tại sao? Là SV A em sẽ trả lời như thế nào?

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

Câu 4: Theo anh (chị) nguyên lý mối liên hệ phổ biến có những tính chất cơ bản nào?

A. Tính khách quan, tính toàn diện, tính phổ biến.

B. Tính khách quan, tính đa dạng, tính phổ quát.

C. Tính khách quan, tính toàn diện, tính đa dạng.

D. Tính khách quan, tính phổ biến, tính đa dạng.

Câu 5: Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện là?

A. Nguyên lý về sự phát triển.

B. Nguyên lý về sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất.

C. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.

D. Nguyên lý về sự biến đổi của thế giới vật chất.

Câu 6: Quy luật nào của phép biện chứng duy vật nói lên cách thức của sự vận động, phát triển của sự vật?

A. Quy luật mâu thuẫn.

B. Quy luật lượng - chất.

C. Quy luật phủ định của phủ định.

D. Cả A, B, C.

Câu 7: “Sự phát triển là một cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập” là câu nói của ai?

A. V.I. Lênin.

B. Hêghen.

C. C. Mác.

D. Ph. Ăngghen.

Câu 8: Khi đun nước từ 00C đến 1000C, với điều kiện là nước nguyên chất, áp suất là 1 atm. Trong khoảng từ 00C đến 1000C nước vẫn còn đang là thể lỏng (các phân tử H20 chưa tách rời nhau), khi đun nước vượt quá 1000C nước bay hơi tạo thành thể khí (các phân tử H20 tách rời nhau) hoặc hạ nhiệt độ của nước xuống dưới 1000C, nước kết tủa tạo thành thể rắn. Anh (chị) hãy xác định và phân tích: “Độ”, “Điểm nút” và “Bước nhảy” trong ví dụ trên theo quan điểm triết học Mác - Lênin?

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

Câu 9: Tùng hỏi Hằng: theo bạn câu nói: “Thấy cây mà không thấy rừng” là muốn nói đến quan điểm nào trong triết học? 

A. Quan điểm siêu hình.

B. Quan điểm biện chứng.

C. Quan điểm ngụy biện.

D. Quan điểm kinh viện.

Câu 10: Cha ông ta thường dạy con cháu: “năng nhặt chặt bị”. Câu tục ngữ này là biểu hiện của quy luật nào trong Triết học?

A. Quy luật mâu thuẫn.

B. Quy luật lượng - chất.

C. Quy luật phủ định của phủ định.

D. Quy luật tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.

Câu 11: Bạn Linh nói với Hoa: Tớ vừa luộc quả trứng chín, bạn ăn nó đi. Hoa vui vẻ bóc trứng ăn và khen trứng thơm ngon quá, tớ ăn no cả bụng. Theo anh (chị), việc Linh luộc trứng và Hoa ăn quả trứng đó vào bụng là biểu hiện của hình thức phủ định nào? 

A. Phủ định của phủ định.

B. Phủ định biện chứng.

C. Phủ định siêu hình.

D. Cả đáp án A, B và C

Câu 12: Khi học quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, Hoa hỏi Linh: Dị hóa và đồng hóa trong cùng một cơ thể người khi tác động qua lại sẽ tạo thành:

A. Các mặt giống nhau.

B. Các mặt khác nhau.

C. Mâu thuẫn thông thường.

D. Mâu thuẫn biện chứng.

Câu 13: Tình huống: Linh là một sinh viên chăm chỉ học tập, kết quả luôn dẫn đầu lớp. Nhưng không hiểu lý do gì mà gần đây Linh thường bỏ bê bài vở, thậm chí nghỉ học không có lý do. 

Câu hỏi: Anh (chị) hãy vận dụng kiến thức Triết học về nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và nguyên lí về sự phát triển để giải quyết tình huống trên?

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

Câu 14: Đun nước từ 00 đến 1000C, với điều kiện là nước nguyên chất, áp suất là 1 atm, thì 00C và 1000C gọi là gì theo kiến thức Triết học?

A. Độ.

B. Điểm nút.

C. Đường nút.

D. Bước nhảy.

Câu 15: Linh nó với Hoa: Cây xanh trồng ở trường mình mang lại cho chúng ta một bầu không khí trong lành nên cúng ta phải chăm sóc và bảo vệ cây xanh, không nên bẻ cành hay hái lá bừa bãi. Quan điểm trên đây của bạn Linh là quan điểm:

A. Kinh viện.

B. Siêu hình.

C. Ngụy biện.

D. Biện chứng.

Câu 16: Khi người nông dân đem hạt thóc gieo xuống đất, chăm sóc để hạt thóc đó nảy mầm, sinh trưởng thành cây lúa. Cây lúa ấy lại trổ bông, cho ra nhiều hạt thóc.

Câu hỏi: Bằng kiến thức đã học về quy luật phủ định của phủ định, anh (chị) hãy giải thích quy trình trên.

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2

Câu 1: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 2: Đáp án: C

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 3: Gợi ý trả lời:

- Không đồng nhất (0,25 điểm)

- Tăng trưởng chỉ là sự tăng lên đơn thuần về lượng ... (0,25 điểm)

- Còn phát triển là sự thay đổi cả về lượng và về chất... (0,5 điểm)

Biểu điểm: 1,0 điểm

Câu 4: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 5: Đáp án: C

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 6: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 7: Đáp án: A

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 8: Gợi ý trả lời:

- Xác định “Độ” là khoảng gới hạn từ 00C đến 1000C, nêu khái niệm “Độ” và phân tích…. (0,25 điểm).

- Xác định “Điểm nút” là 00C và 1000C, nêu khái niệm “Điểm nút” và phân tích…. (0,25 điểm)

- Xác định “Bước nhảy” là hiện tượng bay hơi chuyển thành thể khí và hiện tượng kết tủa tạo thành thể rắn, nêu khái niệm “Bước nhảy” và phân tích…. (0,5 điểm).

Biểu điểm: 1,0 điểm

Câu 9: Đáp án: A

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 10: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 11: Đáp án: C

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 12: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 13: Gợi ý trả lời:

- Phải quán triệt quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển và quan điểm lịch sử cụ thể để giải quyết tình huống…. (0,5 điểm).

- Nêu cách giải quyết

+ Tìm hiểu lý do vì sao Linh như vậy …. (0,25 điểm)

+ Đưa ra giải pháp để giúp Linh giải quyết vướng mắc của mình: Động viên và giúp đỡ Linh, không xa lánh, không nói xấu Linh... (0,25 điểm).

Biểu điểm: 1,0 điểm

Câu 14: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 15: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 16: Gợi ý trả lời:

- SV phải xác định được đây là quá trình phủ định của phủ định (0,5 điểm).

- Phân tích được: 

+ Phủ định lần 1: Hát thóc trở thành cây lúa: Sự vật chuyển hóa thành các sự vật đối lập với mình cho ra các mới (cây lúa)....(0,25 điểm)

+ Phủ định lần 2: Cây lúa thành hạt thóc (phủ định của phủ định): Sự vật mới lại chuyển hóa thành các đối lập với cái đối lập Cây lúa - hạt học), dường như lặp lại các ban đầu (hạt thóc) nhưng trên cơ sở cao hơn (phủ định của phủ đinh) thúc đẩy sự vật phát triển… (0,25 điểm).

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3

(CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ)

Câu 1: Lực lượng sản xuất là biểu thị mối quan hệ giữa con người với: 

A. Tự nhiên.

B. Xã hội.

C. Thế giới vật chất

D. Nhà nước

Câu 2: Theo C. Mác, bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ:

A. Kinh tế

B. Xã hội.

C. Giai cấp.

D. Chính trị

Câu 3: Theo anh (chị) những yếu tố như: Quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư, quan hệ sản xuất mầm mống thuộc cơ sở hạ tầng hay kiến trúc thượng tầng? Nêu khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

Câu 4: Nhân tố nào giữ vai trò quyết định trong lực lượng sản xuất?

A. Tư liệu sản xuất.

B. Công cụ lao động.

C. Người lao động.

D. Khoa học công nghệ.

Câu 5: Quan hệ cơ bản nhất trong hệ thống quan hệ sản xuất là mối quan hệ:

A. Sở hữu

B. Sở hữu về trí tuệ

C. Sở hữu về công cụ lao động.

D. Sở hữu về tư liệu sản xuất.

Câu 6: Trong kiến trúc thượng tầng của xã hội có giai cấp, yếu tố cơ bản nhất, có tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất tới cơ sở hạ tầng của xã hội là yếu tố nào?

A. Tổ chức chính đảng.

B. Tổ chức nhà nước.

C. Tổ chức tôn giáo.

D. Các tổ chức văn hóa - xã hội.

Câu 7: Theo quan niệm của triết học Mác - Lênin, đặc trưng quy định sự khác biệt giữa con người  với thế giới loài vật ở phương diện nào?

A. Tự nhiên.

B. Loài.

C. Hoạt động.

D. Xã hội.

Câu 8: Có người cho rằng: Cơ sở hạ tầng như thế nào thì kiến trúc thượng tầng như thế ấy, khi cơ sở hạ tầng thay đổi thì kiến trúc thượng tầng sớm hay muộn cũng thay đổi theo. Anh (chị) có đồng ý với quan điểm trên không. Hãy phân tích vai trò của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng?
Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

Câu 9: An hỏi Dũng: Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế phổ bến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Vậy, muốn có nền sản xuất lớn, hiện đại, theo quan điểm của Đảng, chúng ta cần phải làm gì?

A. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

B. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

C. Đổi mới hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.

D. Phát triển đời sống kinh tế - xã hội.

Câu 10: Hải và Linh trao đổi với nhau về vấn đề giai cấp ở Việt Nam hiện nay. Hải hỏi Linh: Theo bạn, ở nước ta, giai cấp nào là giai cấp cơ bản? Là bạn Linh, anh (chị) sẽ chọn đáp án nào dưới đây để trả lời câu hỏi của Hải?

A. Giai cấp công nhân.

B. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

C. Giai cấp công nhân, nông dân và trí thức.

D. Giai cấp nông dân.

Câu 11: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Theo anh (chị), câu nói của Bác đề cập tới bản tính nào ở con người theo quan điểm Triết học Mác - Lênin?

A. Bản tính tự nhiên.
B. Bản tính xã hội.

C. Bản tính tự nhiên và xã hội.

D. Bản tính loài.

Câu 12: Hùng hỏi Linh: khẳng định của C. Mác “Cái học thuyết duy vật chủ nghĩa cho rằng con người là sản phẩm của những hoàn cảnh và giáo dục. Cái học thuyết ấy cho rằng chính những con người làm thay đổi hoàn cảnh và bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục” là đề cập tới vấn đề nào về bản chất con người?   

A. Con người vừa là thực thể sinh học, vừa là thực thể xã hội.

B. Con người vừa là chủ thể, vừa là sản phẩm của lịch sử.

C. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là do con người tạo ra.

D. Con người vừa là thực thể sinh học, vừa là sản phẩm của lịch sử.

Câu 13: Anh (chị hãy nhận xét về lực lượng sản xuất ở địa phương anh (chị)?

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

Câu 14: Trong giờ thảo luận nhóm của môn Triết học, Hải hỏi Linh: Tại sao trong chủ nghĩa tư bản, giai cấp tư sản lại giữ địa vị thống trị nền kinh tế và đồng thời thống trị cả đời sống xã hội? Nếu là Linh, dựa vào lý luận về hình thái kinh tế xã hội, anh (chị) sẽ lựa chọn cách giải thích nào sau đây để trả lời cho câu hỏi của Hải?

A. Do giai cấp tư sản là giai cấp cầm quyền trong xã hội.

B. Do giai cấp tư sản có quyền sở hữu đối với tư liệu sản xuất.

C. Do giai cấp tư sản là giai cấp tổ chức và quản lý sản xuất.

D. Do giai cấp tư sản là giai cấp có quyền về phân phối sản phẩm sản xuất ra.

Câu 15: Hoa hỏi Linh: Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, muốn đảm bảo sự lãnh đạo của giai cấp công nhân với nhân dân, cần xây dựng thiết chế gì là phù hợp? Là bạn Linh, anh (chị) chọn phương án nào sau đây?

A. Xây dựng chính quyền do giai cấp nông dân làm chủ.

B. Xây dựng chính quyền do giai cấp công nhân làm chủ.

C. Chuyên chính tư sản.

D. Chuyên chính vô sản.

Câu 16: Nghiên cứu về bản chất con người theo quan điểm triết học Mác - Lênin, nhóm sinh viên tranh luận với nnhau về vấn đề: Muốn đánh giá về bản chất một học sinh trong lớp mình chủ nhiệm, GV cần phải làm gì? 

Câu hỏi: Là anh (chị), anh (chị) sẽ trả lời thế nào?

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3

Câu 1: Đáp án: A

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 2: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 3: Gợi ý trả lời:

- Những yếu tố về quan hệ sản xuất thuộc cơ sở hạ tầng... (0,5 điểm)

- Nêu khái niệm cơ sở hạ tầng ..... (0,25 điểm)
- Nêu khái niệm kiến trúc thượng tầng ..... (0,25 điểm)

Biểu điểm: 1,0 điểm

Câu 4: Đáp án: C

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 5: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 6: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 7: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 8: Gợi ý trả lời:

- Đồng ý với ý kiến cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng (0,25 điểm).

- Phân tích vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng:

+ Mỗi cơ sở hạ tầng sẽ tạo ra một kiến trúc thượng tầng tương ứng…. (0,25 điểm).

+ Cơ sở hạ tầng thay đổi thì kiến trúc thượng tầng cũng thay đổi theo…. (0,25 điểm)

+ Sự thay đổi của kiến trúc thượng tầng diễn ra phức tập... (0,25 điểm).

Biểu điểm: 1,0 điểm

Câu 9: Đáp án: A

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 10: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 11: Đáp án: C

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 12: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 13: Gợi ý trả lời:

- Trình độ người lao động …. (0,25 điểm).

- Công cụ lao động …. (0,25 điểm).

- Đối tượng lao động ... (0,25 điểm).

- Áp dụng khoa học kỹ thuật... (0,25 điểm).

Biểu điểm: 1,0 điểm

Câu 14: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 15: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 16: Gợi ý trả lời:

- Đánh giá con người phải dựa trên quan điểm của C. Mác: Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội .... (0,25 điểm).

- Chỉ ra được những khía cạnh cần đánh giá về học sinh trong học tập, trong quan hệ với bạn bè, thầy cô, gia đình, cộng đồng xã hội ... (0,75 điểm).

Phụ lục 3.2

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ KẾT HỢP TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
	Chủ đề
	Mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt
	Cộng

	
	Hiểu vấn đề
	Đề xuất giải pháp GQVĐ
	Thực hiện giải pháp GQVĐ
	Hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới
	

	Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	Số câu 8

Số điểm 5

Tỷ lệ 50%

	
	Số câu 1

Số điểm 0,5

Tỷ lệ 5%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 2

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	
	Số câu 2

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 1

Số điểm0,5

Tỷ lệ 5%
	
	

	Chương 2: Pháp biện chứng duy vật
	Số câu 1

Số điểm 0,5

Tỷ lệ 5%
	
	Số câu 2

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 2

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	
	Số câu 1

Số điểm0,5

Tỷ lệ 5%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 8

Số điểm 5

Tỷ lệ 50%

	Tổng
	Số câu  2

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu  1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 4

Số điểm 2

Tỷ lệ 20%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 4

Số điểm 2

Tỷ lệ 20%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 2

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 16

Số điểm 10

Tỷ lệ 100%


Ghi chú:

- Từ câu 1 đến câu 3 tướng ướng với mức độ NL hiểu vấn đề

- Từ câu 4 đến câu 8 tướng ướng với mức độ NL đề xuất giải pháp GQVĐ

- Từ câu 9 đến câu 13 tướng ướng với mức độ NL thực hiện giải pháp GQVĐ

- Từ câu 14 đến câu 16 tướng ướng với mức độ NL hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC PHẦN

(NNLCB của CNMLN phần Triết học)

Câu 1: Vật chất là một phạm trù Triết học dùng để chỉ ... được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác. 

Anh (chị) hãy điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm?

A. Tồn tại khách quan.

B. Thực tại khách quan.

C. Thế giới vật chất.

D. Thế giới khách quan.

Câu 2: Đấu tranh của các mặt đối lập dùng để chỉ khuynh hướng tác động qua lại, bài trừ, phủ định lẫn nhau của các:

A. Mặt cùng chiều với nhau.

B. Mặt đối lập.

C. Mặt khác nhau.

D. Mặt vừa trái ngược vừa cùng chiều với nhau.

Câu 3: Tình huống: Một người đạp xe trên đường so với hàng cây đứng im bên đường. Anh (chị) xác định vận động và đứng im trong trường hợp này và nêu định nghĩa về vận động và đứng im?

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

Câu 4: Trong định nghĩa vật chất của Lênin, thuộc tính cơ bản nhất để phân biệt giữa vật chất và ý thức là gì?

A. Tính chủ quan của con người.

B. Phụ thuộc vào ý muốn con người.

C. Tồn tại khách quan.

D. Thực tại khách quan.

Câu 5: Theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin, ý thức được hình thành từ 2 nguồn gốc: Tự nhiên và xã hội. Theo anh (chị) nguồn gốc nào giữ vai trò quyết định?

A. Tự nhiên.

B. Xã hội.

C. Cả tự nhiên và xã hội.

D. Không có nguồn gốc nào giữ vai trò quyết định.

Câu 6: Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện là?

A. Nguyên lý về sự phát triển.

B. Nguyên lý về sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất.

C. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.

D. Nguyên lý về sự biến đổi của thế giới vật chất.

Câu 7: “Sự phát triển là một cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập” là câu nói của ai?

A. V.I. Lênin.

B. Hêghen.

C. C. Mác.

D. Ph. Ăngghen.

Câu 8: Khi đun nước từ 00C đến 1000C, với điều kiện là nước nguyên chất, áp suất là 1 atm. Trong khoảng từ 00C đến 1000C nước vẫn còn đang là thể lỏng (các phân tử H20 chưa tách rời nhau), khi đun nước vượt quá 1000C nước bay hơi tạo thành thể khí (các phân tử H20 tách rời nhau) hoặc hạ nhiệt độ của nước xuống dưới 1000C, nước kết tủa tạo thành thể rắn. Anh (chị) hãy xác định và phân tích: “Độ”, “Điểm nút” và “Bước nhảy” trong ví dụ trên theo quan điểm triết học Mác - Lênin?

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

Câu 9: Trong giờ học Triết học, An nói với Linh: Cái bàn là vật chất. Linh suy nghĩ và trả lời: Cái bàn không là vật chất. Hoa ngồi cạnh ý kiến: Cái bàn là một dạng cụ thể của vật chất. Còn Hòa thì không đồng ý và cho rằng các bạn đều nói sai. Theo anh (chị), ý kiến của bạn nào là đúng

A. Linh.

B. Hoa.

C. Hòa.

D. An.

Câu 10: Huyền hỏi Linh: Khi soi gương hình ảnh của ta trong gương không thay đổi. Vậy hình ảnh của ta trong gương là sự phản ánh:

A. Phản ánh sáng tạo.

B. Phản ánh dập khuôn máy móc.

C. Phản ánh ý thức.

D. Phản ánh không trung thực.

Câu 11: Bạn Linh nói với Hoa: Tớ vừa luộc quả trứng chín, bạn ăn nó đi. Hoa vui vẻ bóc trứng ăn và khen trứng thơm ngon quá, tớ ăn no cả bụng. Theo anh (chị), việc Linh luộc trứng và Hoa ăn quả trứng đó vào bụng là biểu hiện của hình thức phủ định nào? 

A. Phủ định của phủ định.

B. Phủ định biện chứng.

C. Phủ định siêu hình.

D. Cả đáp án A, B và C

Câu 12: Khi học quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, Hoa hỏi Linh: Dị hóa và đồng hóa trong cùng một cơ thể người khi tác động qua lại sẽ tạo thành:

A. Các mặt giống nhau.

B. Các mặt khác nhau.

C. Mâu thuẫn thông thường.

D. Mâu thuẫn biện chứng.

Câu 13: Tình huống: Cô giáo An là người GV tận tụy với học trò. Cô thường quan sát, tiềm hiểu về mỗi SV của mình và đưa ra những lời động viên kịp thời đối với ưu điểm của các em, khen ngợi để các em cố gắng. Đồng thời, đối với những khuyết điểm của mỗi em, cô lại có biện pháp xử lý riêng. Vì thế, SV luôn yêu mến cô An và các em thì tiến bộ từng ngày

Câu hỏi: Bằng kiến thức về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, anh (chị) hãy lý giải xem cô An đã vận dụng quan điểm nào để có thể đạt được thành công trong công tác giáo dục SV?

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

Câu 14: Hoa hỏi Linh: muốn có ý thức về cái bảng thì theo bạn cần phải có cái gì để hình thành ý thức về cái bảng?

A. Phải có cái bảng và sự phản ánh về cái bảng.

B. Phải có bộ óc người và sự phản ánh của bộ óc người.

C. Phải có sự phản ánh của bộ óc người đối với các bảng.

D. Phải có sự phản ánh của cái bảng vào trong bộ óc người, được lưu giữ, cải tạo biến đổi ở trong bộ óc người và được phản ánh ra bên ngoài.

Câu 15: Đun nước từ 00 đến 1000C, với điều kiện là nước nguyên chất, áp suất là 1 atm, thì 00C và 1000C gọi là gì theo kiến thức Triết học?

A. Độ.

B. Điểm nút.

C. Đường nút.

D. Bước nhảy.

Câu 16: Khi người nông dân đem hạt thóc gieo xuống đất, chăm sóc để hạt thóc đó nảy mầm, sinh trưởng thành cây lúa. Cây lúa ấy lại trổ bông, cho ra nhiều hạt thóc.

Câu hỏi: Bằng kiến thức đã học về quy luật phủ định của phủ định, anh (chị) hãy giải thích quy trình trên.

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

Câu 1: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 2: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 3: Gợi ý trả lời:

- Hành động đạp xe của người đạp xe trên đường là vận động so với hàng cây bên đường. Còn hàng cây bên đường là đứng im so với hành động đạp xe của người đi xe đạp trên đường.
- Trình bày được định nghĩa vận động và đứng im theo quan điểm triết học Mác - Lênin.
Biểu điểm: 1,0 điểm

Câu 4: Đáp án: C

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 5: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 6: Đáp án: C

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 7: Đáp án: A

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 8: Gợi ý trả lời:

- Xác định “Độ” là khoảng gới hạn từ 00C đến 1000C, nêu khái niệm “Độ” và phân tích…. (0,25 điểm).

- Xác định “Điểm nút” là 00C và 1000C, nêu khái niệm “Điểm nút” và phân tích…. (0,25 điểm)
- Xác định “Bước nhảy” là hiện tượng bay hơi chuyển thành thể khí và hiện tượng kết tủa tạo thành thể rắn, nêu khái niệm “Bước nhảy” và phân tích…. (0,5 điểm).

Biểu điểm: 1,0 điểm

Câu 9: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 10: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 11: Đáp án: C

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 12: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 13: Gợi ý trả lời:

- Cô An đã vận dựng quan điểm khách quan khi xem xét SV…. (0,25 điểm).

- Quan điểm khách quan được rút ra từ mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, trong đó vật chất quyết định ý thức …. (0,25 điểm)

- Thế nào là quan điểm khách quan: Trình bày và luận giải gắn với tình huống … (0,5 điểm).

Biểu điểm: 1,0 điểm

Câu 14: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 15: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,5 điểm

Câu 16: Gợi ý trả lời:

- SV phải xác định được đây là quá trình phủ định của phủ định (0,5 điểm).

- Phân tích được: 

+ Phủ định lần 1: Hát thóc trở thành cây lúa: Sự vật chuyển hóa thành các sự vật đối lập với mình cho ra các mới (cây lúa)....(0,25 điểm)

+ Phủ định lần 2: Cây lúa thành hạt thóc (phủ định của phủ định): Sự vật mới lại chuyển hóa thành các đối lập với cái đối lập Cây lúa - hạt học), dường như lặp lại các ban đầu (hạt thóc) nhưng trên cơ sở cao hơn (phủ định của phủ đinh) thúc đẩy sự vật phát triển… (0,25 điểm).

Phụ lục 3.3

MA TRẬN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KẾT HỢP TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
	Chủ đề
	Mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt
	Cộng

	
	Hiểu vấn đề
	Đề xuất giải pháp GQVĐ
	Thực hiện giải pháp GQVĐ
	Hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới
	

	Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	Số câu 16

Số điểm 10

Tỷ lệ 100%

	
	Số câu 2

Số điểm 0,5

Tỷ lệ 5 %
	
	Số câu 2

Số điểm 0,5

Tỷ lệ 5%
	
	Số câu 3

Số điểm 0,75

Tỷ lệ 7,5%
	
	Số câu 1

Số điểm 0,25

Tỷ lệ 2,5%
	
	

	Chương 2: Pháp biện chứng duy vật
	Số câu 1

Số điểm 0,25

Tỷ lệ 2,5%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 3

Số điểm 0,75

Tỷ lệ 7,5%
	
	Số câu 2

Số điểm 0,5

Tỷ lệ 10%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 2

Số điểm 0,5

Tỷ lệ 5%
	
	Số câu 16

Số điểm 10

Tỷ lệ 100%

	Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử
	Số câu 1

Số điểm 0,25

Tỷ lệ 2,5%
	
	Số câu 3

Số điểm 0,75

Tỷ lệ 7,5%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 3

Số điểm 0,75

Tỷ lệ 7,5%
	
	Số câu 1

Số điểm 0,25

Tỷ lệ 2,5%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 16

Số điểm 10

Tỷ lệ 100%

	Tổng
	Số câu  4

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 8

Số điểm 2

Tỷ lệ 20%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 8

Số điểm 2

Tỷ lệ 20%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 4

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 1

Số điểm 1

Tỷ lệ 10%
	Số câu 28

Số điểm 10

Tỷ lệ 100%


Ghi chú:

- Từ câu 1 đến câu 5 tướng ướng với mức độ NL hiểu vấn đề

- Từ câu 6 đến câu 14 tướng ướng với mức độ NL đề xuất giải pháp GQVĐ

- Từ câu 15 đến câu 23 tướng ướng với mức độ NL thực hiện giải pháp GQVĐ

- Từ câu 24 đến câu 28 tướng ướng với mức độ NL hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

(NNLCB của CNMLN phần Triết học)

Câu 1: Vật chất là một phạm trù Triết học dùng để chỉ ... được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác. 

Anh (chị) hãy điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm?

A. Tồn tại khách quan.

B. Thực tại khách quan.

C. Thế giới vật chất.

D. Thế giới khách quan.

Câu 2: Theo quan điểm của Mác: Ý thức là…

A. Hình ảnh chủ quan của thế giới chủ quan.

B. Hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.

C. Sự phản ánh năng động.

D. Sự phản ánh sáng tạo.

Câu 3: Đấu tranh của các mặt đối lập dùng để chỉ khuynh hướng tác động qua lại, bài trừ, phủ định lẫn nhau của các:

A. Mặt cùng chiều với nhau.

B. Mặt khác nhau.

C. Mặt đối lập.

D. Mặt vừa trái ngược vừa cùng chiều với nhau.

Câu 4: Lực lượng sản xuất là biểu thị mối quan hệ giữa con người với: 

A. Tự nhiên.

B. Xã hội.

C. Thế giới vật chất

D. Nhà nước

Câu 5: SV A hỏi SV B: Có thể đồng nhất tăng trưởng với phát triển được không? Tại sao? Là SV A em sẽ trả lời như thế nào?

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………..

Câu 6: Hạn chế lớn nhất của các nhà Triết học trước Mác trong quan niệm về vật chất?

A. Quy vật chất về dạng cụ thể.

B. Đồng nhất vật chất, quy vật chất về dạng cụ thể.

C. Đồng nhất vật chất, quy vật chất về dạng cụ thể; đồng nhất vật chất với thuộc tính cơ bản của nó.

D. Đồng nhất vật chất, quy vật chất về dạng cụ thể; đồng nhất vật chất với thuộc tính bất biến của nó.

Câu 7: Theo anh (chị), ở hình thức phản ánh nào ý thức xuất hiện?

A. Phản ánh vật lý, hóa học.

B. Phản ánh của thế giới hữu sinh.

C. Phản ánh tâm lý động vật.

D. Phản ánh sáng tạo.

Câu 8: Theo em nguyên lý mối liên hệ phổ biến có những tính chất cơ bản nào?

A. Tính khách quan, tính toàn diện, tính phổ biến.

B. Tính khách quan, tính đa dạng, tính phổ quát.

C. Tính khách quan, tính toàn diện, tính đa dạng.

D. Tính khách quan, tính phổ biến, tính đa dạng.

Câu 9: Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện là?

A. Nguyên lý về sự phát triển.

B. Nguyên lý về sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất.

C. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.

D. Nguyên lý về sự biến đổi của thế giới vật chất.

Câu 10: Quy luật nào của phép biện chứng duy vật nói lên cách thức của sự vận động, phát triển của sư vật?

A. Quy luật mâu thuẫn.

B. Quy luật lượng - chất.

C. Quy luật phủ định của phủ định.

D. Cả A, B, C.

Câu 11: Nhân tố nào giữ vai trò quyết định trong lực lượng sản xuất?

A. Tư liệu sản xuất.

B. Công cụ lao động.

C. Người lao động.

D. Khoa học công nghệ.

Câu 12: Quan hệ cơ bản nhất trong hệ thống quan hệ sản xuất là mối quan hệ:

A. Sở hữu

B. Sở hữu về trí tuệ

C. Sở hữu về công cụ lao động.

D. Sở hữu về tư liệu sản xuất.

Câu 13: Trong kiến trúc thượng tầng của xã hội có giai cấp, yếu tố cơ bản nhất, có tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất tới cơ sở hạ tầng của xã hội là yếu tố nào?

A. Tổ chức chính đảng.

B. Tổ chức nhà nước.

C. Tổ chức tôn giáo.

D. Các tổ chức văn hóa - xã hội.

Câu 14: Có người cho rằng: Cơ sở hạ tầng như thế nào thì kiến trúc thượng tầng như thế ấy, khi cơ sở hạ tầng thay đổi thì kiến trúc thượng tầng sớm hay muộn cũng thay đổi theo. Anh (chị) có đồng ý với quan điểm trên không. Hãy phân tích vai trò của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng?
Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

Câu 15: Huyền hỏi Linh: Khi soi gương hình ảnh của ta trong gương không thay đổi. Vậy hình ảnh của ta trong gương là sự phản ánh:

A. Phản ánh sáng tạo.

B. Phản ánh dập khuôn máy móc.

C. Phản ánh ý thức.

D. Phản ánh trung thực.

Câu 16: Hoa hỏi Linh: Ông Talet cho rằng vật chất được sinh ra từ nước, vậy hạn chế lớn nhất trong quan điểm của ông ấy là ở chỗ nào?

A. Không thấy được thuộc tính cơ bản của vật chất.

B. Quy vật chất về dạng cụ thể.

C. Không chỉ ra được đặc tính của vật chất.

D. Không nêu được nguồn gốc sinh ra vật chất.

Câu 17: Hoa hỏi Linh, Phơ bách nói: “Khi anh ở tút lều tranh anh sẽ có suy nghĩa khác khi anh ở tòa lâu đài cung điện”, luận điểm này của ông muốn nói đến bản chất nào của ý thức?

A. Bản chất xã hội.

B. Bản chất chủ quan của ý thức.

C. Bản chất phản ánh.

D. Bản chất khách quan.

Câu 18: Tùng hỏi Hằng: theo bạn câu nói: “Thấy cây mà không thấy rừng” là muốn nói đến quan điểm nào trong triết học? 

A. Quan điểm siêu hình.

B. Quan điểm biện chứng.

C. Quan điểm ngụy biện.

D. Quan điểm kinh viện.

Câu 19: Bạn Linh nói với Hoa: Tớ vừa luộc quả trứng chín, bạn ăn nó đi. Hoa vui vẻ bóc trứng ăn và khen trứng thơm ngon quá, tớ ăn no cả bụng. Theo em, việc Linh luộc trứng và Hoa ăn quả trứng đó vào bụng là biểu hiện của hình thức phủ định nào? 

A. Phủ định của phủ định.

B. Phủ định biện chứng.

C. Phủ định siêu hình.

D. Cả đáp án A, B và C

Câu 20: An hỏi Dũng: Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế phổ bến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Vậy, muốn có nền sản xuất lớn, hiện đại, theo quan điểm của Đảng, chúng ta cần phải làm gì?

A. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

B. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

C. Đổi mới hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.

D. Phát triển đời sống kinh tế - xã hội.

Câu 21: Hải và Linh trao đổi với nhau về vấn đề giai cấp ở Việt Nam hiện nay. Hải hỏi Linh: Theo bạn, ở nước ta, giai cấp nào là giai cấp cơ bản? Là bạn Linh anh (chị) sẽ chọn đáp nán nào dưới đây để trả lời câu hỏi của Hải?

A. Giai cấp công nhân.

B. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

C. Giai cấp công nhân, nông dân và trí thức.

D. Giai cấp nông dân.

Câu 22: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Theo em, câu nói của Bác đề cập tới bản tính nào ở con người theo quan điểm Triết học Mác - Lênin?

A. Bản tính tự nhiên.
B. Bản tính xã hội.

C. Bản tính tự nhiên và xã hội.

D. Bản tính loài.

Câu 23: Tình huống: Cô giáo An là người GV tận tụy với học trò. Cô thường quan sát, tiềm hiểu về mỗi SV của mình và đưa ra những lời động viên kịp thời đối với ưu điểm của các em, khen ngợi để các em cố gắng. Đồng thời, đối với những khuyết điểm của mỗi em, cô lại có biện pháp xử lý riêng. Vì thế, SV luôn yêu mến cô An và các em thì tiến bộ từng ngày

Câu hỏi: Bằng kiến thức về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, anh (chị) hãy lý giải xem cô An đã vận dụng quan điểm nào để có thể đạt được thành công trong công tác giáo dục SV?

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

Câu 24: Linh nói với Hoa: Bằng mắt thường ta không nhìn thấy các dòng điện từ nhưng nó vẫn tồn tại và là một dạng của vật chất. Vậy Linh đã dựa vào thuộc tính nào của vật chất để đưa ra nhận định này?

A. Thực tại khách quan và con người nhận thức được nó.

B. Khả năng nhận thức của con người thông qua các giác quan.

C. Tồn tại khách quan và khi tác động tới giác quan con người, con người nhận thức được.

D. Tính khách quan của vật chất.

Câu 25: Đun nước từ 00C đến 1000C, với điều kiện là nước nguyên chất, áp suất là 1 atm, thì 00C và 1000C gọi là gì theo kiến thức Triết học?

A. Độ.

B. Điểm nút.

C. Đường nút.

D. Bước nhảy.

Câu 26: Linh nó với Hoa: Cây xanh trồng ở trường mình mang lại cho chúng ta một bầu không khí trong lành nên cúng ta phải chăm sóc và bảo vệ cây xanh, không nên bẻ cành hay hái lá bừa bãi. Quan điểm trên đây của bạn Linh là quan điểm:

A. Kinh viện.

B. Siêu hình.

C. Ngụy biện.

D. Biện chứng.

Câu 27: Hoa hỏi Linh: Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, muốn đảm bảo sự lãnh đạo của giai cấp công nhân với nhân dân, cần xây dựng thiết chế gì là phù hợp? Là bạn Linh, anh (chị) chọn phương án nào sau đây?

A. Xây dựng chính quyền do giai cấp nông dân làm chủ.

B. Xây dựng chính quyền do giai cấp công nhân làm chủ.

C. Chuyên chính tư sản.

D. Chuyên chính vô sản.

Câu 28: Nghiên cứu về bản chất con người theo quan điểm triết học Mác - Lênin, nhóm sinh viên tranh luận với nnhau về vấn đề: Muốn đánh giá về bản chất một học sinh trong lớp mình chủ nhiệm, GV cần phải làm gì? 

Câu hỏi: Là anh (chị), anh (chị) sẽ trả lời thế nào?

Trả lời:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Câu 1: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 2: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 3: Đáp án: C

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 4: Đáp án: A

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 5: Gợi ý trả lời:

- Không đồng nhất (0,25 điểm)

- Tăng trưởng chỉ là sự tăng lên đơn thuần về lượng ... (0,25 điểm)

- Còn phát triển là sự thay đổi cả về lượng và về chất... (0,5 điểm)

Biểu điểm: 1,0 điểm

Câu 6: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 7: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 8: Đáp án: C

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 9: Đáp án: C

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 10: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 11: Đáp án: C

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 12: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 13: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 14: Gợi ý trả lời:

- Đồng ý với ý kiến cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng (0,25 điểm).

- Phân tích vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng:

+ Mỗi cơ sở hạ tầng sẽ tạo ra một kiến trúc thượng tầng tương ứng…. (0,25 điểm).

+ Cơ sở hạ tầng thay đổi thì kiến trúc thượng tầng cũng thay đổi theo…. (0,25 điểm)

+ Sự thay đổi của kiến trúc thượng tầng diễn ra phức tập... (0,25 điểm).

Biểu điểm: 1,0 điểm

Câu 15: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 16: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 17: Đáp án: A

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 18: Đáp án: A

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 19: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 20: Đáp án: A

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 21: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 22: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 23: Gợi ý trả lời:

- Cô An đã vận dựng quan điểm khách quan khi xem xét SV…. (0,25 điểm).

- Quan điểm khách quan được rút ra từ mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, trong đó vật chất quyết định ý thức …. (0,25 điểm)

- Thế nào là quan điểm khách quan: Trình bày và luận giải gắn với tình huống … (0,5 điểm).

Biểu điểm: 1,0 điểm

Câu 24: Đáp án: C

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 25: Đáp án: B

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 26: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 27: Đáp án: D

Biểu điểm: 0,25 điểm

Câu 28: Gợi ý trả lời:

- Đánh giá con người phải dựa trên quan điểm của C. Mác: Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội .... (0,25 điểm).

- Chỉ ra được những khía cạnh cần đánh giá về học sinh trong học tập, trong quan hệ với bạn bè, thầy cô, gia đình, cộng đồng xã hội ... (0,75 điểm).

Phụ lục 4.1

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA GV SAU THỰC NGHIỆM


1. Các thành tố NL đã nêu có phản ánh đúng về NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay hay chưa? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)

(  Đúng

(  Chưa đúng

- Ý kiến khác

2. Các thành tố NL GQVĐ đã nêu có thể đánh giá được hay không? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)
	Thành tố năng lực
	Đánh giá được
	Không đánh giá được

	NL nhận biết vấn đề
	
	

	NL hiểu và diễn đạt được vấn đề bằng ngôn ngữ của bản thân
	
	

	NL lập giả thuyết
	
	

	NL kết nối và suy luận
	
	

	NL liên hệ thực tiễn đề chứng minh giả thuyết
	
	

	NL thực hiện giải pháp GQVĐ
	
	

	NL hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới
	
	


3. Các thành tố NL GQVĐ trên đây đã đủ để đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay hay chưa? (Đánh dấu x vào một ô thích hợp)
(  Đủ

(  Chưa đủ

- Ý liến khác.....................................................................

4. Các tiêu chí và thang đo NL GQVĐ đã đủ để đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay hay chưa? (Đánh dấu x vào một ô thích hợp)
(  Đủ

(  Chưa đủ

- Ý kiến khác.........................................................................

5. Thầy, cô đồng ý với phát biểu nào sau đây về đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay? (Đánh dấu x vào những ô thích hợp)
(  Xác nhận mức độ SV hiểu vấn đề

(  Xác nhận mức độ SV đề xuất giải pháp GQVĐ

(  Xác nhận mức độ SV thực hiện giải pháp GQVĐ

(  Xác nhận mức độ SV hình thành ý tưởng mới, phát hiện vấn đề mới 

- Ý kiến khác.............................................................................

6. Thầy, cô cho biết mức độ quan trọng của từng mục đích dưới đây của việc đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay. (Khoanh tròn vào một chữ số phù hợp. Quy ước: 1 là mức quan trọng nhất, 2 là mức quan trọng vừa, 3 là mức quan trọng, 4 là mức ít quan trọng, 5 là mức không quan trọng). 

	Mục đích, mục tiêu
	Mức độ quan trọng

	
	1
	2
	3
	4
	5

	GV nhận biết năng lực NL GQVĐ của SV, từ đó GV điều chỉnh cách dạy 
	
	
	
	
	

	SV tự nhận biết NL GQVĐ của bản thân, từ đó điều chỉnh cách học
	
	
	
	
	

	Tham gia đánh giá KQHT phần Triết học môn NNLCB của CNMLN của SV
	
	
	
	
	

	Tham gia xếp loại học lực của SV
	
	
	
	
	

	Phản hồi cho GĐ, NTr để được tạo điều kiện dạy học
	
	
	
	
	

	Điều chỉnh nội dung tài liệu dạy học (SGK, sách giáo …)
	
	
	
	
	


7. Thầy, cô cho biết mức độ quan trọng của các hình thức đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay. (Khoanh tròn vào một chữ số phù hợp. Quy ước: 1 là mức quan trọng nhất, 2 là mức quan trọng vừa, 3 là mức quan trọng, 4 là mức ít quan trọng, 5 là mức không quan trọng).
	Hình thức đánh giá
	Mức độ quan trọng

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Đánh giá chẩn đoán
	
	
	
	
	

	Đánh giá quá trình
	
	
	
	
	

	Đánh giá tổng kết 
	
	
	
	
	

	Đánh giá chính thức
	
	
	
	
	

	Đánh giá không chính thức
	
	
	
	
	

	Đánh giá theo chuẩn
	
	
	
	
	

	Đánh giá theo tiêu chí
	
	
	
	
	

	Không dùng hình thức nào
	
	
	
	
	


8. Thầy, cô cho biết mức độ quan trọng của các phương pháp đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay? (Khoanh tròn vào một chữ số phù hợp. Quy ước: 1 là mức quan trọng nhất, 2 là mức quan trọng vừa, 3 là mức quan trọng, 4 là mức ít quan trọng, 5 là mức không quan trọng).
	Phương pháp đánh giá
	Mức độ quan trọng

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Nghiên cứu sản phẩm GQVĐ của HS 
	
	
	
	
	

	Vấn đáp
	
	
	
	
	

	Quan sát
	
	
	
	
	

	HS tự đánh giá
	
	
	
	
	


9. Thầy, cô cho biết mức độ quan trọng của các kỹ thuật đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay? (Khoanh tròn vào một chữ số phù hợp. Quy ước: 1 là mức quan trọng nhất, 2 là mức quan trọng vừa, 3 là mức quan trọng, 4 là mức ít quan trọng, 5 là mức không quan trọng).
	Kỹ thuật đánh giá
	Mức quan trọng

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Đánh giá bằng cách cho điểm           
	
	
	
	
	

	Đánh giá bằng nhận xét 
	
	
	
	
	

	 Đánh giá cách ghi Sổ nhật ký dạy học     
	
	
	
	
	


CẤU TRÚC BỀ MẶT ĐẦU VÀO





Kiến thức





Kỹ năng





Thái độ





NT biết





NT hiểu





NT vận dụng


 xử





CẤU TRÚC BỀ SÂU (ĐẦU RA)





Xác định mục tiêu, hình thức, phạm vi, thời lượng đánh giá





Lựa chọn phương pháp đánh giá, xây dựng công cụ đánh giá





Xử lí kết quả đánh giá





Thu thập thông tin








Phân tích, xử lí thông tin








Thông báo kết quả
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